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1.ăHĈCDGSăLIểNăNGẨNHăCHĂNăNUỌIăậ THÚ Y ậ THӪYăSҦNă
(COUNCIL FOR PROFESSOR TITLE FOR ANIMAL ậ VETERINARY 
MEDICINE ậ FISHERIES) 

 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕă
ISSN 

Loҥi Cѫăquană
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1. 
Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
ViӋtăNamăvàăquӕcătӃ  

SCI 
SCIE 
ISI 

 
0 ậ 2,0 
0 ậ 1,5 

2. 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
quӕcătӃ khác do Hӝiă

đӗngăChӭcădanhăgiáoăsѭă
ngànhăquyӃtăđӏnh 

 
Tҥpă
chí 

 0 ậ 1,0 

3. 

Báoăcáoăkhoaăhӑcătҥiă
HӝiănghӏăKhoaăhӑcăquӕcă
giaăvàăquӕcătӃăđăngătoànă

vănătrongăkӹăyӃuă
(Proceedings)ăcóăphҧnă
biӋnăkhoaăhӑc (chӍăsӕă
ISBN,ănӃuăcó) 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

4. TҥpăchíăKhoaăhӑc 1859ậ
2333 

Tҥp 
chí 

Trѭӡng 
Ĉҥiăhӑc 
CҫnăThѫ 

0 ậ 1,0 

5. 
TҥpăchíăKhoaăhӑcăvàă

CôngănghӋ 
1859ậ
2171 

Tҥpă
chí 

Ĉҥiăhӑc 
Thái Nguyên 

0 ậ 1,0 

6. 
TҥpăchíăKhoaăhӑcăcôngă

nghӋăthӫyăsҧn 
1859ậ
2252 

Tҥpă
chí 

Trѭӡng 
ĈҥiăhӑcăNhaă

Trang 
0 ậ 1,0 

7. 
TҥpăchíăKhoaăhӑcăkӻă
thuұtănôngălâmănghiӋp 

1859ậ
1523 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăNôngă

Lâm 
TP.ăHӗăChíă

Minh 

0 ậ 1,0 

8. 
TҥpăchíăKhoaăhӑcăvàă
PhátătriӇnă(tênăcǊ:ăKhoaă
hӑcăkӻăthuұtănôngă

1859ậ
0004 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
NôngănghiӋpă

VN 
0 ậ 1,0 
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nghiӋp) 

9. 
TҥpăchíăKhoaăhӑcăKӻă

thuұtăthúăy 
1859ậ
4751 

Tҥpă
chí 

HӝiăKHKTă 
Thú y 

ViӋtăNam 
0 ậ 1,0 

10. 

TҥpăchíăNôngănghiӋpăvàă
PhátătriӇnănôngăthônă(tênă
cǊ:ăTҥpăchíăKhoaăhӑcăkӻă
thuұtăNôngănghiӋp;ă
NôngănghiӋpăvàăcôngă
nghiӋpăthӵcăphҭm,ălâmă
nghiӋp,ăthӫyălӧi,ăkinhătӃă

nôngănghiӋp) 

1859ậ
4581 

Tҥpă
chí 

BӝăNôngă
nghiӋpăvàă
PhátătriӇnă
nông thôn 

0 ậ 1,0 

11. 
TҥpăchíăKHKTăChănă

nuôi 
1859ậ
476X 

Tҥpă
chí 

HӝiăKHKT 

Chănănuôiă
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

12. TҥpăchíăKhoaăhӑc 1859ậ
1388 

Tҥpă
chí 

ĈҥiăhӑcăHuӃ 0 ậ 0,75 

13. 
TҥpăchíăKhoaăhӑcăvàă
CôngănghӋăchănănuôi 

1859ậ
0802 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
Chănănuôi 

0 ậ 0,75 

14. 
TҥpăchíăKhoaăhӑcăvàă
CôngănghӋănôngănghiӋpă

ViӋtăNam 

1859ậ
1558 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
Khoaăhӑcă
nôngăănghiӋp 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

15. TҥpăchíăSinhăhӑc 0866ậ
7160 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
Hàn lâm 

Khoaăhӑcăvàă
CôngănghӋ 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

16. TҥpăchíăDѭӧcăliӋu 1859ậ
4735 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
DѭӧcăliӋu 0 ậ 0,5 

17. 
TҥpăchíăKhoaăhӑcă&ă
CôngănghӋ ViӋtăNamă

(B) 

1859ậ
4794 

Tҥpă
chí 

Bӝ 
Khoaăhӑcăvàă
CôngănghӋ 

0 ậ 0,5 

18. TҥpăchíăKhoaăhӑc 1859ậ
2228 

Tҥpă
chí 

Trѭӡng 
ĈҥiăhӑcăVinh 0 ậ 0,5 

19. TҥpăchíăNghiênăcӭuăYă 1859ậ Tҥpă HӑcăviӋnă 0 ậ 0,5 
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Dѭӧcăhӑcăquânăsӵ 0748 chí Quân y 

20. TҥpăchíăYăhӑcăthӵcăhành 1859ậ
1663 

Tҥpă
chí 

BӝăYătӃ 0 ậ 0,5 

21. 
TҥpăchíăYăhӑcăTP.ăHӗă

Chí Minh 
1859ậ
1779 

Tҥpă
chí 

Ĉҥiăhӑc 
YăDѭӧcăTP.ă

HCM 
0 ậ 0,5 

22. 
TҥpăchíăYăhӑc 
ViӋtăNam 

1859ậ
1868 

Tҥpă
chí 

Tәngăhӝi 
Yăhӑc 

ViӋtăNam 
0 ậ 0,5 

23. 
Tҥpăchíărӯngăvàămôiă

trѭӡng 
1859ậ
1248 

Tҥpă
chí 

Hӝi 
KhoaăhӑcăKӻă
thuұtăLâmă
nghiӋp 
ViӋt Nam 

0 ậ 0,5 

24. TҥpăchíăKhoaăhӑc 1859ậ
3100 

Tҥpă
chí 

Trѭӡng 
ĈҥiăhӑcăSѭă
phҥmă

TP.HCM 

0 ậ 0,5 

25. TҥpăchíăThӫyăsҧnă(cǊ) 1859ậ
106X 

Tҥpă
chí 

BӝăThӫyăsҧnă
(cǊ) 0 ậ 0,5 

26. TҥpăchíăKhoaăhӑc 1859-
4611 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăTâyă
Nguyên 

0 ậ 0,5 
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2.ăHĈCDGSăNGẨNHăCѪ HӐCă(COUNCILăFORăPROFESSORăTITLEă
FOR MECHANICS) 

 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí 
ChӍăsӕ 
ISSN 

Loҥi Cѫăquană
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 
CácătҥpăchíăkhoaăhӑcăViӋtă

NamăvàăquӕcătӃ  
SCI 

SCIE 
ISI 

 
0 ậ 2,0 
0 ậ 1,5 

2 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcăquӕcă
tӃ khácădoăHӝiăđӗngăChӭcă
danh giáo sѭăngànhăquyӃtă

đӏnh 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

3 

BáoăcáoăkhoaăhӑcătҥiăHӝiă
nghӏăKhoaăhӑcăquӕcăgiaă
vàăquӕcătӃăđăngătoànăvănă

trongăkӹăyӃuă
(Proceedings)ăcóăphҧnă
biӋnăkhoaăhӑc (chӍăsӕă
ISBN,ănӃuăcó) 

 KӹăyӃu  0 ậ 1,0 

4 
Vietnam Journal of 

Mechanicsă(tênăcǊ:ăT/Că
Cѫăhӑc) 

0866ậ7136 Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

5 Khoaăhӑcă&ăCôngănghӋ 0866ậ708X Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

6 
KhoaăhӑcăvàăcôngănghӋă

BiӇn 1859ậ3097 Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

7 
CácăkhoaăhӑcăvӅă 

Tráiăđҩt 0886ậ7187 Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

 

8 
Communications in 

Physicsă(tênăcǊ:ăTҥpăchíă
0868ậ3166 Tҥpăchí ViӋnăHànă

lâm 

0 ậ 0,75 

 



 6 

VұtălỦ) KH&CN 
ViӋtăNam 

9 TinăhӑcăvàăĈiӅuăkhiӇnăhӑc 1813ậ9663 Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

 

10 
Nuclear Science and 

Technology 
1810ậ5408 Tҥpăchí 

HӝiăNăngă
lѭӧngă

nguyênătӱ 

ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

 

11 
Journal of Sciences VNU 
(tênăcǊ:ăTҥpăchíăKhoaăhӑcă
ậ Khoaăhӑcătӵănhiên) 

0866ậ8612 Tҥpăchí 
Ĉҥiăhӑcă
Quӕcăgiaă
HàăNӝi 

0 ậ 0,75 

 

12 Khoaăhӑcă&ăCôngănghӋ 
cácătrѭӡngăĈHăkӻăthuұt 0868ậ3980 Tҥpăchí 

Trѭӡngă
ĈHBKHN
,ăĈHăĈàă
Nҹng,ă
Trѭӡngă
ĈHă

KTCN-
ĈHăTháiă
Nguyên, 
Trѭӡngă
ĈHăKinhă
tӃ-Kӻă

thuұtăcôngă
nghiӋp,ă
Trѭӡngă
ĈHBKă

TP.HCM, 
Trѭӡngă
ĈHăSPKT 
TP.HCM,

HV 
CNBCVT 

0 ậ 0,75 
 

13 ӬngădөngăToánăhӑc 1859ậ4492 Tҥpăchí 
Hӝiă 

Toánăhӑcă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 
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14 
Khoaăhӑcă&ăKӻăthuұtă
(Journal of Science & 

Technology) 
1859ậ0209 Tҥpăchí HӑcăviӋnă

KTQS 
0 ậ 0,5 

 

15 
KhoaăhӑcăCôngănghӋăXâyă

dӵng 1859ậ2996 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHăXâyă
dӵng 

0 ậ 0,5 

 

16 
KhoaăhӑcăvàăCôngănghӋă

Thӫyălӧi 1859ậ4255 Tҥpăchí 
ViӋnăKHă
Thӫyălӧiă

VN 

0 ậ 0,5 

 

17 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcă&ă

CôngănghӋ 1859ậ0128 Tҥpăchí ĈHăQGă
TP.HCM 

0 ậ 0,5 

 

18 Khoaăhӑcă&ăCôngănghӋ 1859ậ1531 Tҥpăchí ĈHăĈàă
Nҹng 0 ậ 0,5 

19 Khoaăhӑcă&ăCôngănghӋ 1859ậ2171 Tҥpăchí ĈHăTháiă
Nguyên 

0 ậ 0,5 

 

20 
Nghiênăcӭuăkhoaăhӑcă&ă
CôngănghӋăQuânăsӵ 

1859ậ1043 Tҥpăchí ViӋnăKHă
& CN QS 

0 ậ 0,5 

 

21 Dҫuăkhí 0866ậ854X Tҥpăchí 

Tұpăđoànă
Dҫuăkhíă
Quӕcăgiaă

VN 

0 ậ 0,5 

 

22 KhíătѭӧngăThuӹăvăn 0866ậ8744 Tҥpăchí 

TT KTTV 
QGậBӝă

TN & MT 
(Tәngăcөcă
Khíătѭӧngă
Thӫyăvăn) 

0 ậ 0,5 

 

23 
KhoaăhӑcăKiӃnătrúcăvàă

Xâyădӵng 1859ậ350X Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHăKiӃnă

trúc 
0 ậ 0,25 

24 
Khoaăhӑcăkӻăthuұt 

ThӫyălӧiăvàăMôiătrѭӡng 1859ậ3941 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHăThuӹă
lӧi 

0 ậ 0,25 
 

25 
KhoaăhӑcăGiaoăthôngăvұnă

tҧi 1859ậ2724 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHăGiaoă
thôngăvұnă

0 ậ 0,25 
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tҧi 

26 KӻăthuұtăvàăTrangăbӏ 1859ậ249X Tҥpăchí TәngăcөcăKӻăthuұt 
0 ậ 0,25 

 

27 Xâyădӵng 0866ậ0762 Tҥpăchí Bӝă 
Xâyădӵng 0 ậ 0,25 

28 
TҥpăchíăKhoaăhӑcă

(Journal of Science) 
1859ậ1388 Tҥpăchí ĈHăHuӃ 0 ậ 0,25 

 

29 Khoaăhӑc 1859ậ3100 Tҥpăchí 

Trѭӡngă
ĈHăSѭ 
phҥmă

TP.HCM 

0 ậ 0,25 
 

30 
KhoaăhӑcậcôngănghӋă

HàngăHҧi 1859ậ316X Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHăHàngă
Hҧi 

0 ậ 0,25 
 

31 
KhoaăhӑcăvàăphátătriӇnă
(Khoaăhӑcăvàăkӻăthuұtă

NôngănghiӋp) 
1859ậ0004 Tҥpăchí 

HӑcăviӋnă
Nông 

nghiӋpăVN 

0 ậ 0,25 
 

32 NăngălѭӧngănhiӋt 0868ậ3336 Tҥpăchí 
Hӝiă

KHKT 
NhiӋtăVN 

0 ậ 0,25 

 

33 Giaoăthôngăvұnătҧi 0866ậ7012 Tҥpăchí 
BӝăGiaoă
thôngăvұnă

tҧi 

0 ậ 0,25 
 

34 Ĉӏaăkӻăthuұt 0868ậ279X Tҥpăchí ViӋnăĈӏaă
kӻăthuұt 

0 ậ 0,25 
 
 

35 TҥpăchíăKhoaăhӑc 1859ậ3453 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHăMӣă

TP.HCM 

0 ậ 0,25 
 
 

36 
KhoaăhӑcăKӻăthuұtăMӓ-

Ĉӏaăchҩt 1859-1469 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHăMӓ-
Ĉӏaăchҩt 

0 ậ 0,25 
 

37 CôngănghӋăMӓ 0868-7052 Tҥpăchí 
Hӝiă

KH&CN 
MӓăVN 

0 ậ 0,25 

38 
Khoaăhӑcăgiáoădөcăkӻă

thuұt 1859-1227 Tҥpăchí 

Trѭӡngă
ĈHăSѭă
phҥmăkӻă
thuұtă

0 ậ 0,25 
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TP.HCM 

39 CѫăkhíăViӋtăNam 0866-7056 Tҥpăchí 
TәngăHӝiă
Cѫăkhíă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 
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3.ă HĈCDGSă LIểNă NGẨNHă CѪ KHÍ - ĈӜNGă LӴCă (COUNCILă FORă
PROFESSOR TITLE FOR MECHANICAL AND DRIVING POWER 
ENGINEERING) 

 

Sӕ 

TT 
Tênătҥpăchí ChӍăsӕă

ISSN 
Loҥi Cѫăquană 

xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
ViӋtăNamăvàăquӕcătӃ  

SCI 
SCIE 
ISI 

 
0 ậ 2,0 
0 ậ 1,5 

2 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
quӕcătӃ khácădoăHӝiă

đӗngăChӭcădanhăgiáoăsѭă
ngànhăquyӃtăđӏnh 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

3 

Báoăcáoăkhoaăhӑcătҥiă
HӝiănghӏăKhoaăhӑcăquӕcă
giaăvàăquӕcătӃăđăngătoànă

vănătrongăkӹăyӃuă
(Proceedings)ăcóăphҧnă
biӋnăkhoaăhӑc (chӍăsӕă
ISBN,ănӃuăcó) 

 KӹăyӃu  0 ậ 1,0 

4 
Khoaăhӑcă&ăCôngănghӋă
cácătrѭӡngăĈHăkӻăthuұt 0868ậ3980 Tҥpăchí 

Trѭӡngă
ĈHBKHN,ă
ĈHăĈàăNҹng,ă
TrѭӡngăĈHă
KTCN-ĈHă

Thái Nguyên, 
TrѭӡngăĈHă
KinhătӃ-Kӻă
thuұtăcôngă
nghiӋp,ă
Trѭӡngă
ĈHBKă

TP.HCM, 
TrѭӡngăĈHă

SPKT 
TP.HCM, 

HV 

0 ậ 1,0 
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CNBCVT 

5 KhoaăhӑcăvàăCôngănghӋ 0866ậ708X Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm KH & 
CNăViӋtă

Nam 

0 ậ 1,0 

6 
Vietnam Journal of 

Mechanicsă(tênăcǊ:ăTҥpă
chíăCѫăhӑc) 

0866ậ7136 Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm KH & 
CNăViӋtă

Nam 

0 ậ 1,0 

7 PhátătriӇnăKHă&ăCN 1859ậ0128 Tҥpăchí ĈHăQuӕcăgiaă
Tp HCM 

0 ậ 0,75 

8 
KHă&ăKTă(tiӃngăAnh:ăJ.ă

of Science & Tech) 
1859ậ0209 Tҥpăchí HӑcăviӋnă

KTQS 
0 ậ 0,5 

9 

NôngănghiӋpăvàăPTNTă
(tênăcǊ:ăKHKTăNôngă
nghiӋp;ăNôngănghiӋpăvàă
CôngănghiӋpăthӵcăphҭm) 

1859ậ4581 Tҥpăchí BӝăNNă&ă
PTNT 

0 ậ 0,5 

10 
KhoaăhӑcăvàăphátătriӇn 
(tiӃngăViӋtăvàătiӃngăAnh) 1859ậ0004 Tҥpăchí 

HӑcăviӋnă
NôngănghiӋpă

VN 
0 ậ 0,5 

11 CѫăkhíăViӋtăNam 0866ậ7056 Tҥpăchí HӝiăCѫăkhíă 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

12 GiaoăthôngăVұnătҧi 0866ậ7012 Tҥpăchí BӝăGiaoă
thôngăvұnătҧi 0 ậ 0,5 

13 KhoaăhӑcậCôngănghӋ 1859ậ316X Tҥpăchí TrѭӡngăĈHă
HàngăHҧi 0 ậ 0,5 

14 
KhoaăhӑcăGiaoăthôngă

vұn tҧi 1859ậ2724 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
Giao thông 
vұnătҧi 

0 ậ 0,5 

15 

TuyӇnătұpăcácăbàiăbáoă
khoaăhӑcătҥiăHNKHălҫnă
thӭă20ănhânăkӹăniӋmă50ă
nămăthànhălұpătrѭӡngă
ĈHBKăHàăNӝiăthángă10ă

ậ 2006 

GPXB 
TuyӇnă
tұp 

TrѭӡngăĈHă
Bách khoa 
HàăNӝi 

0 ậ 0,5 

16 Xâyădӵng 1859ậ2996 Tҥp chí BӝăXâyădӵng 0 ậ 0,5 

17 TinăhӑcăvàăĈiӅuăkhiӇnă 1813ậ9663 Tҥpăchí ViӋnăHànă 0 ậ 0,5 
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hӑc lâm KH & 
CNăViӋtă

Nam 

18 
KhoaăhӑcăCôngănghӋă

Xâyădӵng 1859ậ2996 Tҥpăchí TrѭӡngăĈHă
Xâyădӵng 0 ậ 0,5 

19 
KhoaăhӑcăvàăCôngănghӋă

NhiӋt 0868ậ3336 Tҥpăchí 
HӝiăKӻăthuұtă

NhiӋt  
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

20 Khoaăhӑc 1859ậ1388 Tҥpăchí ĈҥiăhӑcăHuӃ 0 ậ 0,5 

21 
Khoaăhӑcăgiáoădөcăkӻă

thuұt 1859ậ1272 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
SѭăphҥmăKӻă

thuұtă
Tp.HCM 

0 ậ 0,5 

22 
Khoaăhӑcăvàă 
CôngănghӋ 1859ậ1531 Tҥpăchí ĈHăĈàăNҹng 0 ậ 0,5 

23 
Khoaăhӑcăvàă 
CôngănghӋ 1859ậ2171 Tҥpăchí ĈHăTháiă

Nguyên 
0 ậ 0,5 

24 
NgiênăcӭuăKHă&ăCNă 

Quânăsӵ 
1859ậ1043 Tҥpăchí ViӋnă

KH&CN QS 
0 ậ 0,5 

25 KӻăthuұtăvàăTrangăbӏ 1859ậ249X Tҥpăchí TәngăCөcăKӻăthuұtăQĈ 
0 ậ 0,5 

26 
KhoaăhӑcăKӻăthuұtăThӫyă
lӧiăvàăMôiătrѭӡng 1859ậ3941 Tҥpăchí TrѭӡngăĈHă

Thӫyălӧi 0 ậ 0,5 

27 
Khoaăhӑcăvàă 
CôngănghӋ 1859ậ3585 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
CôngănghiӋpă
HàăNӝi 

0 ậ 0,5 

28 
KhoaăhӑcăCôngănghӋă

Thӫyăsҧn 1859ậ2252 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
Thӫyăsҧnă

Nha Trang 
0 ậ 0,5 

29 
KhoaăhӑcăKӻăthuұtăNôngă

LâmănghiӋp 1859ậ1523 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
Nông Lâm 
TP.HӗăChíă

Minh 

0 ậ 0,5 

30 
KhoaăhӑcăCôngănghӋă
Giaoăthôngăvұnătҧi 1859-4263 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
Giao thông 
vұnătҧiă

TP.HӗăChíă
Minh 

0 ậ 0,5 
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T̩p chí đ˱ͫc tính đi͋m các bài đăng tͳ năm 2013 trͧ đi 

31 CôngănghiӋpăNôngăthôn 1859ậ4026 Tҥpăchí 
HӝiăCѫăkhíă

Nông nghiӋpă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

Các t̩p chí đ˱ͫc tính đi͋m các bài đăng tͳ 2012 trͧ v͉ tr˱ͣc 

32 CôngănghiӋp 0868ậ3778 Tҥpăchí BӝăCôngă
thѭѫng 0 ậ 0,5 

33 Thӫyălӧi 0868ậ8736 Tҥpăchí BӝăNNă&ă
PTNT 0 ậ 0,5 

Các t̩p chí đ˱ͫc tính đi͋m các bài đăng tͳ 2011 trͧ v͉ tr˱ͣc 

34 
KhoaăhӑcăcácătrѭӡngăĈҥiă

hӑc ậ Thông 
báo 

BӝăGiáoădөcă
vàăĈàoătҥo 0 ậ 0,5 

35 
KhoaăhӑcăKӻăthuұtăNôngă

nghiӋp 1859ậ0004 Tҥpăchí 
HӑcăviӋnă

NôngănghiӋpă
VN 

0 ậ 0,5 

36 Thӫyăsҧnă(cǊ) 1859ậ2252 Tҥpăchí BӝăThӫyăsҧn 0 ậ 0,25 

37 Dҫuăkhí 0866ậ854X Tҥpăchí 

Tұpăđoànă
Dҫu khí 
QuӕcăGiaă

VN 

0 ậ 0,25 

38 
ThôngătinăKhoaăhӑcă

LâmănghiӋp 1859ậ3828 Tҥpăchí TrѭӡngăĈHă 
LâmănghiӋp 0 ậ 0,25 

39 KhoaăhӑcăvàăcôngănghӋ 2354ậ0575 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
SPăKӻăthuұtă
HѭngăYên 

0 ậ 0,25 

 
 
 
 

4. HĈCDGSă NGẨNHă CỌNGă NGHӊă THỌNGă TINă (COUNCIL FOR 
PROFESSOR TITLE FOR INFORMATION ENGINEERING) 
 
Sӕ 
TT Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquană 

xuҩtăbҧn 
ĈiӇmă 
công 
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trình 

1 
Bàiăăbáoăđăngătrênă
cácătҥpăchíănҵmă

trong danh sách SCI 
 

Tҥpă
chí 

 0 - 2,0 

2 

Bàiăăbáoăđăngătrênă
cácătҥpăchíănҵmă
trong danh sách 

SCIE 

 
Tҥpă
chí 

 0 - 1,5 

3 Cácătҥpăchíăănҵmă
trong danh sách ISI 

 
Tҥpă
chí 

 0 - 1,0 

4 TinăhӑcăvàăĈiӅuă
khiӇnăhӑc 1813ậ9663 

Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtă

Nam 
0 - 1,0 

5 

CôngănghӋăThôngă
tină&ăTruyӅnăthôngă
(Chuyênăsană“Cácă
công trình nghiên 
cӭu,ăphátătriӇnăvàă
ӭngădөngăCôngănghӋă
ThôngătinăvàăTruyӅnă

thông”) 

1859ậ3526 
Tҥpă
chí 

BӝăThôngătină
vàăTruyӅnă

thông 
0 - 1,0 

6 

Journal on 
Information 

Technologies & 
Communications 

(Research, 
Development and 
Application on 
Information & 

Communication 
Technology) 

1859ậ3534 
Tҥpă
chí 

BӝăThôngătină
và TruyӅnă

thông 
0 - 1,0 

7 Acta Mathematica 
Vietnamica 

0251ậ4184 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtă

Nam 
0 - 1,0 

8 Vietnam Journal of 
Mathemathics 

0866ậ7179 
Tҥpă
chí 

HӝiăToánăhӑcă
VN 

0 - 1,0 

9 Advances  in 
Natural Sciences 

0866ậ708X 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋt 

Nam 
0 - 1,0 
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10 

Báoăcáoăkhoaăhӑcătҥiă
cácăHӝiănghӏăkhoaă
hӑcăquӕcăgiaăvàă
quӕcătӃăchuyênă
ngànhăCôngănghӋă
ThôngătinăvàăTruyӅnă
thôngăđѭӧcăđăngă
toànăvănătrongăKӹă
yӃuăă(Proceedings)ă
Hӝiănghӏ,ăcóăphҧnă
biӋnăkhoaăhӑc 

 
Kӹă
yӃu  0 - 1,0 

11 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
nѭӟcăngoàiăcҩpăquӕcă
giaăvàăquӕcătӃăviӃtă
bҵngă1ătrongăcácăthӭă
tiӃng:ăAnh,ăNga,ă
Pháp,ăĈӭc,ăTrungă
Quӕc,ăTâyăBanăNha 

 
Tҥpă
chí 

 0 - 1,0 

12 
 

REV Journal on 
Electronics and 

Communications 
1859 - 378X 

Tҥpă
chí 

HiӋpăhӝi thiӃtă
bӏăđiӋnătӱ vô 
tuyӃnăđiӋnă
cӫa ViӋtăNam 

0 - 1,0 

13 
 

KhoaăhӑcăvàăKӻă
thuұt 1859-0209 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăKӻă
thuұtăquânăsӵ 

0 ậ 0,5 

14 Khoaăhӑc 0866ậ8612 
Tҥpă
chí 

ĈҥiăhӑcăQuӕcă
gia HN 

0 ậ 0,5 

15 PhátătriӇnăKhoaăhӑcă
vàăCôngănghӋ 1859ậ0128 

Tҥpă
chí 

ĈҥiăhӑcăQuӕcă
gia TPHCM 

0 ậ 0,5 

16 KhoaăhӑcăvàăCôngă
nghӋ 0866ậ708X 

Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,5 

17 
KhoaăhӑcăvàăCôngă
nghӋăcácătrѭӡngăđҥiă

hӑcăkӻăthuұt 
0866ậ3980 

Tҥpă
chí 

Trѭӡngă
ĈHBKHN,ă
ĈHăĈàăNҹng,ă
TrѭӡngăĈHă
KTCN-ĈHă

Thái Nguyên, 
TrѭӡngăĈHă
KinhătӃ-Kӻă

0 ậ 0,5 
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thuұtăcôngă
nghiӋp,ă

TrѭӡngăĈHBKă
TP.HCM, 
TrѭӡngăĈHă

SPKT 
TP.HCM, 

HV CNBCVT 

18 ӬngădөngăToánăhӑc 1859-4492 
Tҥpă
chí 

HӝiăToánăhӑcă
ViӋtăNam 0 ậ 0,5 

19 

Bàiăbáoăkhoaăhӑcă
đăngătrênăcácătҥpăchíă
cӫaăcácăcѫăsӣăgiáoă

dөc: 
- Ĉ̩i h͕c Thái 

Nguyên 
- Ĉ̩i h͕c Hu͇ 

- Ĉ̩i h͕c Ĉà N̽ng 
- Ĉ̩i h͕c C̯n Th˯ 
- H͕c vi͏n KͿ thu̵t 

Quân s͹ 
- Vi͏n Khoa h͕c và 
Công ngh͏ Quân s͹ 
- Ĉ̩i h͕c S˱ ph̩m 

HN 
- Ĉ̩i h͕c S˱ ph̩m 

TPHCM 
- Ĉ̩i h͕c Vinh 

 
Tҥpă
chí 

 0 ậ 0,5 
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5.ăHĈCDGSăNGẨNHăDѬӦCăHӐCă(COUNCILăFORăPROFESSORăTITLEă
FOR PHARMACY) 

 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕă
ISSN 

Loҥi Cѫăquană
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
tr ình 

 
1 

TҥpăchíăQuӕcătӃătrênă
ISIă(DanhămөcădoăHĈă
Ngànhăquyăđӏnh) 

 
SCI 

SCIE 
ISI 

 
≤ă2,0 
≤ă1,5 
≤ă1,0 

 
 
2 

TҥpăchíăKHănѭӟcăngoàiă
cҩpăquӕcăgiaăvàăquӕcătӃă
viӃtăbҵngămӝtătrongăcácă
thӭătiӃng:ăAnh,ăNga,ă
Pháp,ăĈӭc,ăTrungă
Quӕc,ăTâyăBanăNha 

 Tҥpă
chí  

 
 

0 ậ 1,0 

3 
Báo cáoăHӝiănghӏăKHă
ngànhă(Ĉăngătoànăvăn,ă
cóăphҧnăbiӋnăkhoaăhӑc) 

 
Kӹă
yӃu  

 
0 ậ 1,0 

4 Dѭӧcăhӑc 0866ậ7225 Tҥpă
chí BӝăYătӃ 0 ậ 1,0 

5 DѭӧcăliӋu 0868ậ3859 Tҥpă
chí 

ViӋnăDѭӧcă
liӋu 0 ậ 1,0 

6 
NghiênăcӭuăDѭӧcăvàă
Thôngătinăthuӕc 1859ậ364X Tҥpă

chí 

TrѭӡngăĈHă
DѭӧcăHàă
Nӝi 

0 ậ 1,0 

7 YăhӑcăViӋtăNam 1859ậ1868 Tҥpă
chí 

TәngăhӝiăYă
ậ Dѭӧcăhӑc 0 ậ 1,0 

8 
NghiênăcӭuăYăậ Dѭӧcă

hӑcăQuânăsӵ 
1859ậ073X 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
Quân Y 

0 ậ 0,75 

9 Revue Medicale 1589ậ1892 Tҥpă
chí 

HӝiăYăhӑcă
VN 

0 ậ 0,75 

10 Revue Pharmaceutique 0868ậ3212 Tҥpă
chí 

HӝiăDѭӧcă
hӑc 0 ậ 0,75 

11 YăhӑcăTPăHӗăChíăMinh 1859ậ1760 Tҥpă
chí 

ĈHăYăậ 
Dѭӧcă 

TP HCM 
0 ậ 1,0 
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12 CôngănghӋăSinhăhӑc 1811ậ4989 Tҥpă
chí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

13 Hóaăhӑc 0866ậ7144 Tҥpă
chí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

14 Hóaăhӑcăvàăӭngădөng 0866ậ7004 Tҥpă
chí 

Hӝiă 
Hóaăhӑc 0 ậ 0,75 

15 KiӇmănghiӋmăthuӕc 1859ậ0055 Tҥpă
chí 

ViӋnăKiӇmă
nghiӋmă
thuӕcăTW 

0 ậ 0,75 

16 NghiênăcӭuăYăhӑc 0868ậ202X Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Y  

HàăNӝi 
0 ậ 0,75 

17 Sinhăhӑc 1859ậ2201 Tҥpă
chí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

18 
Journal of Sciences 
VNUă(tênăcǊ:ăTҥpăchíă
Khoaăhӑcăậ KHTN) 

0866ậ8612 
Tҥpă
chí 

ĈHăQuӕcă
gia HN 

 
0 ậ 0,5 

19 Khoaăhӑc 1859ậ1388 Tҥpă
chí ĈHăHuӃ 0 ậ 0,5 

20 Khoaăhӑc 1859ậ2333 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
CҫnăThѫ 

0 ậ 0,5 

21 Khoaăhӑcă&ăCôngănghӋ 1859ậ2171 Tҥpă
chí 

ĈHăThái 
Nguyên 

0 ậ 0,5 

22 
NghiênăcӭuăYădѭӧcăhӑcă

cәătruyӅnăVN 
1859ậ1752 

Tҥpă
chí 

BӋnhăviӋn 
YHCT TW 

0 ậ 0,5 

23 Nӝiăkhoa 1859ậ1884 Tҥpă
chí 

HӝiăNӝiă
khoaăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,5 

24 
Phòngăchӕngăsӕtărétă&ă
bӋnhăkỦăsinhătrùng 0868ậ3735 

Tҥpă
chí 

ViӋnăsӕtărétă
ký sinh 
trùng và 

 
0 ậ 0,5 
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côn trùng 

25 Yăhӑcălâmăsàngă108 1859ậ2782 Tҥpă
chí ViӋnă108 0 ậ 0,5 

26 
YăhӑcălâmăsàngăbӋnhă

nhiӋtăđӟi 1859ậ3593 
Tҥpă
chí 

HӝiăHenă
miӉnădӏchă
lâm sàng 

0 ậ 0,5 

27 YăhӑcăQuânăsӵ 1859ậ1665 Tҥpă
chí 

Cөcă 
Quân y 

0 ậ 0,5 

28 Yăhӑcăthӵcăhành 1859ậ1663 
Tҥpă
chí BӝăYătӃ 0 ậ 0,5 

29 
Khoaăhӑcă&ăcôngănghӋă

ViӋtăNamă(B) 1859ậ4794 
Tҥpă
chí 

BӝăKhoaă
hӑcăvàă

CôngănghӋ 
0 ậ 0,5 
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DANHăMӨCăTҤPăCHệăNѬӞCăNGOẨIăTệNHăĈIӆMăQUYăĈӘIăCỌNGă
TRỊNHăKHOAăHӐCăCӪAăHӜIăĈӖNGăDѬӦCăNĂMă2016 

(Tӯă0ăđӃnă2,0ăđiӇm) 
CácătҥpăchíăsauăđâyătraăcӭuătheoăScienceăCitationăIndexăcӫaăISIă

(Institute for Scientific Information) 
 

STT Tênătҥpăchí ISSN IF 2008/5 
năm 

1 Biological & Pharmaceutical 
Bulletin 

0918ậ6158 1.765/1.903 

2 Biopharmaceutics & Drug 
Disposition 

0142ậ2782 1.542/1.285 

3 Chemical & Pharmaceutical 
Bulletin 

0009ậ2363 1.623/1.584 

4 Drug Development and Industrial 
Pharmacy 

0363ậ9045 1.104/1.492 

5 Drug Development Research 0272ậ4391 1.375/0.963 

6 Drug Discovery Today 1359ậ6446 6.618/7.432 

7 European Journal of Clinical 
Pharmacology 

0031ậ6970 2.497/2.533 

8 European Journal of Pharmaceutics 
and Biopharmaceutics 

0939ậ6411 3.344/3.928 

9 European Journal of 
Pharmaceutical Science 

0928ậ0987 3.650/3.601 

10 International Journal of 
Nanomedicine 

1176ậ9114 1.642/1.649 

11 International Journal of 
Pharmaceutics 

0378ậ5173 3.061/3.431 

12 Journal of Clinical Pharmacology 0091ậ2700 3.134/3.061 

13 Journal of Clinical Pharmacy and 0269ậ4727 1.755/1.591 
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Theurapeutics 

14 Journal of Controlled Release 0168ậ3659 5.690/6.116 

15 Journal of Drug Targeting 1061ậ186X 2.771/2.765 

16 Journal of Liposome Reseach 0898ậ2104 2089/1.875 

17 Journal of Microencapsulation 0265ậ2048 1.314/1.869 

18 Journal of Natural Products 0163ậ3864 2.843/2.668 

19 Journal of Pharmaceutical Sciences 0022ậ3549 2.996/3.144 

20 Journal of Pharmacological 
Sciences 

1347ậ8613 2.599/2.385 

21 Journal of Pharmacy and 
Pharmacology 

0022ậ3573 1.847/1.875 

22 Journal of Pharmacology and 
Experimental Therapeutics 

0022ậ3565 4.309/4.190 

23 Pharmaceutical Development and 
Technology 

1083ậ7450 0.975/1.158 

24 Pharmaceutical Research 0724ậ8741 4.024/3.831 

25 Pharmacological Reseach 1043ậ6618 3.287/2.994 

26 Pharmacology & Therapeutic 0163ậ7258 9.443/9.217 

27 Pharmacotherapy 0277ậ0008 2.527/2.347 

28 Pharmazie 0031ậ7144 0.858/0.884 

29 Planta Medica 0032ậ0943 1.960/2.089 

30 QSAR & Combinatorial Science 1611ậ020X 2.594/2.599 

 



 22 

 
6.ă HĈCDGSă LIểNă NGẨNHă ĈIӊNă - ĈIӊNă TӰă - TӴă ĈӜNGă HịAă
(COUNCIL FOR PROFESSOR TITLE FOR ELECTRICITY - 
ELECTRONICS-AUTOMATION) 
 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕă
ISSN 

Loҥi Cѫăquană
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 

Tҥpăchíăkhoaăhӑcă
nѭӟcăngoài,ăTuyӇnă
tұpăcácăHӝiănghӏă
KhoaăhӑcăquӕcătӃă

chuyên ngành 

 

SCI 

SCIE 

ISI 

 

0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

0 ậ 1,0 

2 VICA (Proceedings) 
1994ậ2005  KӹăyӃu 

Hӝiănghӏă 
Tӵăđӝngăhóaă
toànăquӕcăcácă

kǤ 

0 ậ 1,0 

3 
KhoaăhӑcăvàăCôngă
nghӋă(Journal of Science 

& Technology) 
0866ậ708x Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

4 
REV Journal on 
Electronics and 

Telecommunications 
1859ậ378X Tҥpăchí 

HӝiăVôătuyӃnă
điӋnătӱăVN.ă
Xuҩtăbҧnă

đӏnhăkǤăbҵngă
tiӃngăAnh 

0 ậ 1,0 
(Tínhătӯă

quý 
2/2013) 

5 

Proceedings of 
ICCE International 

Conference on 
Communications 
and Electronics 

ISBN 978ậ
1ậ4623ậ
2490ậ8 
IEEE 

catalog 
number CPP 
1216BậPRT 

KӹăyӃu 
TrѭӡngăĈHă
Bách khoa 

HN và IEEE 

0 ậ 0,75 
(Tínhătӯăsӕă

2014) 

6 

BѭuăchínhăviӉnă
thông: Chuyên san 

KHCN 
Nghiên cͱu, ͱng dͭng và 

phát tri͋n công ngh͏ 
thông tin và truy͉n thông. 

(Research, 

0866ậ7039 Tҥpăchí 
BӝăThôngătină
vàăTruyӅnă

thông 

0 ậ 0,75 
(Tínhătӯă

quý 
2/2013) 
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Development and 
Application on 
Information & 

Communication 
Technology) 

7 
NghiênăcӭuăKhoaă
hӑcăCôngănghӋăquână

sӵ 
1859ậ1043 Tҥpăchí 

ViӋnă
NCKHKTQS, 

BӝăQuӕcă
phòng 

0 ậ 0,75 

8 

KHCNăcácătrѭӡngă
ĈHKT 

(Journal of 
Science&Tech) 

0866ậ3980 Tҥpăchí Trѭӡngă
ĈHBKăHN 

0 ậ 0,75 

9 KHCN. 
(Science & Technology) 

0866ậ8612 Tҥpăchí ĈHăQuӕcăgiaă
HN 

0 ậ 0,75 

10 
PhátătriӇnăKHCN 

(Science & Technology 
Development) 

1859ậ0128 Tҥpăchí ĈHăQuӕcăgia 
TP.HCM 

0 ậ 0,75 

11 Khoaăhӑcăkӻăthuұt 
(Science & Technology) 

1859ậ0209 Tҥpăchí HӑcăviӋnă
KTQS 

0 ậ 0,75 

12 KӻăthuұtăđiӅuăkhiӇnă
vàăTӵăđӝngăhóa 1859 - 0551 Tҥpăchí 

HӝiăTӵăđӝngă
hóaăViӋtă

Nam 

0 ậ 0,75 
(Tínhătӯă

quý 
4/2014) 

13 
Khoaăhӑcăvà Công 
nghӋă(Science & 

Technology) 
1859ậ1531 Tҥpăchí ĈHăĈàănҹng 0 ậ 0,5 

14 
Khoaăhӑcăvàăcôngă

nghӋănhiӋt 0868ậ3336 Tҥpăchí HӝiăKHCNă
nhiӋt 0 ậ 0,5 

15 

Khoaăhӑcăcôngă
nghӋ,ăchuyênăsană

KHTN và CN (Xuҩtă
bҧnăđӏnhăkǤăhàngăquỦ) 

1859ậ2171 Tҥpăchí ĈҥiăhӑcăTháiă
Nguyên 

0 ậ 0,5 
(Tínhătӯăsӕă

quý 
2/2013) 

16 
KhoaăhӑcăCôngă
nghӋănăngălѭӧng 1859-4557 Tҥpăchí TrѭӡngăĈHă

ĈiӋnălӵc 

0 ậ 0,5 
(Tínhătӯăsӕă

quý 
3/2015) 

17 
KhoaăhӑcăcôngănghӋă

(Journal of Science & 
Technology) 

1859-3585 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
CôngănghiӋpă

HN 

0 ậ 0,5 
(Tínhătӯă

quý 
3/2015) 

18 
KhoaăhӑcăĈҥiăhӑcă
Sài Gòn (Scientific 

Journal of Saigon 
1859-3208 Tҥpăchí TrѭӡngăĈHă

Sài Gòn 

0 ậ 0,25 
(Tínhătӯăsӕă

quý 
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University) 3/2015) 
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7.ă HĈCDGSă NGẨNHă GIAOă THỌNGă VҰNă TҦIă (COUNCILă FORă
PROFESSOR TITLE FOR TRANSPORT) 
 
 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕă
ISSN 

Loҥi Cѫăquanăxuҩtă
bҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
nѭӟcăngoàiăcҩpăquӕcătӃă
đѭӧcălӵaăchӑnătrongă
danhăsáchăcӫaăSCIă
(Science Citation 

Index) 

 
SCI 

SCIE 
ISI 

 
0 ậ 2,0 
0 ậ 1,5 
0 ậ 1,0 

2 

Báoăcáoăkhoaăhӑcătҥiă
HӝiănghӏăKhoaăhӑcă
QuӕcăgiaăvàăQuӕcătӃă
đăngătoànăvănătrongăkӹă
yӃuă(Proceedings)ăhӝiă
nghӏăcóăphҧnăbiӋnăkhoaă

hӑc 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

3 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
nѭӟcăngoàiăkhácădoă
HӝiăđӗngăChӭcădanhă
giáoăsѭăNN/liên Ngành  

quyӃtăđӏnh 

 
Tҥpă
chí  0 ậ 1,0 

4 
Vietnam Journal of 

Mechanicsă(tênăcǊ:ăTҥpă
chíăcѫăhӑc) 

0866ậ7136 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtă

Nam 
0 ậ 1,0 

5 
CácăkhoaăhӑcăvӅ 

tráiăđҩt 0886ậ7187 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,75 

6 Giaoăthôngăvұnătҧi 0866ậ7012 
Tҥpă
chí 

BӝăGiaoăthôngă
vұnătҧi 0 ậ 0,75 

7 
KhoaăhӑcăGiaoăthôngă

vұnătҧi 1859ậ2724 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Giao thông 
vұnătҧi 

0 ậ 0,75 

8 
KhoaăhӑcậcôngănghӋă

HàngăHҧi 1859ậ316x 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
HàngăHҧi 0 ậ 0,75 

9 KhoaăhӑcăcôngănghӋă 1859ậ2996 
Tҥpă
chí TrѭӡngăĈHă 0 ậ 0,75 
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Xâyădӵng Xâyădӵng 

10 Xâyădӵng 0866ậ0762 
Tҥpă
chí BӝăXâyădӵng 0 ậ 0,5 

11 CҫuăđѭӡngăViӋtăNam 1859ậ459X 
Tҥpă
chí 

Hӝiăkhoaăhӑcă
kӻăthuұtăcҫuă
đѭӡngăVN 

0 ậ 0,5 

12 Khoaăhӑcăvàăkӻăăthuұt 1859ậ0209 Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăKӻă
thuұtăquânăsӵ 

0 ậ 0,5 

13 
KhoaăhӑcăvàăcôngănghӋă

xâyădӵng 1859ậ1566 Tҥpă
chí 

ViӋnăkhoaăhӑcă
côngănghӋăxâyă
dӵng,ăBӝăXâyă

dӵng 

0 ậ 0,5 

14 
KӃtăcҩuăvàăcôngănghӋă

xâyădӵng 1859ậ3195 Tҥpă
chí 

HӝiăkӃtăcҩuăvàă
côngănghӋăxâyă

dӵng 
0 ậ 0,5 

15 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcăvàă

CôngănghӋ 1859ậ0128 Tҥpă
chí 

ĈHăQuӕcăgiaă
TP. HCM 

0 ậ 0,5 

16 Ĉӏaăkӻăthuұt 0868ậ279X 
Tҥpă
chí Hӝiăcѫăhӑcăđҩt 0 ậ 0,5 

17 KinhătӃăvàăPhátătriӇn 1859ậ0012 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
KinhătӃ 
quӕcădân 

0 ậ 0,5 

18 
KhoaăhӑcăvàăCôngă

nghӋ 1859ậ1531 Tҥpă
chí ĈHăĈàăNҹng 0 ậ 0,5 

19 
KhoaăhӑcăvàăCôngă

nghӋ 1859ậ2171 
Tҥpă
chí 

ĈHăTháiă
Nguyên 0 ậ 0,5 

20 
Khoaăhӑcă&ăcôngănghӋă
cácătrѭӡngăĈHăkӻăthuұt 0868ậ3980 Tҥpă

chí 

Trѭӡngă
ĈHBKHN,ă
ĈHăĈàăNҹng,ă
TrѭӡngăĈHă
KTCN-ĈHă

Thái Nguyên, 
TrѭӡngăĈHă
KinhătӃ-Kӻă
thuұtăcôngă
nghiӋp,ă
Trѭӡngă
ĈHBKă

TP.HCM, 

0 ậ 0,5 
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TrѭӡngăĈHă
SPKT 

TP.HCM, HV 
CNBCVT 

21 Cѫăkhí 0866ậ7056 
Tҥpă
chí 

Tәngăhӝiăcѫă
khí 

0 ậ 0,5 

22 

Khoaăhӑcăkӻăthuұtă
ThӫyăLӧiăvà 
Môiătrѭӡng 

1859ậ1941 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăThӫyălӧi 0 ậ 0,5 

23 

NăngălѭӧngăNhiӋt 
(TênăcǊ:ăKhoaăhӑcăvàă
CôngănghӋănhiӋt) 

0868ậ3336 
Tҥpă
chí 

HӝiăKhoaăhӑcă
KӻăthuұtăNhiӋtă

VN 
0 ậ 0,5 

24 
KhoaăhӑcăvàăcôngănghӋă

BiӇn 1859ậ3097 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,5 

25 
KhoaăhӑcăvàăcôngănghӋă

ViӋtăNamă(B) 1859-4794 
Tҥpă
chí 

BӝăKhoaăhӑcă
vàăCôngănghӋ 0 ậ 0,5 

26 
KhoaăhӑcăcôngănghӋă

GTVT 
1859ậ4263 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
GTVT 

TP.HCM 
0 ậ 0,5 

27 KiӃnătrúcăViӋtăNam 0868ậ3786 
Tҥpă
chí 

Bӝă 
Xâyădӵng 0 ậ 0,25 

28 KiӃnătrúc 0866ậ8617 
Tҥpă
chí 

HӝiăkiӃnătrúcă
sѭăViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

29 Công nghӋăMӓ 0868ậ7052 
Tҥpă
chí 

Hӝiăkhoaăhӑcă
CôngănghӋă

Mӓ 
0 ậ 0,25 

30 
NôngănghiӋpăvà 

PhátătriӇnănôngăthôn 
0866ậ7020 Tҥpă

chí 
Bӝă

NN&PTNT 
0 ậ 0,25 

31 
KhoaăhӑcăcôngănghӋă

ThuӹăSҧn 1859ậ2252 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Nha Trang 

0 ậ 0,25 
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8.ăHĈCDGSăNGẨNHăGIÁOăDӨCăHӐCă(COUNCIL FOR PROFESSOR 
TITLE FOR PEDAGOGY) 

 

Sӕă
TT Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquană 

xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaă
hӑcăViӋtăNamăvàă

QuӕcătӃ 
 

SCI, 
SCIE, 
Scopus 

 
0 ậ 2,0 
0 ậ 1,5 

2 

Báoăcáoăkhoaăhӑcă
tҥiăHӝiănghӏăKhoaă
hӑcăQuӕcăgiaăvàă
QuӕcătӃăđăngătoànă
vănătrongăkӹăyӃuă
(Proceedings)ăhӝiă
nghӏăcóăphҧnăbiӋnă

khoaăhӑc 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

3 

Cácătҥpăchíăkhoaă
hӑcănѭӟcăngoàiă
khácădoăHӝiăđӗngă
Chӭcădanhăgiáoăsѭă

NN/liên Ngành  
quyӃtăđӏnh 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

4 

Khoaăhӑcăgiáoădөc 
(Tr˱ͣc đây là T̩p 
chí Thông tin khoa 

h͕c giáo dͭc, 
T̩p chí Phát tri͋n 

giáo dͭc) 

0866ậ3662 Tҥpăchí 
ViӋnă

KHGD  
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

6 Khoaăhӑc 0866ậ3719 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
Sѭăphҥmă

HN 
0 ậ 1,0 

7 
Khoaăhӑcă(Journală
of Sciences VNU) 

0866ậ8612 Tҥpăchí 
Ĉҥiăhӑcă
Quӕcăgiaă

HN 
0 ậ 1,0 

8 TâmălỦăhӑc 1859 - 0098 Tҥpăchí ViӋnăTâmă 0 ậ 1,0 
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lỦăhӑc 

9 Khoaăhӑc 1859ậ3100 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
Sѭăphҥmă
TP.HCM 

0 ậ 0,75 

10 

Giáoădөc 
(Tr˱ͣc đây là T̩p 

chí Ĉ̩i h͕c và Giáo 
dͭc chuyên nghi͏p, 
T̩p chí Nghiên cͱu 

giáo dͭc) 

0866ậ7476 Tҥpăchí 
Bӝă 

Giáoădөcăvàă
Ĉàoătҥo 

0 ậ 0,5 
0 ậ 0,75 
(tính tӯă
nămă

2016) 

11 QuҧnălỦăgiáoădөc 1859ậ2910 Tҥpăchí 
HӑcăviӋnă
QuҧnălỦă
giáoădөc 

0 ậ 0,5 

12 Xưăhӝiăhӑc 0866ậ7659 Tҥpăchí ViӋnăXưăhӝiă
hӑc 0 ậ 0,5 

13 
Nghiênăcӭuăconă

ngѭӡi 0328ậ1557 Tҥpăchí 
ViӋnă

Nghiênăcӭuă
conăngѭӡi 

0 ậ 0,5 

14 Khoaăhӑc 1859ậ1388 Tҥpăchí Ĉҥiăhӑc 
HuӃ 0 ậ 0,5 

15 Khoaăhӑc 1859ậ2228 Tҥpăchí Trѭӡng 
ĈHăVinh 0 ậ 0,5 

16 
Khoaăhӑcăvà 
côngănghӋ 1859ậ2171 Tҥpăchí 

Ĉҥiăhӑcă 
Thái 

Nguyên 
0 ậ 0,5 

17 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcă
vàăcôngănghӋ 1859ậ 0128 Tҥpăchí ĈҥiăhӑcăQGă

TP.HCM 
0 ậ 0,5 

18 
Khoaăhӑcăvàăcôngă

nghӋ 1859ậ1531 Tҥpăchí Ĉҥiăhӑcă 
ĈàăNҹng 0 ậ 0,5 

19 
GiáoădөcălỦăluұnă

quânăsӵ 
1859ậ 056X Tҥpăchí 

HӑcăviӋnă
Chínhătrӏ,ă
BӝăQuӕcă
phòng 

0 ậ 0,5 
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20 

Khoaăhӑcăxưăhӝiă
ViӋtăNam 

Vietnam Social 
Sciences (B̹ng c̫ 
ti͇ng Vi͏t và ti͇ng 

Anh) 

1013ậ4328 Tҥpăchí 
ViӋnăHànă

lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

21 
GiáoădөcăNghӋă

thuұt 1859-4964 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăSѭă

phҥmăNghӋă
thuұtăTrungă
ѭѫng 

0 ậ 0,5 

22 ĈҥiăhӑcăSàiăGòn 1859-3208 Tҥpăchí TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăSàiăGòn 0 ậ 0,5 

23 Khoaăhӑc 1859-3453 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă

Mӣă
TP.HCM 

0 ậ 0,5 

24 Khoaăhӑc 0866-8051 Tҥpăchí 
ViӋnăĈҥiă
hӑcăMӣăHàă

Nӝi 
0 ậ 0,5 

25 
KhoaăhӑcăQuҧnălỦă

giáoădөc 2354-0788 Tҥpăchí 

TrѭӡngăCánă
bӝăQuҧnălỦă
giáoădөcă
TP.HCM 

0 ậ 0,25 

26 
KhoaăhӑcăvàăGiáoă

dөc 1859-4603 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
Sѭăphҥm,ă
ĈHăĈàă
Nҹng 

0 ậ 0,25 

27 Khoaăhӑc 1859-2759 Tҥpăchí TrѭӡngăĈH 
HӗngăĈӭc 0 ậ 0,25 

28 ThiӃtăbӏăgiáoădөc 1859ậ0810 Tҥpăchí 

HiӋpăhӝiă
ThiӃtăbӏă
giáoădөcă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 
0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
nămă2016 

 

29 
GiáoăchӭcăViӋtă

Nam 
1859ậ2920 Tҥpăchí 

HӝiăCӵuă
giáoăchӭcă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 
0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
nămă2016 

30 
NhânălӵcăKhoaăhӑcă

xã hӝi 0866ậ756X Tҥpăchí HӑcăviӋnă
KHXH 

0 ậ 0,25 
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31 
Giáoădөcăvà 
Xưăhӝi 1859ậ3917 Tҥpăchí 

HiӋpăhӝiă
cácătrѭӡngă
ĈH,ăCĈă

ngoài công 
lұpăVN 

0 ậ 0,25 
0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
nămă2016 

32 
Khoaăhӑcăvàăgiáoă

dөc 1859-1612 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
Sѭăphҥm,ă
ĈHăHuӃ 

0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
nămă2016 

33 
Khoaăhӑcăgiáoădөcă

kӻăthuұt 1859-1272 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
Sѭăphҥmăkӻă
thuұtă

TPHCM 

0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
nămă2016 

34 Khoaăhӑc 1859-2333 Tҥpăchí Trѭӡngă
ĈHCT 

0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
nămă2016 

35 Khoaăhӑc 0866-7675 Tҥpăchí Trѭӡngă
ĈHĈT 

0 ậ 0,25 
Tínhătӯă
nămă2016 

36 
DҥyăvàăHӑcăngàyă

nay 
1859-2694 Tҥpăchí 

TWăHӝiă
khuyӃnăhӑcă

VN 

0 ậ 0,25 
Tínhătӯă
nămă2016 

37 KhoaăhӑcădҥyănghӅ 2354-0583 Tҥpăchí 

ViӋnănghiênă
cӭuăKhoaă
hӑcădҥyă
nghӅ 

0 ậ 0,25 
Tínhătӯă
nămă2016 

38 Khoaăhӑc 1859-2325 Tҥpăchí Trѭӡngă
ĈHSPăHN2 

0 ậ 0,25 
Tínhătӯă
nămă2016 
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9.ăHĈCDGSăLIểNăNGẨNHăHịAăHӐCăậ CỌNGăNGHӊăTHӴCăPHҬMă
(COUNCIL FOR PROFESSOR TITLE FOR CHEMISTRY AND FOOD 
TECHNOLOGY) 
 
Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquan 
xuҩtăbҧn 

ĈiӇm 
công trình 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
ViӋtăNamăvàăquӕcătӃ  

SCI 
SCIE 
ISI 

 
0 ậ 2,0 
0 ậ 1,5 

2 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
quӕcătӃăkhácădoă
HĈCDGSN/LNă
quyӃtăđӏnh 

 Tҥpă
chí  0 ậ 1,0 

3 

BáoăcáoăKhoaăhӑcătҥiă
HӝiănghӏăKhoaăhӑcă
Q.giaăvàăQ.tӃăđăngă
toànăvănătrongăkӹă
yӃuă(Proceedings) 
hӝiănghӏăcóăphҧnă
biӋnăkhoaăhӑc 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

4 
Communications in 

Physics 
0868ậ3166 Tҥpă

chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtă

Nam 
0 ậ 1,0 

5 Hóaăhӑc 0866ậ7144 Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtă

Nam 
0 ậ 1,0 

6 
Khoaăhӑcă(Journalăofă
Science)ă(tênăcǊ:ăTҥpă
chí KHậĈHTHHN) 

0866ậ8612 Tҥpă
chí 

ĈHăQuӕcăgiaă
HàăNӝi 0 ậ 1,0 

7 KhoaăhӑcăCôngănghӋ 0866ậ708X Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtă

Nam 
0 ậ 1,0 

8 
Khoaăhӑcă&ăCôngă
nghӋăcácătrѭӡngăĈHă

kӻăthuұt 
0868ậ3980 Tҥpă

chí 

Trѭӡngă
ĈHBKHN,ăĈHă
ĈàăNҹng,ă
TrѭӡngăĈHă
KTCN-ĈHă

Thái Nguyên, 
TrѭӡngăĈHă
KinhătӃ-Kӻă
thuұtăcôngă

0 ậ 1,0 
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nghiӋp,ăTrѭӡngă
ĈHBKă

TP.HCM, 
TrѭӡngăĈHă

SPKT 
TP.HCM,HV 

CNBCVT 

9 

NôngănghiӋpăvàăPhátă
triӇnănôngăthônă(tên 

cǊ: Khoa h͕c kͿ 
thu̵t Nông nghi͏p; 
Nông nghi͏p&Công 

ngh͏ Th͹c pẖm) 

CǊ: 
0866ậ7020 
Mӟi: 

1859-4581 

Tҥpă
chí 

BӝăNôngă
nghiӋpăvàăPhátă
triӇnănôngă

thôn 

0 ậ 1,0 

10 
Phân tích Hóa Lý 

Sinh 
0868ậ3224 Tҥp 

chí 

HӝiăKHKTă
Phân tích hoá, 
LỦ&Sinhăhӑcă

VN 

0 ậ 1,0 

11 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcă
vàăCôngănghӋ 1859ậ0128 Tҥpă

chí 
ĈHăQuӕcăgiaă

TP.HCM 
0 ậ 0,75 

12 
BҧoăvӋă 

Môiătrѭӡng 1859ậ 042X Tҥpă
chí 

CөcăBҧoăvӋăă
Môiătrѭӡng 0 ậ 0,5 

13 

Côngăthѭѫngă(tênăcǊ:ă
TҥpăchíăCôngă

nghiӋpậISSN 0868ậ
3778)ăăbaoăgӗmăcҧă
ҩnăphҭmăKhoaăhӑcă
vàăCôngănghӋ 

0866ậ7756 Tҥpă
chí 

BӝăCôngă
thѭѫng 0 ậ 0,5 

14 
CôngănghiӋpăHoáă

chҩt 0866ậ7004 Tҥpă
chí 

Tұpăđoànăhoáă
chҩtăViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

15 Dҫuăkhí 0866ậ854X 
Tҥpă
chí 

TұpăđoànăDҫuă
khíăQuӕcăgiaă

VN 
0 ậ 0,5 

16 Dѭӧcăhӑc 0866ậ7225 Tҥpă
chí BӝăYătӃ 0 ậ 0,5 

17 
Giao thông 
vұnătҧi 0866ậ7012 

Tҥpă
chí 

BӝăGiaoăthôngă
vұnătҧi 0 ậ 0,5 

18 
Hoáăhӑcăvà 
ӭngădөng 1859-4069 Tҥpă

chí 

HӝiăHoáăhӑcă
ViӋtăNam 

 
0 ậ 0,5 

19 
HóaăhӑcăvàăCôngă
nghiӋpăhóaăchҩtă(đưă 0866ậ7004 Tҥpă

chí 
BӝăCôngă
thѭѫng 

0 ậ 0,5 
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đìnhăbҧn) 

20 
Khoaăhӑcăvàăkӻăthuұtă

(ti͇ng Anh: J. of 
Science & Tech) 

1859ậ0209 Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăKӻă
thuұtăquânăsӵ 

0 ậ 0,5 

21 Khoaăhӑc 1859ậ2325 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHăSѭă
phҥmăHà Nӝi 0 ậ 0,5 

22 Khoaăhӑc 0866ậ8612 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
TәngăhӧpăHàă

Nӝi 
0 ậ 0,5 

23 Khoaăhӑc 1859ậ2333 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
CҫnăThѫ 

0 ậ 0,5 

24 Khoaăhӑc 1859ậ1388 Tҥpă
chí ĈHăHuӃ 0 ậ 0,5 

25 
KhoaăhӑcăvàăCôngă

nghӋ 1859ậ2171 Tҥpă
chí 

ĈHăTháiă
Nguyên 

0 ậ 0,5 

26 
KhoaăhӑcăvàăCôngă

nghӋ 1859ậ1531 Tҥpă
chí ĈHăĈàăNҹng 0 ậ 0,5 

27 
Khoaăhӑc-CôngănghӋă

Hàng Hҧi 1859ậ316X Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
HàngăHҧi 0 ậ 0,5 

28 
Tài nguyên và Môi 

trѭӡng 1859ậ1477 Tҥpă
chí 

BӝăTàiănguyênă
vàăMôiătrѭӡng 0 ậ 0,5 

29 
NghiênăcӭuăKhoaă
hӑcăvàăCôngănghӋă

Quânăsӵ 
1859ậ1043 Tҥpă

chí 

ViӋnăKhoaă
hӑcăvàăCôngă
nghӋăQuânăsӵ 

0 ậ 0,5 

30 
NghiênăcӭuăYăDѭӧcă
hӑcăcәătruyӅnăViӋtă

Nam 
1859ậ1752 Tҥpă

chí 

BӋnhăviӋnăYă
hӑcăcәătruyӅnă

TW 
0 ậ 0,5 

31 

KhoaăhӑcăvàăkӹăyӃuă
khoaăhӑcăthuӝcăkhӕiă
Khoaăhӑcătӵănhiênăvàă
côngănghӋăđápăӭngă3ă
tiêu chí (do H͡i đ͛ng 
ngành xác đ͓nh) có 
sӕăXB,ătoànăvăn,ăcóă

phҧnăbiӋn 

 Tҥpă
chí  0 ậ 0,5 

32 
CôngănghӋăSinhăhӑcă

(đã đình b̫n) 
1859ậ2201 Tҥpă

chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtă

Nam 

Tӯăă0ăậ 0,5 
riêng UV 

CNTP 0 ậ 1 

33 KhoaăhӑcăcôngănghӋă 1859ậ2252 Tҥpă
chí TrѭӡngăĈHă 0 ậ 0,5 
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Thӫyăsҧn Nha Trang 

34 
Khoaăhӑcăkӻăthuұtă
NôngălâmănghiӋp 1859ậ1523 Tҥpă

chí 

TrѭӡngăĈH 
Nông lâm TP. 

HCM 
0 ậ 0,5 

35 
Khoaăhӑcăkӻăthuұtă
NôngănghiӋp 1859ậ 0004 Tҥpă

chí 

HӑcăviӋnă
NôngănghiӋpă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

36 KiӇmănghiӋmăthuӕc 1859ậ0055 Tҥpă
chí 

ViӋnăKiӇmă
nghiӋmăThuӕcă

TW 
0 ậ 0,5 

37 
KhoaăhӑcăvàăCôngă

nghӋ 1859ậ3585 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
CôngănghiӋp 
HàăNӝi 

0 ậ 0,5 

38 XúcătácăvàăHҩpăphө 0866-7411 Tҥpă
chí 

HӝiăXúcătácăvàă
HҩpăphөăViӋtă

Nam 
0-0,5 

39 
Khoaăhӑcăvàăӭngă

dөng 1859ậ2244 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
TônăĈӭcă
Thҳng 

0 ậ 0,25 

40 Khoaăhӑc 1859-3208 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Sài Gòn 

0 ậ 0,25 

41 
KhoaăhӑcăvàăCôngă

nghӋ 0866-7896 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
KinhătӃ-Kӻă
thuұtăcôngă

nghiӋpăHàăNӝi 

0 ậ 0,25 

42 

Khoaăhӑcăvàăcôngă
nghӋăViӋtăNamă

(Vietnam Science & 
Technology Review) 

(BҧnăB) 

1859-4794 Tҥpă
chí 

BӝăKhoaăhӑcă
vàăCôngănghӋ 

0 ậ 0,25 
Tínhătӯă2015 
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10.ă HĈCDGSă NGẨNHă KHOAă HӐCă ANă NINHă (COUNCIL FOR 
PROFESSOR TITLE FOR SECURITY SCIENCE) 
 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕă
ISSN 

Loҥi Cѫăquan 
xuҩtăbҧn 

ĈiӇm 
công 
trình 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaă
hӑcăviӋtănamăvàă

quӕcătӃ 
 

SSCI 
A&HC

I 
ISI 

Scopus 

 
0 ậ 2,0 
0 ậ 1,5 

2 

Cácătҥpăchíăkhoaă
hӑcăquӕcătӃ khác 
doăHӝiăđӗngă
Chӭc danh giáo 
sѭăngànhăquyӃtă

đӏnh 

 
Tҥpă
chí 

 0 ậ 1,0 

3 

Báoăcáoăkhoaăhӑcă
tҥiăHӝiănghӏăKhoaă
hӑcăquӕcăgiaăvàă
quӕcătӃăđăngătoànă
vănătrongăkӹăyӃuă
(Proceedings) có 
phҧnăbiӋnăkhoaă
hӑc (chӍăsӕăISBN,ă

nӃuăcó) 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

4 Interpol 0367ậ729X 
Tҥpă
chí 

TәăchӭcăCҧnh 
sátăhìnhăsӵă
quӕc tӃ 

0 ậ 1,0 

5 
Công an 
Nhân dân 

1859ậ4409 
Tҥpă
chí 

BӝăCôngăan 0 ậ 1,0 

6 
Cҧnhăsát 
Nhân dân 

Ĉưăđìnhăbҧn Tҥpă
chí 

Tәngăcөcă
Cҧnhăsátăậ Bӝă

Công an 
0 ậ 1,0 

7 Cӝngăsҧn 0866ậ7276 
Tҥpă
chí 

Trungăѭѫngă
ĈҧngăCӝngă
sҧnăViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

8 
Khoaăhӑcăcôngă
nghӋăvàăMôiă 1859ậ4514 

Tҥpă
chí 

TәngăcөcăHұuă
cҫnăKӻăthuұtăậ 0 ậ 0,5 



  37 

trѭӡngăCôngăan BӝăCôngăan 

9 
Quӕcăphòngătoànă

dân 
0866ậ7527 

Tҥpă
chí 

BӝăQuӕcă
phòng 

0 ậ 0,5 

10 
Thông tin nghiên 
cӭuăchiӃnălѭӧcăvàă
khoaăhӑcăCôngăan 

Ĉưăđìnhăbҧn Thông  
tin 

ViӋnăChiӃnă
lѭӧcăvàăKhoa 
hӑcăCôngăanăậ 
BӝăCôngăan 

0 ậ 0,5 

11 
Trұtătӵăanătoànăxưă

hӝi Ĉưăđìnhăbҧn Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăCҧnhă
sát nhân dân 

0 ậ 0,5 

12 
Xâyădӵngălӵcă
lѭӧngăCôngăană

nhân dân 
Ĉưăđìnhăbҧn Tҥpă

chí 

TәngăcөcăXâyă
dӵngălӵcă

lѭӧngăCông an 
nhân dân 

0 ậ 0,5 

13 
Khoaăhӑcăvàăgiáoă
dөcăan ninh 

1859ậ4778 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăAnă
ninh nhân dân 

0 ậ 0,5 

14 
Khoaăhӑcăvàăgiáoă
dөcăanăninh 1859ậ4115 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăAnăninhă

nhân dân 
0 ậ 0,5 

15 
Khoaăhӑcăvàăgiáoă
dөcăcҧnhăsátănhână

dân 
1859ậ4239 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăCҧnhăsátă

nhân dân 
0 ậ 0,5 

16 
Khoaăhӑcăvàăgiáoă
dөcăphòngăcháyă
vàăchӳaăcháy 

Ĉưăđìnhăbҧn Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăPhòngă
cháyăvàăchӳaă

cháy 

0 ậ 0,5 

17 
Nhàănѭӟcăvàă
phápăluұt 0866ậ7446 

Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CN 
ViӋtăNam 

0ậ0,5 

18 
Khoaăhӑcăvàăgiáoă
dөcătrұtătӵăxưăhӝi Ĉưăđìnhăbҧn Tҥpă

chí 
HӑcăviӋnăCҧnhă
sát nhân dân 

0 ậ 0,5 

19 
Dânăchӫăvàăphápă

luұt 9866ậ7535 
Tҥpă
chí 

BӝăTѭăpháp 0 ậ 0,5 

20 Luұtăhӑc 0868ậ3522 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăLuұt 
HàăNӝi 

0 ậ 0,5 

21 NghӅăluұt 1859ậ3631 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋn 
Tѭăpháp 0 ậ 0,5 

22 
Nghiênăcӭuălұpă

pháp 
1859ậ2953 

Tҥpă
chí 

Vănăphòngă
Quӕcăhӝi 0 ậ 0,5 
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23 
Cҧnhăsátănhână

dân 
1859ậ4220 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăCҧnhă
sát nhân dân 

0 ậ 0,5 

24 
Khoaăhӑcăvàă
ChiӃnălѭӧc 1859ậ4085 

Tҥpă
chí 

ViӋnăChiӃnă
lѭӧcăvàăKhoaă
hӑcăcôngăanăậ 
BӝăCôngăan 

0 ậ 0,5 

25 
Phòng cháy và 
chӳaăcháy 1859ậ4719 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăPhòngă
cháy,ăchӳaă

cháy 

0 ậ 0,5 

26 
Cҧnhăsátăphòngă
chӕngătӝiăphҥm 

1859ậ4158 
Tҥpă
chí 

Tәngăcөcă
Cҧnhăsátă

phòng,ăchӕngă
tӝiăphҥmăậ Bӝă

Công an 

0 ậ 0,5 

27 
Cҧnhăsátătrұtătӵă
anătoànăxưăhӝi 1859ậ4638 

Tҥpă
chí 

Tәngăcөcă
CҧnhăsátăQuҧnă
lý hành chính 
vӅătrұtătӵăxưă
hӝiăậ BӝăCôngă

an 

0 ậ 0,5 

28 QuҧnălỦănhàănѭӟc 0868ậ2828 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăHànhă
chínhậHӑcă

viӋnăChínhătrӏậ
Hành chính 
quӕcăgiaăHӗă
Chí Minh 

0 ậ 0,5 

29 KhoaăhӑcăphápălỦ 1859ậ3879 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăLuұt 
TP. HCM 

0 ậ 0,5 

30 
KhoaăhӑcăquҧnălỦăvàă
giáoădөcătӝiăphҥm 

0866ậ7403 
Tҥpă
chí 

Tәngăcөcă
CҧnhăsátăThiă
hành án hình 
sӵăvàăhӛătrӧătѭă

pháp ậ Bӝă
Công an 

0 ậ 0,5 

31 KiӇmăsát 0866ậ7357 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKiӇmăsátă
nhânădânătӕiă

cao 
0 ậ 0,5 
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32 Tòa án nhân dân 1859ậ4875 
Tҥpă
chí 

Tòa án nhân 
dânătӕiăcao 0 ậ 0,5 

33 LỦăluұnăchính trӏ 0868-2771 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
ChínhătrӏăQuӕcă

gia HCM 
0 ậ 0,5 

34 SӵăkiӋnăvàănhânăvұt 1859-445X 
Tҥpă
chí 

Tәngăcөătìnhă
báo,ăbӝăcôngă

an 

0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
2016 

35 
LỦăluұnăchínhătrӏăvàă
công an nhân dân 

2354-1393 
Tҥpă
chí 

Hӑcăviênă
chínhătrӏăcôngă
an nhân dân 

0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
2016 

36 
Khoaăhӑcăvàăhuҩnă
luyӋnătìnhăbáo 1859-4395 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnătìnhă
báoă(hӑcăviӋnă
quanăhӋăquӕcă
tӃ),ăBӝăCA 

0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
2016 



 40 

 
11.ă HĈCDGSă NGẨNHă KHOAă HӐCă QUỂNă SӴă (COUNCILă FORă
PROFESSOR TITLE FOR MILITARY SCIENCE)  
 

Sӕ 
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕ 
ISSN 

Loҥi Cѫăquană 
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
viӋtănamăvàăquӕcătӃ  

SSCI 
A&HCI 

ISI 
Scopus 

 
0 ậ 2,0 
0 ậ 1,5 

2 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
quӕcătӃ khácădoăHӝiă
đӗngăChӭcădanhă

giáoăsѭăngànhăquyӃtă
đӏnh 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

3 

Báoăcáoăkhoaăhӑcătҥiă
HӝiănghӏăKhoaăhӑcă
quӕcăgiaăvàăquӕcătӃă
đăngătoànăvănătrongă
kӹăyӃuă(Proceedings)ă
cóăphҧnăbiӋnăkhoaă
hӑc (chӍăsӕăISBN,ă

nӃuăcó) 

 KӹăyӃu  0 ậ 1,0 

4 
Quӕcăphòngătoànă

dân 
0866ậ7527 Tҥpăchí BӝăQuӕcăphòng 0-1,0 

5 KhoaăhӑcăQuânăsӵ 1859ậ0101 Tҥpăchí TTTT KHQS, 
BӝăQuӕc phòng 

0-1,0 

6 
NghӋăthuұtă 

QuânăsӵăViӋtăNam 
1859ậ0454 Tҥpăchí HӑcăviӋnă 

Quӕcăphòng 0-1,0 

7 Cӝngăsҧn 0866ậ7276 Tҥpăchí 
Trungăѭѫngă
ĈҧngăCSă 
ViӋtăNam 

0-1,0 

8 Công an nhân dân 1859 - 4409 Tҥpăchí BӝăCôngăan 0-0,75 

9 
NghiênăcӭuăChiӃnă
thuұtăậ ChiӃnădӏch 1859ậ4166 Tҥpăchí HӑcăviӋnă 

Lөcăquân 0-0,75 

10 GiáoădөcăLỦăluұnă 1859ậ056X Tҥpăchí HӑcăviӋnă 0-0,75 
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chínhătrӏăquânăsӵ Chínhătrӏ 

11 
Nghiênăcӭuăkhoaă

hӑcăHұuăcҫnăquânăsӵ 
1859ậ1337 Tҥpăchí HӑcăviӋnă 

Hұuăcҫn 0-0,75 

12 
KhoaăhӑcăvàăHuҩnă
luyӋnăHҧiăquân 1859ậ3763 Tҥp chí HӑcăviӋnă 

Hҧiăquân 0-0,75 

13 
KhoaăhӑcậGiáoădөcă

Phòng không ậ Không 
quân 

1859ậ3569 Tҥpăchí HӑcăviӋnă 
PK ậ KQ 

0-0,75 

14 
Khoaăhӑcăgiáoădөcă

Biên phòng 
1859ậ2813 Tҥpăchí HӑcăviӋnăBiênă

phòng 
0-0,75 

15 
KhoaăhӑcăTìnhăbáoă

quӕcăphòng 1859ậ4484 Tҥpăchí HӑcăviӋnăKHQS 0-0,75 

16 
Khoaăhӑcăvàăkӻă

thuұt 1859ậ0209 Tҥpăchí HӑcăviӋnăKTQS 0-0,75 

17 
Khoaăhӑcăquânăsӵă

Lөcăquân 1859ậ4204 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă

TrҫnăQuӕcăTuҩn 
 (TSQLQ 1) 

0-0,5 

18 
KhoaăhӑcăvàăchiӃnă

thuұt 1859ậ4328 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
NguyӉnăHuӋă
(TSQLQ 2) 

0-0,5 

19 
Khoaăhӑcăchínhătrӏă

quânăsӵ 
1859ậ462X Tҥpăchí TrѭӡngăĈHăChínhătrӏă(TSQCT) 0-0,5 

20 Lӏchăsӱăquânăsӵ 086ậ7683 Tҥpăchí 
ViӋnăLӏchăsӱă
QuânăsӵăViӋtă
Nam, BQP 

0-0,5 

21 
Nghiênăcӭuăkhoaă
hӑcăvàăcôngănghӋă

quânăsӵ 
1859ậ1043 Tҥpăchí 

ViӋnă
KH&CNQSậ

BQP 
0-0,5 

22 
Công nghiӋpăQuӕcă
phòngă&ăKinhătӃ 1859ậ4654 Tҥpăchí 

Tәngăcөcă
CNQP,ăBӝăQuӕcă

phòng 
0-0,5 

23 Hұuăcҫnăquânăđӝi 1859ậ4131 Tҥpăchí T.ăcөcăHұuăcҫn,ăBӝăQuӕcăphòng 0-0,5 

24 Kӻăthuұtăvàătrangăbӏ 1859ậ249X Tҥpăchí T.ăcөcăKӻăthuұt,ăBӝăQuӕcăphòng 0-0,5 

25 Nhàătrѭӡngăquânăđӝi 1859ậ3062 Tҥpăchí CөcăNhàătrѭӡng,ăBӝăTTM 
0-0,5 

26 Quânăhuҩn 1859 - 4170 Tҥpăchí BӝăTәngăthamă
mѭu 0-0,5 

27 Phòng không ậ 1859ậ3003 Tҥpăchí BTLăQuânăchӫngă 0-0,5 
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Không quân PKậKQ 
28 Hҧiăquân 1859ậ302X Tҥpăchí BTLăHҧiăquân 0-0,5 

29 
KhoaăhӑcăBiênă

phòng 
1859ậ2791 Tҥpăchí BӝăTѭălӋnhăBӝăđӝiă

Biên phòng 
0-0,5 

30 
KiӃnăthӭcăquӕcă
phòngăhiӋnăđҥi 1895ậ3445 Tҥpăchí TәngăcөcăII,ăBӝăQuӕcăphòng 0-0,5 

31 Yăhӑcăquânăsӵ 1859ậ1655 Tҥpăchí CөcăQuânăy,ăBQP 0-0,5 

32 
DânăquânătӵăvӋăgiáoă
dөcăquӕcăphòng 1859ậ3038 Tҥpăchí CөcăDânăquânătӵăvӋ,ăBTTM 

0-0,25 

33 Khoaăhӑcăgiáoădөc 0868ậ3662 Tҥpăchí 
ViӋnăKhoaăhӑcă
GiáoădөcăVN,ă
BӝăGD&ĈT 

0-0,25 

34 
Tҥpăchíăkhoaăhӑcăậ 
Ĉàoătҥoăthôngătină

liênălҥc 
2354 ậ 0982 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
Thông tin liên 
lҥcă(TSQTT) 

0-0,25 
Tínhătӯă
2016 



  43 

 
12.ă HĈCDGSă LIểNă NGẨNHă KHOAă HӐCă TRÁIă ĈҨTậ MӒă (COUNCIL 
FOR PROFESSOR TITLE FOR EARTH SCIENCES ậ MINING) 
 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquană 
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă 
công trình 

1 
Cácătҥpăchíă
khoaăhӑcănѭӟcă

ngoài 
 

SCI 

SCIE 

ISI 

 

0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

0 ậ 1,0 

2 
Advances in 

Natural 
Sciences 

1859ậ221X 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CN 

ViӋtăNam 
0 ậ 1,0 

3 
CácăKhoaăhӑcă

vӅ 
Tráiăđҩt 

0886ậ7187 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

4 

Khoaăhӑcă
(Journal of 
Sciences, 

VNU) 

0866ậ8612 
Tҥpă
chí 

ĈHăQuӕcăgiaă 
HàăNӝi 

0 ậ 1,0 

5 
Khoaăhӑcăvàă
CôngănghӋă
BiӇn 

1859ậ3097 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

6 
KӹăyӃuăHӝiă
nghӏăKhoaăhӑcă

quӕcătӃ 
 

Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

7 
Ĉӏaăchҩtă

(Journal of 
Geology) 

1859ậ0659 
Tҥpă
chí 

TәngăcөcăĈӏaăchҩtă
vàăKhoángăsҧn 0 ậ 0,75 

8 Khoaăhӑc 0868ậ3719 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHăSѭă
phҥmăHàăNӝi 0 ậ 0,75 

9 Khoaăhӑcă 
vàăcôngănghӋ 0866ậ708X 

Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

10 
KӹăyӃuăHӝiă
nghӏăKhoaăhӑcă
quӕcăgia 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 0,75 



 44 

11 
PhátătriӇnă
Khoaăhӑcăvàă
CôngănghӋ 

1859ậ 0128 
Tҥpă
chí 

ĈHăQuӕcăgiaă
TP.HCM 

0 ậ 0,75 

12 Cѫăhӑc 0866ậ7136 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

13 
CôngănghiӋpă

Mӓ 0868ậ7052 
Tҥpă
chí 

HӝiăKH&CNăMӓă
VN 

0 ậ 0,5 

14 Dҫuăkhí 0866ậ854X 
Tҥpă
chí 

TұpăđoànăDҫuăkhíă
QuӕcăgiaăViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

15 
Khíătѭӧngă
Thuӹăvăn 0866ậ8744 

Tҥpă
chí 

Trung tâm 
KTTVQGậBӝă

TN&MT 
0 ậ 0,5 

16 Khoaăhӑc 1859ậ1388 
Tҥpă
chí ĈHăHuӃ 0 ậ 0,5 

17 Khoaăhӑc 1859ậ3100 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHăSѭă
phҥmăTP.HCM 

0 ậ 0,5 

18 KhoaăhӑcăĈҩt 0868ậ3743 
Tҥpă
chí 

HӝiăKhoaăhӑcăĈҩtă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

19 
Khoaăhӑc 

ĈoăđҥcăvàăBҧnă
đӗ 

0866ậ7705 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKhoaăhӑcăĈoă
đҥcăvà 
Bҧnăđӗ 

0 ậ 0,5 

20 
KhoaăhӑcăKӻă
thuұtăMӓăậĈӏaă

chҩt 
1859ậ1469 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHăMӓăậ 
Ĉӏaăchҩt 0ậ0,5 

21 
Khoaăhӑcă 

vàăCôngănghӋ 1859ậ2171 
Tҥpă
chí ĈHăTháiăNguyên 0 ậ 0,5 

22 Sinhăhӑc 0866ậ7160 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

23 Thuӹălӧi 0866ậ8736 
Tҥpă
chí 

BӝăNôngănghiӋpăvàă
PhátătriӇnăNôngă

thôn 
0 ậ 0,5 

24 Ĉӏaăkӻăthuұt 0868ậ279X 
Tҥpă
chí 

HӝiăĈӏaăkӻăthuұtă
VN 

0 ậ 0,25 

25 Hóaăhӑc 0866ậ7144 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 
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26 
Hóaăhӑcăvàă
Ӭngădөng 0866-7004 

Tҥpă
chí 

HӝiăHóaăhӑcăViӋtă
Nam 

0 ậ 0,25 

27 Khoa hӑc 1849ậ2228 
Tҥpă
chí TrѭӡngăĈHăVinh 0 ậ 0,25 

28 
Khoaăhӑcă

côngănghӋăxâyă
dӵng 

1859ậ1566 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKhoaăhӑcă
CôngănghӋăXâyă

dӵng 
0 ậ 0,25 

29 KhoaăhӑcăXưă
hӝi 1859ậ0136 

Tҥpă
chí 

ViӋnăPTBVăvùngă
NamăBӝ 0 ậ 0,25 

30 Môiătrѭӡng 1859ậ042X 
Tҥpă
chí 

TәngăcөcăMôiă
trѭӡng 

0 ậ 0,25 

31 
Nghiênăcӭuă
ĈӏaălỦănhână

văn 
1859-1604 

Tҥpă
chí 

ViӋnăĈӏaălỦănhână
văn 0 ậ 0,25 

32 
Nghiênăcӭuă

KH&CN Quân 
sӵ 

1859ậ1043 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKH&CNă
Quânăsӵ 

0 ậ 0,25 

33 
NôngănghiӋpă
vàăphátătriӇnă
nông thôn 

CǊ: 
0866ậ7020 
Mӟi: 

1859-4581 

Tҥpă
chí 

BӝăNôngănghiӋp và 
PhátătriӇnăNôngă

thôn 
0 ậ 0,25 

34 
Quyăhoҥchă
xâyădӵng 1859ậ3054 

Tҥpă
chí 

ViӋnăQuyăhoҥchă
Ĉôăthӏăậ Nông thôn 

0 ậ 0,25 

35 
Tài nguyên và 
Môiătrѭӡng 1859ậ1477 

Tҥpă
chí 

BӝăTàiănguyênăvàă
Môiătrѭӡng 0 ậ 0,25 

36 
Tҥpăchíăkhoaă
hӑcăĈҥiăhӑcă

Sài Gòn 
1859-3208 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiăhӑcă
Sài Gòn 

0 ậ 0,25 
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13.ăHĈCDGSăNGẨNHăKINHăTӂă (COUNCILăFORăPROFESSORăTITLEă
FOR ECONOMICS) 
 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí MƣăsӕăISSN Loҥi Cѫăquană
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaă
hӑcăviӋtănamăvàă

quӕcătӃ 
 

SSCI 
A&HCI 

ISI 
Scopus 

 
0 ậ 2,0 
0 ậ 1,5 

2 

Cácătҥpăchíăkhoaă
hӑcăquӕcătӃ khác 
doăHӝiăđӗngăChӭcă
danhăgiáoăsѭăngànhă

quyӃtăđӏnh 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

3 

Báoăcáoăkhoaăhӑcă
tҥiăHӝiănghӏăKhoaă
hӑcăquӕcăgiaăvàă
quӕcătӃăđăngătoànă
vănătrongăkӹăyӃuă
(Proceedings) có 
phҧnăbiӋnăkhoaăhӑc 
(chӍăsӕăISBN,ănӃuă

có) 

 KӹăyӃu  0 ậ 1,0 

4 

Cácătҥpăchíăkhoaă
hӑcăvӅăchӫăđӅăKinhă
tӃ,ăQuҧnălỦăvàăKinhă
doanhăcӫaăcácă
trѭӡngăđҥiăhӑcă
nѭӟcăngoài 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

5 NghiênăcӭuăkinhătӃ 0866ậ7489 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

6 
KinhătӃăvàăphátă

triӇn 1859ậ0012 Tҥpăchí TrѭӡngăĈH 
KTQD 

0 ậ 1,0 
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7 PhátătriӇnăkinhătӃ 1859ậ1116 Tҥpăchí TrѭӡngăĈHă
KT TPHCM 

0 ậ 1,0 

8 

NhӳngăvҩnăđӅăKinhă
tӃăvàăChínhătrӏăThӃă
giӟiă(tênăcǊ:ăNhӳngă
vҩnăđӅăKinhătӃăThӃă

giӟi) 

0868ậ2984 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

9 
Khoaăhӑc 
Thѭѫngămҥi 1859ậ3666 Tҥp chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăThѭѫngă

Mҥi 

0 ậ 0,75 
(Tӯă

2012ătrӣă
vӅătrѭӟc: 
0 ậ 0,5) 

10 

Cácătҥpăchíăkhoaă
hӑcăthuӝcăkhӕiă
khoaăhӑcăKinhătӃ,ă
quҧnălỦăvàăKinhă
doanhăcӫaăcácă
trѭӡngăĈHăQuӕcă
giaăHN,ăĈHăQuӕcă
giaăTP.HCM,ăĈHă
ĈàăNҹng,ăĈHăHuӃă
vàăcácătrѭӡngăĈHă
khácă(nӃuăcó) 

NӃuăcó Tҥpăchí  0 ậ 0,5 

11 

CôngănghӋăNgână
hàngă(chӍătínhăđӕiă
vӟiăcácăbàiănghiênă
cӭuăkhoaăhӑc) 

1859ậ3682 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
Ngân hàng 
Tp.HCM 

0 ậ 0,5 

12 QuҧnălỦăNhàănѭӟc 0868ậ2828 Tҥpăchí HV Hành 
chính QG 

0 ậ 0,5 

13 
Khoaăhӑcă&ăĈàoă
tҥoăngânăhàng 1859ậ011X Tҥpăchí HӑcăviӋnă

Ngân hàng 
0 ậ 0,5 

14 
KӃătoán vàăkiӇmă

toán 
1859ậ1914 Tҥpăchí HӝiăKӃătoánă

ViӋtăNam 
0 ậ 0,5 

15 Cӝngăsҧn 0866ậ7276 Tҥpăchí TWăĈҧngă
CSVN 

0 ậ 0,5 

16 KinhătӃăậ Dӵăbáo 0866ậ7120 Tҥpăchí BӝăKHă&ă
Ĉҫuătѭ 

0 ậ 0,5 
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17 

Ngânăhàng(tênăcǊ:ă
TҥpăchíăNgânăhàng,ă
Tҥp chí Thông tin 
KH Ngân hàng) 

0866ậ7462 Tҥpăchí Ngân hàng 
NN VN 

0 ậ 0,5 

18 
Vietnam’săSocioăậ 

Economic 
Development 

0868ậ359X Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

19 NghiênăcӭuăĈôngă
Nam Á 

0868ậ2739 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

20 KiӇmătoán 0868ậ3227 Tҥpăchí KiӇmătoánă
Nhàănѭӟc 

0 ậ 0,5 

21 Thѭѫngămҥi 0866ậ7500 Tҥpăchí BӝăCôngă
thѭѫng 

0 ậ 0,5 

22 Tài chính 005ậ56 Tҥpăchí BӝăTàiă
chính 

0 ậ 0,5 

23 CôngănghiӋp 0868ậ3778 Tҥpăchí BӝăCôngă
nghiӋp 

0 ậ 0,5 

24 
Thӏătrѭӡng 

TàiăchínhătiӅnătӋ 
1859ậ2805 Tҥpăchí 

HiӋpăhӝiă
Ngân hàng 

VN 
0 ậ 0,5 

25 ThuӃăNhàănѭӟc 1859ậ0756 Tҥpăchí Tәngăcөcă
ThuӃ 

0 ậ 0,5 

26 Vietnam Banking 
Review 

0866ậ7462 Tҥpăchí Ngân hàng 
NNVN 

0 ậ 0,5 

27 Vietnam Economic 
Review 

0868ậ2984 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 

ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

28 Thӕngăkêă(Conăsӕă
vàăSӵăkiӋn) 0866ậ7322 Tҥpăchí Tәngăcөcă

Thӕngăkê 
0 ậ 0,5 

29 
NôngănghiӋpăvàă
PhátătriӇnănôngă 0866ậ7020 Tҥpăchí Bӝă

NN&PTNT 
0 ậ 0,5 
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thônă(tênăcǊ:ăăKhoaă
hӑcăKinhătӃăNôngă
nghiӋp;ăNôngă
nghiӋpăvàăCôngă
nghiӋp;ăKinhătӃă
NôngănghiӋp) 

30 ChâuăMӻăngàyănay 0868ậ3654 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

31 DuălӏchăViӋtăNam 0866ậ7373 Tҥpăchí Tәngăcөcă
Duălӏch 0 ậ 0,5 

32 BҧoăhiӇmăxưăhӝi 1859ậ2562 Tҥpăchí BҧoăhiӇmă
XH VN 

0 ậ 0,5 

33 Laoăđӝngăxưăhӝi 0866ậ7643 Tҥpăchí BӝăLĈăTBă
& XH 

0 ậ 0,5 

34 
NghiênăcӭuăChâuă

PhiăvàăTrungăĈông 1859ậ0519 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

35 

NghiênăcӭuăĈôngă
BҳcăÁă(tênăcǊ:ăNCă
NhұtăBҧn;ăNCăNhұtă
BҧnăvàăĈôngăBҳcă

Á) 

0868ậ3646 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

36 
HoҥtăđӝngăKhoaă

hӑc 0866ậ7152 Tҥpăchí BӝăKH&CN 0 ậ 0,5 

37 Nghiênăcӭuă 
Châu Âu 

0868ậ3581 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

38 NghiênăcӭuăquӕcătӃ 1859ậ0608 Tҥpăchí 
HӑcăviӋnă
QHQT 

0 ậ 0,5 

39 NghiênăcӭuăTrungă
Quӕc 0868ậ3670 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

40 KhoaăhӑcăChínhătrӏ 1859ậ0187 Tҥpăchí HV Chính 0 ậ 0,5 
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trӏậHành 
chính QG 

HCM (Phân 
viӋnă

TP.HCM) 

41 KinhătӃăChâuăÁă
TháiăBìnhăDѭѫng 0868ậ3808 Tҥpăchí 

Trung tâm 
KinhătӃă

Châu Á ậ
TBD 

0 ậ 0,5 

42 QuҧnălỦăKinhătӃ 1859ậ039X Tҥpăchí 
ViӋnăNCă
QuҧnălỦăKTă

TW 
0 ậ 0,5 

43 QuҧnălỦăNgânăquӻă
quӕcăgia 1859ậ4999 Tҥpăchí KhoăBҥcă

Nhàănѭӟc 0 ậ 0,5 

44 Khoaăhӑc 1859ậ3453 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăMӣăTP.ă

HCM 
0 ậ 0,5 

45 
TҥpăchíăKhoaăhӑcă
vàăcôngănghӋă(chӍă
lҩyăbàiăvӅăKinhătӃ) 

1859ậ3712 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăCôngă
nghiӋpă

TP.HCM 

0 ậ 0,5 

46 KinhătӃăđӕiăngoҥi 1859ậ4050 Tҥp chí 
TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăNgoҥiă
thѭѫng 

0 ậ 0,5 

47 N/C Tài chínhậKӃă
toán 

1859ậ4093 Tҥpăchí HӑcăviӋnă
Tài chính 

0 ậ 0,5 

T̩p chí ch͑ đ˱ͫc tính đi͋m tͳ 2013 trͧ đi 

48 
Khoaăhӑcăvàăcôngă
nghӋă(chӍălҩyăbàiăvӅă

kinhătӃ) 
1859ậ3585 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
Công 

nghiӋpăHN 
0 ậ 0,5 

49 ThôngătinăvàăDӵă
báoăKinhătӃăxưăhӝi 1859ậ0764 Tҥpăchí 

BӝăKhoaă
hӑcăvàăCôngă

nghӋ 
0 ậ 0,25 
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50 KinhătӃăvàăQuҧnălỦ 1859ậ4565 Tҥpăchí 
HӑcăviӋnă
Chínhătrӏậ
Hành chính 
QGHCM 

0 ậ 0,25 

51 

Khoaăhӑcăvàăcôngă
nghӋăLâmănghiӋpă
(chӍălҩyăbàiăvӅăkinhă

tӃ) 

1859ậ3828 Tҥpăchí TrѭӡngăĈHă
LâmănghiӋp 0 ậ 0,25 

T̩p chí ch͑ đ˱ͫc tính đi͋m tͳ 2015 trͧ đi 

52 KhoaăhӑcăKinhătӃ 0866-7969 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
KinhătӃ,ăĈHă
ĈàăNҹng 

0 - 0,5 

53 LỦăluұnăChínhătrӏ 0868-2771 Tҥpăchí 

HӑcăviӋnă
Chínhătrӏă
Quӕcăgiaă

HCM 

0 - 0,5 

54 Côngăthѭѫng 0866-7756 Tҥpăchí BӝăCôngă
thѭѫng 0 - 0,5 

55 KinhătӃăKӻăthuұt 0866-7802 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă

KT-KT 
BìnhăDѭѫng 

0 - 0,25 

56 Thanh tra Tài chính 2354-0885 Tҥpăchí BӝăTàiă
chính 

0 - 0,25 

57 GiáoădөcălỦăluұn 0868-3492 Tҥpăchí 

HӑcăviӋnă
Chínhătrӏă
Quӕcăgiaă

HCM Khu 
vӵcă1 

0 - 0,25 

58 
Khoaăhӑcăcôngă

nghӋ 0866-7896 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
KinhătӃăkӻă
thuұtăcôngă
nghiӋp 

0 - 0,25 



 52 

59 
Khoaăhӑcăcôngă

nghӋăViӋtăNamă(B) 1859-4794 Tҥpăchí 
BӝăKhoaă

hӑcăvàăCôngă
nghӋ 

0 - 0,25 

60 
NhânălӵcăKhoaăhӑcă

xưăhӝi 0866-756X Tҥpăchí 
HӑcăviӋnă
Khoaăhӑcăxưă

hӝi 
0 - 0,25 

61 Tҥpăchíăkhoaăhӑc 1859-2333 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăCҫnă
Thѫ 

0-0,5 

Tínhătӯă
nămă
2016 

62 
Khoaăhӑcăvàăphátă

triӇn 1859-0004 Tҥpăchí 
HӑcăviӋnă

Nông 
nghiӋp 

0-0,5 

Tínhătӯă
nămă
2016 

63 
KinhătӃăvàăphátă

triӇn 1859-1388 
Chuyên 

san ĈҥiăhӑcăHuӃ 

0-0,5 

Tínhătӯă
nămă
2016 

64 
TҥpăchíăphátătriӇnă
bӅnăvӳngăvùng 2354-0729 Tҥpăchí ViӋnă

HLKHXH 

0-0,5 

Tínhătӯă
nămă
2016 

65 
Tҥpăchíăkhoaăhӑcă

xưăhӝi 

1013-4328-
TVVVSA328-

12552TA 
Tҥpăchí ViӋnă

HLKHXH 

0-0,5 

Tínhătӯă
nămă
2016 

66 
Tҥpăchíănghiênăcӭuă
ҨnăđӝăvàăChâuăÁ 

0866-7314 Tҥpăchí 
ViӋnăNCăҨnă
đӝăvàăTâyă
Nam Á 

0-0,5 

Tínhătӯă
nămă
2016 

67 
Tҥpăchíănghiênăcӭuă

kiӇmătoán 1859-1671 Tҥpăchí KiӇmătoánă
nhàănѭӟc 

0-0,25 

Tínhătӯă
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nămă
2016 
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14.ă HĈCDGSă NGẨNHă LUҰTă HӐCă (COUNCILă FORă PROFESSORă
TITLE FOR JURISPRUDENCE) 

Sӕ 
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquană 
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 
CácătҥpăchíăKhoaăhӑcăviӋtă

namăvàăquӕcătӃ  

SCI 

SCIE 

ISI 

 
0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

2 

BáoăcáoăKhoaăhӑcătҥiăHӝiă
nghӏăkhoaăhӑcăquӕcăgiaăvàă
quӕcătӃăđăngătoànăvănătrongă
kӹăyӃuă(Proceedings)ăhӝiă

nghӏ 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

3 

CácătҥpăchíăKhoaăhӑcănѭӟcă
ngoàiăkhácădoăHӝiăđӗngă
Chӭcădanhăgiáoăsѭăngànhă

quyӃtăđӏnh 

 Tҥpă
chí  0 ậ 1,0 

4 NhàănѭӟcăvàăPhápăluұt 0866ậ7446 Tҥpă
chí 

ViӋnă
NN&PL, 
ViӋn 

Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

5 Luұtăhӑc 0868ậ3522 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Luұtă 
HàăNӝi 

0 ậ 1,0 

6 Cӝngăsҧn 0866ậ7276 Tҥpă
chí 

Trungăѭѫngă
ĈҧngăCӝngă
sҧnăViӋtă

Nam 

0 ậ 1,0 

7 KhoaăhӑcăphápălỦ 1859ậ3879 Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăLuұtăTP.ă

HCM 
0 ậ 1,0 

8 Khoaăhӑc 0866ậ8612 
Tҥpă
chí 

Ĉҥiăhӑcă
QuӕcăgiaăHàă

Nӝi 
0 ậ 1,0 
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9 NhânălӵcăKhoaăhӑcăxưăhӝi 0866ậ756X 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
KHXH, 
ViӋn 

Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

10 KhoaăhӑcăxưăhӝiăViӋtăNam 1013 - 4328 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànă
lâm Khoa 
hӑcăxưăhӝiă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

11 PhápăluұtăvàăphátătriӇn 0866-7500 
Tҥpă
chí 

HӝiăLuұtăgiaă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

12 Nghiênăcӭuălұpăpháp 1859ậ2953 
Tҥpă
chí 

Vănăphòngă
Quӕcăhӝi 0 ậ 0,5 

13 Tòaăán 1859ậ4875 
Tҥpă
chí 

Tòaăánănhână
dânătӕiăcao 0 ậ 0,5 

14 KiӇmăsát 0866ậ7357 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKiӇmă
sátănhânădână
tӕi cao 

0 ậ 0,5 

15 Dânăchӫăvàăphápăluұt 9866ậ7357 
Tҥpă
chí BӝăTѭăpháp 0 ậ 0,5 

16 ChâuăMӻăngàyănay 0868ậ3654 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNCă
ChâuăMӻ,ă
ViӋn 

Hàn lâm 
KHXH 

ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

17 
KhoaăhӑcậCôngănghӋăHàngă

Hҧi 1859ậ316X 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
HàngăHҧi 0 ậ 0,5 

18 KinhătӃăđӕiăngoҥi 1859ậ4050 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Ngoҥiă

0 ậ 0,5 
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thѭѫng 

19 Laoăđӝngăxưăhӝi 0866ậ7643 
Tҥpă
chí 

BӝăLaoăđӝngă
ậThѭѫngă
binhăvàăxưă

hӝi 

0 ậ 0,5 

20 LỦăluұnăchínhătrӏ 0868ậ2771 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
Chínhătrӏăậă
Hànhăchínhă
Quӕcăgiaă

HCM 

0 ậ 0,5 

21 NghiênăcӭuăĈôngăBҳcăÁ 0868ậ3646 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNCă
ĈôngăBҳcăÁ,ă

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

22 Ngânăhàng 0866ậ746 
Tҥpă
chí 

Ngânăhàngă
Nhàănѭӟcă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

23 NghiênăcӭuăChâuă u 0868ậ3581 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNCă
Châu Âu, 
ViӋn 

Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

24 NghiênăcӭuăquӕcătӃ 1859ậ0608 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
QuanăhӋă
QuӕcătӃ 

0 ậ 0,5 

25 NghiênăcӭuăTrungăQuӕc 0866ậ7489 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNCă
TrungăQuӕc,ă

ViӋn 
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

26 QuҧnălỦăNhàănѭӟc 0868ậ2828 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
Hànhăchínhă
Quӕcăgia 

0 ậ 0,5 
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27 SinhăhoҥtălỦăluұn 0868ậ3247 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
Chínhătrӏăậă
Hànhăchínhă
Quӕcăgiaă

HCMăậăPhână
viӋnăĈàă
Nҹng 

0 ậ 0,5 

28 Tàiăchính 005ậ56 
Tҥpă
chí BӝăTàiăchính 0 ậ 0,5 

29 Côngăthѭѫng 0866-7756 
Tҥpă
chí 

BӝăCông 
thѭѫng 

0 ậ 0,5 

30 ThuӃăNhàănѭӟc 1859ậ0756 
Tҥpă
chí 

Tәngăcөcă
ThuӃ 

0 ậ 0,5 

31 BҧoăhiӇmăxưăhӝi 1859ậ257 
Tҥpă
chí 

BҧoăhiӇmăxưă
hӝiăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,5 

32 Công an Nhân dân 1859ậ4409 
Tҥpă
chí BӝăCôngăan 0 ậ 0,5 

33 Quӕcăphòngătoànădân 0866ậ7527 
Tҥpă
chí 

Tәngăcөcă
Chínhătrӏă
Quânăđӝiă
nhânădână
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

34 CҧnhăsátăNhânădân 1859ậ4220 
Tҥpă
chí 

Tәngăcөcă
Cҧnhăsátă
nhânădân,ă
BӝăCôngăan 

0 ậ 0,5 

35 TҥpăchíăNghӅăLuұt 1859ậ3631 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăTѭă
pháp,ăBӝăTѭă

pháp 
0 ậ 0,5 

36 
KhoaăhӑcăvàăCôngănghӋăViӋtă

Nam (B) 
(tênăcǊălàăHoҥtăđӝngăKhoaăhӑc) 

1859-4794 
Tҥpă
chí 

BӝăKhoaăhӑcă
và Công 
nghӋ 

0 ậ 0,5 

37 KhoaăhӑcăKiӇmăsát 2354-063X 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăKiӇmăsátă
HàăNӝi 

0 ậ 0,5 

38 ĈҥiăhӑcăSàiăGòn 1859-3208 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăSàiăGòn 

0 ậ 0,25 

39 Khoaăhӑc 0866-8051 
Tҥpă
chí ViӋnăĈҥiă 0 ậ 0,25 



 58 

hӑcăMӣăHàă
Nӝi 

40 Khoaăhӑcăxưăhӝiăvàănhânăvăn 2354-1172 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
KHXH&N, 
ĈHăQGăHàă

Nӝi 

0 ậ 0,5 

Tínhătӯă
nămă
2016 

41 Giáoădөcăvàăxưăhӝi 1859-3917 
Tҥpă
chí 

HiӋpăhӝiăcácă
TrѭӡngăĈH,ă
CĈăVN 

0 ậ 0,25 

Tínhătӯă
năm 
2016 
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15.ă HĈCDGSă NGẨNHă LUYӊNă KIMă (COUNCILă FORă PROFESSORă
TITLE FOR METALLURGY) 
 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquanăxuҩtă
bҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 

Tҥpăchíăkhoaăhӑcă
nѭӟcăngoàiăcҩpăQGă
vàăQTă(đăngăbҵngăcácă
thӭătiӃngăAnh,ăPháp,ă

Ĉӭc,ăNga) 

 

SCI 

SCIE 

ISI 

 

0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

0 ậ 1,0 

2 

Báoăcáoăkhoaăhӑcătҥiă
Hӝiănghӏăkhoaăhӑcă
QuӕcăgiaăvàăQuӕcătӃă
đăngătoànăvănătrongă
kӹăyӃuă(Proceedings)ă
hӝiănghӏăcóăphҧnăbiӋnă

khoaăhӑc 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

3 Hoáăhӑc 0866ậ7144 
Tҥpă
chí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

4 Cѫăhӑc 0866ậ7136 Tҥpă
chí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

5 
Communications in 

Physics 
0868ậ3166 Tҥpă

chí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

6 
Khoaăhӑcăvàăcôngă

nghӋ 0866ậ708X Tҥpă
chí 

ViӋn 
Hàn lâm 
KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

7 
Khoaăhӑcăvàăcôngă
nghӋăcácătrѭӡngăĈHă

kӻăthuұt 
0868ậ3980 Tҥpă

chí 

Trѭӡngă
ĈHBKHN,ă
ĈHăĈàăNҹng,ă
TrѭӡngăĈHă
KTCN-ĈHă

Thái Nguyên, 

0 ậ 1,0 
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TrѭӡngăĈHă
KinhătӃ-Kӻă
thuұtăcôngă
nghiӋp,ă

TrѭӡngăĈHBKă
TP.HCM, 
TrѭӡngăĈHă

SPKT 
TP.HCM, HV 

CNBCVT 

8 
Khoaăhӑcăậ Công 
nghӋăKimăloҥi 1859ậ4344 

Tҥpă
chí 

HӝiăKHKTă
ĈúcăvàăLuyӋnă
kim ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

9 KhoaăhӑcăKӻăthuұt 0886ậ708X 
Tҥpă
chí 

ViӋn 

Hàn lâm 
KH&CN 

ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

10 

Mӓăậ LuyӋnăkimă
(TҥpăchíănàyăhiӋnănayă
khôngăcònătӗnătҥiă

nӳa) 

 
Tҥpă
chí 

BӝăCôngăậ
Thѭѫng 0 ậ 1,0 

11 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcă
vàăcôngănghӋ 1859ậ0128 

Tҥpă
chí 

ĈHăQuӕcăgiaă
TP.HCM 

0 ậ 0,5 

12 
Khoaăhӑcă(Journalăofă

Science) 
0866ậ8612 

Tҥpă
chí 

ĈHăQuӕcăgiaă
HàăNӝi 0 ậ 0,5 

13 Khoaăhӑc 1859ậ1388 
Tҥpă
chí ĈҥiăhӑcăHuӃ 0 ậ 0,5 

14 
KhoaăhӑcăvàăCôngă

nghӋ 1859ậ1531 
Tҥpă
chí ĈHăĈàăNҹng 0 ậ 0,5 

15 
KhoaăhӑcăvàăCôngă

nghӋ 1859ậ2171 
Tҥpă
chí 

ĈHăThái 
Nguyên 

0 ậ 0,5 

16 
Khoaăhӑcăvà 

kӻăthuұt 
1859ậ0209 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăKӻă
thuұtăquânăsӵ 

0 ậ 0,5 

17 
Khoaăhӑcăvàăcôngă

nghӋ 1859ậ2996 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Xâyădӵng 0 ậ 0,5 



  61 

18 
KhoaăhӑcậcôngănghӋă

HàngăHҧi 1859ậ316X 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
HàngăHҧi 0 ậ 0,5 

19 
Khoaăhӑc Giao thông 

vұnătҧi 1859ậ2724 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Giao thông 
vұnătҧi 

0 ậ 0,5 

20 
KhoaăhӑcăcôngănghӋă

xâyădӵng 1859ậ1566 Tҥpă
chí 

ViӋnăKhoaă
hӑcăcôngănghӋă
xâyădӵng 

0 ậ 0,5 

21 
Kӻăthuұtăvà 
trangăbӏ 1859ậ249X Tҥpă

chí 

Tәngăcөcă
CôngănghiӋpă
quӕcăphòng 

0 ậ 0,5 

22 
KhoaăhӑcăvàăPhátă

triӇn 1859ậ0004 Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
NôngănghiӋpă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

23 
NghiênăcӭuăKhoaăhӑcă
vàăcôngănghӋăquânăsӵ 

1859ậ1043 Tҥpă
chí 

ViӋnăKhoaă
hӑcăvàăcôngă
nghӋăquânăsӵ 

0 ậ 0,5 

24 Hoáăhӑcă&ăӭngădөng 0866ậ7004 Tҥpă
chí 

HӝiăHoáăhӑcă
vàăcôngănghӋ 0 ậ 0,5 

25 
NăngălѭӧngănhiӋt 

(TênăcǊ:ăKhoaăhӑcăvàă
côngănghӋăNhiӋt) 

0868ậ3336 Tҥpă
chí 

HӝiăKhoaăhӑcă
vàăkӻăthuұtă
NhiӋtăVN 

0 ậ 0,5 

26 CѫăkhíăViӋtăNam 0866ậ7056 Tҥpă
chí 

TәngăHӝiăCѫă
khíăViӋtăNam 

0 ậ 0,5 
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16.ăHĈCDGSăNGẨNHăNGỌNăNGӲăHӐCă(COUNCILăFORăPROFESSORă
TITLE FOR LINGUISTICS) 
 
 

Sӕă
TT Tênătҥpăchí ChӍăsӕă

ISSN 
Loҥi Cѫăquană 

xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1.  
CácătҥpăchíăKhoaăhӑcăviӋtă

namăvàăquӕcătӃ  

SSCI 

A&H
CI 

ISI 

 
0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

2.  

BáoăcáoăKhoaăhӑcătҥiăHӝiă
nghӏăkhoaăhӑcăquӕcăgiaăvàă
quӕcătӃăđăngătoànăvănătrongă
kӹăyӃuă(Proceedings)ăhӝiă

nghӏ 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

3.  

CácătҥpăchíăKhoaăhӑcănѭӟcă
ngoàiăkhácădoăHӝiăđӗngă
Chӭcădanhăgiáoăsѭăngànhă

quyӃtăđӏnh 

 Tҥpă
chí  0 ậ 1,0 

4.  Ngônăngӳ 0866ậ7519 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNgônă
ngӳăhӑc 

0-1,0 

5.  
TӯăđiӇnăhӑcăvà 
Báchăkhoaăthѭ 

1859ậ3135 
Tҥpă
chí 

ViӋnăTӯăđiӇnă
hӑcăvàăBKTă

VN 
0-1,0 

6.  Hán Nôm 8066ậ8639 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNCăHánă
ậNôm 

0-1,0 

7.  Journal of Sciences VNU 
(tênăcǊ:ăT̩p chí khoa h͕c) 

0866ậ8612 
Tҥpă
chí 

ĈHQGăHàă
Nӝi 

0-1,0 

8.  Tҥpăchíăkhoaăhӑcăxưăhӝiă&ă
nhânăvăn 2354-1172 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
KHXH&NV 
thuӝcăĈHQGă
HàăNӝi 

0-0,1 

9.       

10.       

11.  PhátătriӇnăkhoaăhӑcă& côngă 1859ậ0128 Tҥpă ĈHQGăTp.ă 0-1,0 
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nghӋ chí HCM 

12.  Vietnam Social Sciences 1013ậ4328 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KHXHăViӋtă

Nam 
0-1,0 

13.  KhoaăhӑcăxưăhӝiăViӋtăNam 1013ậ4328 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KHXHăViӋtă

Nam 
0-1,0 

14.  Ngônăngӳă&ăĈӡiăsӕng 0868ậ3409 
Tҥpă
chí 

HӝiăNgônă
ngӳăhӑcăVN 

0-1,0 

15.  Khoaăhӑc Ngoҥiăngӳ 1859ậ2503 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăHàăNӝi 0-0,5 

16.  Khoaăhӑcăxưăhӝi 1859ậ0136 
Tҥpă
chí 

ViӋnăPTăbӅnă
vӳngăvùngă
NamăBӝ 

0-0,5 

17.  
Khoaăhӑcăxưăhӝiă 
miӅnăTrung 

1859ậ2635 Tҥpă
chí 

ViӋnăPhátă
triӇnăbӅnă
vӳngăvùngă
TrungăBӝ 

 

0-0,5 

18.  
Khoaăhӑcăxưăhӝi 

Tây Nguyên 
1859ậ4042 Tҥpă

chí 

ViӋnăPhátă
triӇnăbӅnă
vӳngăvùngă

Tây Nguyên 

0-0,5 

19.  Tҥpăchíăkhoaăhӑc 0868ậ3719 Tҥpă
chí 

Trѭӡng 
ĈHSPăHàăNӝi 0-0,5 

20.  Tҥpăchíăkhoaăhӑc 1859ậ3100 Tҥp 
chí 

Trѭӡng 
ĈHSPă 

Tp. HCM 
0-0,5 

21.  Khoaăhӑc 1859ậ2333 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
CҫnăThѫ 

0-0,5 

22.  Khoaăhӑc 1859ậ1388 
Tҥpă
chí ĈHăHuӃ 0-0,5 

23.  Khoaăhӑc 1849ậ2228 
Tҥpă
chí 

Trѭӡng ĈHă
Vinh 

0-0,5 

24.  Khoaăhӑcă&ăCôngănghӋ 1859ậ1531 
Tҥpă
chí 

ĈHă 
ĈàăNҹng 

0-0,5 

25.  Khoaăhӑcă&ăCôngănghӋ 1859ậ2171 
Tҥpă
chí 

ĈHă 
Thái Nguyên 

0-0,5 

26.  NhânălӵcăKhoaăhӑcăXưăhӝi 0866 ậ Tҥpă HӑcăviӋnă 0-0,5 
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756X chí Khoaăhӑcăxưă
hӝi,ăViӋnăHànă
lâmăKhoaăhӑcă
xưăhӝiăViӋtă

Nam 

27.  
NghiênăcӭuăVănăhӑc 
(tênăcǊ:ăVănăhӑc) 

1859ậ2856 
Tҥpă
chí 

ViӋnă 
Vănăhӑc 

0-0,5 

28.  Dânătӝcăhӑc 0866ậ7632 
Tҥpă
chí 

ViӋnăDânătӝcă
hӑc 

0-0,5 

29.  Xưăhӝiăhӑc 0866ậ7659 
Tҥpă
chí 

ViӋnăXưăhӝiă
hӑc 

0-0,5 

30.  TâmălỦăhӑc 1859ậ0089 
Tҥpă
chí 

ViӋnă 
TâmălỦăhӑc 

0-0,5 

31.  Vănăhóaădânăgian 0866ậ7284 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNCă 
Vănăhóa 

0-0,5 

32.  ThôngătinăKhoaăhӑcăxưăhӝi 0866- 8647 
Tҥpă
chí 

ViӋnăThông 
tin KHXH 

0-0,5 

33.  Cӝngăsҧn 0866ậ7276 
Tҥpă
chí 

TWăĈҧngă
CSVN 

0-0,25 

34.  BáoăchíăvàăTuyênătruyӅn 1859ậ0411 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăBáoă
chí và 

T.truyӅn 
0-0,25 

35.  VănăhóaăNghӋăthuұt 0866ậ8655 
Tҥpă
chí 

BӝăVănăhóaăậ 
ThӇăthaoăvà 
Duălӏch 

0-0,25 

36.  TriӃtăhӑc 0866ậ7632 
Tҥpă
chí 

ViӋn TriӃtă
hӑc 

0-0,25 

37.  Khҧoăcәăhӑc 0866ậ742 
Tҥpă
chí ViӋnăKhҧoăcә 0-0,25 

38.  Nghiênăcӭu Lӏchăsӱ 0866ậ7497 
Tҥpă
chí 

ViӋnă 
Sӱăhӑc 

0-0,25 

39.  Nghiênăcӭu Tôn giáo 1859ậ0403 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNCă 
Tôn giáo 

0-0,25 

40.  Nghiênăcӭu Conăngѭӡi 0328ậ1557 
Tҥpă
chí 

ViӋn NC  
conăngѭӡi 

0-0,25 

41.  Nghiênăcӭu ĈôngăNamăÁ 0868ậ2739 Tҥpă ViӋnăNCă 0-0,25 
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chí ĈôngăNamăÁ 

42.  Nghiênăcӭu TrungăQuӕc 0868ậ3670 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNCă 
TrungăQuӕc 

0-0,25 

43.  
Nghiênăcӭu ĈôngăBҳcăÁ 
(tên cǊ:ăNghiên cͱu Nh̵t 

B̫n) 
0868ậ3646 

Tҥpă
chí 

ViӋnăNC  
ĈôngăBҳcăÁ 

0-0,25 

44.  Nghiênăcӭu Châu Âu 0868ậ3581 Tҥpă
chí 

ViӋnăNCă 
Châu Âu 0-0,25 

45.  
Nghiênăcӭu Châu Phi & 

TrungăĈông 1859ậ0519 Tҥpă
chí 

ViӋn NC  
Châu Phi & 
Trung Ĉông 

0-0,25 

46.  ChâuăMӻăngàyănay 0868ậ3654 Tҥpă
chí 

ViӋn NC  
ChâuăMӻ 0-0,25 

47.  ĈҥiăhӑcăSàiăGòn 1859 -3208 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăSàiăGòn 0-0,25 

48.  KhoaăhӑcăvàăGiáoădөc 1859 - 4603 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăSѭăphҥm,ă
ĈҥiăhӑcăĈàă
Nҹng 

0-0,25 

49.  Khoaăhӑc 0866-8051 
Tҥpă
chí 

ViӋnăĈҥiăhӑcă
MӣăHàăNӝi 0-0,25 

50.  TҥpăchíăđҥiăhӑcăThӫădҫuăMӝt 1859-4433 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
ThӫăDҫuăMӝt 

0-0,25 
Tínhătӯă
2016 

http://www.vass.gov.vn/anpham/tapchi/tham_khao_tap_chi/mlmagazine.2007-12-21.9333438631/mlmagazine_view
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17.ă HĈCDGSă LIểNă NGẨNHă NỌNGă NGHIӊPă ậ LỂMă NGHIӊPă
(COUNCIL FOR PROFESSOR TITLE FOR AGRICULTURE AND 
FORESTRY) 
 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕ ISSN Loҥi Cѫăquană
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 

CácătҥpăchíăKHănѭӟcă
ngoàiăcҩpăquӕcăgiaăvàă
quӕcătӃătrongădanhăsáchă
(SCI,ăSCIE,ăISI)ă(CóăchӍă
sӕăҧnhăhѭӣng/ăImpactă

Factor cao) 

 

SCI 

SCIE 

ISI 

 

0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

0 ậ 1,0 

2 

CácătҥpăchíăKHănѭӟcă
ngoàiăkhácădoăHӝiăđӗng 
Chӭcădanhăgiáoăsѭ ngành 

quyӃtăđӏnh 

 
Tҥpă
chí 

 0 ậ 1,0 

3 

BáoăcáoăKhoaăhӑcătҥiă
HӝiănghӏăKhoaăhӑcăQ.giaă
vàăQ.tӃăđăngătoànăvănă

trongăkӹăyӃuă
(Proceedings)ăhӝiănghӏăcóă
phҧnăbiӋnăkhoaăhӑc 

 KӹăyӃu  

Ngoài 
nѭӟc: 
0 ậ 1,0 

Trong 
nѭӟc: 

0 ậ 0,75 

4 

NôngănghiӋpăvàăPTNT 
(tênăcǊ:ăKHăKTăNôngă
nghiӋp;ăNôngănghiӋpă&ă
CôngănghiӋpăthӵcăphҭm;ă
LâmănghiӋp,ăThuӹălӧi;ă

KinhătӃăNN) 

CǊ: 
0866ậ7020 

Mӟi: 
1859-4581 

Tҥpă
chí 

BӝăNNă&ă
PTNT 

0 ậ 1,0 

5 
KhoaăhӑcăvàăPhátătriӇnă
(cǊăKHăKTăNôngă

nghiӋp) 
1859ậ0004 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
NôngănghiӋpă

VN 
0 ậ 1,0 

6 Khoaăhӑc 1859ậ2333 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă 
CҫnăThѫ 

0 ậ 1,0 
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7 
KhoaăhӑcăvàăcôngănghӋă

nôngănghiӋp 

ViӋtăNam 

1859ậ1558 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKHă
NôngănghiӋpă

VN 
0 ậ 1,0 

8 BҧoăvӋăThӵcăvұt 0868ậ2801 
Tҥpă
chí 

CөcăBҧoăvӋă
Thӵcăvұt 

0 ậ 0,75 

9 KhoaăhӑcăĈҩt 0868ậ3743 
Tҥpă
chí 

Hӝi KHăđҩtă
VN 

0 ậ 0,75 

10 KhoaăhӑcăKTăNôngă 
lâmănghiӋp 1859ậ1523 

Tҥpă
chí 

Trѭӡng ĈHă
Nông Lâm 
TP HCM 

0 ậ 0,75 

11 
Journal of Sciences VNU 
(tênăcǊ:TҥpăchíăKhoaăhӑcă

ậ KHTN) 
0866ậ8612 

Tҥpă
chí 

ĈHăQGă 
HàăNӝi 0 ậ 0,75 

12 Khoaăhӑcă&ăcôngănghӋ 0866 708X 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHàn 
lâm KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

13 KhoaăhӑcăLâmănghiӋp 1859ậ0373 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKHă
LâmănghiӋpă

VN 
0 ậ 0,75 

14 CôngănghӋăSinhăhӑc 1811ậ4989 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànă
lâm KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

15 Sinhăhӑc 0866ậ7160 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànă
lâm KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

16 Khoaăhӑc 1859ậ1388 
Tҥpă
chí ĈHăHuӃ 0 ậ 0,5 

17 
Khoaăhӑcă& 

CôngănghӋ 
1859ậ2171 

Tҥpă
chí 

ĈHăTháiă
Nguyên 

0 ậ 0,5 

18 Khoaăhӑc 0868ậ3719 
Tҥpă
chí 

Trѭӡng ĈHă
SѭăphҥmăHN 

0 ậ 0,5 



 68 

19 Khoaăhӑc 1859ậ2228 
Tҥpă
chí 

Trѭӡng 
ĈHăVinh 

0 ậ 0,5 

20 
Khoaăhӑcăậ CôngănghӋă

Thuӹăsҧn 1859ậ2252 
Tҥpă
chí 

Trѭӡng ĈHăă
Nha Trang 

0 ậ 0,5 

21 Khoaăhӑc 1859ậ3100 
Tҥpă
chí 

Trѭӡng ĈHă
SѭăphҥmăTPă

HCM 
0 ậ 0,5 

22 KinhătӃăSinhăthái 1859ậ2317 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKinhătӃă
sinh thái 

0 ậ 0,5 

23 RӯngăvàăMôiătrѭӡng 1859ậ1248 
Tҥpă
chí 

HӝiăKHKTă
lâmănghiӋpă

VN 
0 ậ 0,5 

24 KhoaăhӑcăKTăChănănuôi 0868ậ3417 
Tҥpă
chí 

HӝiăKHKTă
Chănănuôiă

VN 
0 ậ 0,5 

25 
KhoaăhӑcăcôngănghӋă

chănănuôi 1859ậ0802 
Tҥpă
chí 

ViӋnă 
Chănănuôi 0 ậ 0,5 

26 KhoaăhӑcăKTăThúăy 0868ậ2933 
Tҥpă
chí 

HӝiăKHKTă
Thú y VN 

0 ậ 0,5 

27 DѭӧcăliӋu 0868ậ3859 
Tҥpă
chí 

ViӋnăDѭӧcă
liӋu 0 ậ 0,5 

28 
KhoaăhӑcăvàăcôngănghӋă

LâmănghiӋp 1859ậ3828 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
LâmănghiӋp 0 ậ 0,5 

29 
KhoaăhӑcăvàăCôngănghӋă

ViӋtăNamă(B) 1859-4794 
Tҥpă
chí 

BӝăKhoaăhӑcă
và Công 
nghӋ 

0 ậ 0,5 

30 Khoaăhӑc 1859-2759 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
HӗngăĈӭc 0 ậ 0,5 

31 Khoaăhӑc 1859-4611 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Tây Nguyên 

0 ậ 0,5 
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32 Ĉӏaăchҩt 0866 ậ 7705 
Tҥpă
chí 

CөcăĈӏaă
chҩtậBӝă
TN&MT 

0 ậ 0,25 

33 Khí tѭӧngăthӫyăvăn 0866ậ8744 
Tҥpă
chí 

Tәngăcөcă
Khí tѭӧngă
thӫyăvăn 

0 ậ 0,25 

34 
Khoaăhӑcăkӻăthuұtăngànhă

Ong 
0868ậ3530 

Tҥpă
chí 

Trung tâm 
Ong,ăBӝăNNă

& PTNT 
0 ậ 0,25 

35 
KhoaăhӑcăPhátătriӇnă
NôngăthônăViӋtăNam 

1859-4700 
Tҥpă
chí 

HӝiăKhoaă
hӑcăPhátă
triӇnăNôngă
thônăViӋtă

Nam 

0 ậ 0,25 
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18.ăHĈCDGSăNGẨNHăSINHăHӐCă(COUNCILăFORăPROFESSORăTITLEă
FOR BIOLOGY) 
 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquană 
xuҩtăbҧn 

ĈiӇm 

công 
trình 

1 

CácătҥpăchíăKhoaă
hӑcăviӋtănamăvàă

quӕcătӃ 
 

SSCI 

A&HCI 

ISI 

 
0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

2 

BáoăcáoăKhoaăhӑcă
tҥiăHӝiănghӏăkhoaă
hӑcăquӕcăgiaăvàă
quӕcătӃăđăngătoànă
vănătrongăkӹăyӃuă
(Proceedings)ăhӝiă

nghӏ 

 KӹăyӃu  0 ậ 1,0 

3 

CácătҥpăchíăKhoaă
hӑcănѭӟcăngoàiă
khácădoăHӝiăđӗngă
Chӭcădanhăgiáoăsѭă
ngànhăquyӃtăđӏnh 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

4 
VNU Journal of 

Science 
0866ậ8612 Tҥpăchí ĈHQGăHN 0 ậ 1,0 

5 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcă

ậ CôngăghӋ 1859ậ0128 Tҥpăchí ĈHQGă
TP.HCM 

0 ậ 1,0 

6 
Khoaăhӑcă& Công 

nghӋ 0866ậ708X Tҥpăchí 
ViӋnăHànălâmă

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

7 Sinhăhӑc 0866ậ7160 Tҥpăchí 
ViӋnăHànălâmă

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

8 CôngănghӋăSinhăhӑc 1811ậ4989 Tҥpăchí 
ViӋnăHànălâmă

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

10 TҥpăchíăHóaăhӑc 0866ậ7144 Tҥpăchí 
ViӋnăHànălâm 

KH&CN 0 ậ 0,5 
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ViӋtăNam 

11 
DiătruyӅnăhӑcăvàă

ӭngădөng 0866ậ8566 Tҥpăchí 
HӝiăDiătruyӅnă
hӑcăVN 0 ậ 0,5 

12 Khoaăhӑc 0868ậ3719 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă 
SѭăphҥmăHN 0 ậ 0,5 

13 Khoaăhӑc 1859 ậ 1388 Tҥpăchí ĈҥiăhӑcăHuӃ 0 ậ 0,5 

14 Khoaăhӑc 1859 ậ 2333 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăCҫnăThѫ 0 ậ 0,5 

15 Khoaăhӑc 1859 ậ 2228 Tҥpăchí 
Trѭӡng 

ĈҥiăhӑcăVinh 0 ậ 0,5 

16 
KhoaăhӑcăvàăCôngă
nghӋăcácătrѭӡngăđҥiă

hӑcăkӻăthuұt 
0868 ậ 3980 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă 
Bách khoa 
HàăNӝi 

0 ậ 0,5 

17 
Khoaăhӑcă&ăCôngă

nghӋ 1859 ậ 2171 Tҥpăchí 
ĈHăTháiă
nguyên 0 ậ 0,5 

18 
KhoaăhӑcăvàăCôngă

nghӋăBiӇn 1859ậ3097 Tҥpăchí 
ViӋnăHànălâmă

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

19 KH&CNăThӫyăsҧn 1859 ậ 2252 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
Nha Trang 0 ậ 0,5 

20 
Khoaăhӑcăkӻăthuұtă

Nông ậ LâmănghiӋp 
1859ậ1523 

 
Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
Nông Lâm 
Tp.HCM 

0 ậ 0,5 

21 

KhoaăhӑcăvàăPhátă
triӇn 

 

1859 ậ 0004 Tҥpăchí 
HӑcăviӋnăNôngă
nghiӋpăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,5 

22 
SinhălỦăhӑc 

 
1859 ậ 2376 Tҥpăchí 

TәngăhӝiăYăhӑcă
VN,ăHӝiăSinhă
lỦăhӑcăVN 

0 ậ 0,5 

23 

Phân tích  Hoá, Lý 
vàăSinhăhӑc 

 
0868 ậ 3224 Tҥpăchí 

HӝiăKHKTă
Phân tích Hóa 
ậ Lý ậ Sinh 

VN 

0 ậ 0,5 

24 KhoaăhӑcăvàăCôngă
nghӋăNôngănghiӋpă

1859 ậ 1558 Tҥpăchí ViӋnăKhoaăhӑcă
NôngănghiӋpă 0 ậ 0,5 
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VN VN 

25 BҧoăvӋăthӵcăvұt 0868 ậ 2801 Tҥpăchí ViӋnăBVTVậ
CөcăBVTV 

0 ậ 0,5 

26 
NôngănghiӋpăvàă

PTNT 

CǊ: 
0866ậ7020 

Mӟi: 
1859-4581 

Tҥpăchí 
BӝăNôngă

nghiӋpăvàăPhát 
triӇnăNôngăthôn 

0 ậ 0,5 

27 DѭӧcăliӋu 0868ậ3859 Tҥpăchí ViӋnăDѭӧcă
liӋu,ăBӝăYătӃ 0 ậ 0,5 

28 Dѭӧcăhӑc 0866ậ7861 Tҥpăchí BӝăYătӃ 0 ậ 0,5 

29 NghiênăcӭuăYăhӑc 0868ậ202X Tҥpăchí TrѭӡngăĈHăYă
HàăNӝi 0 ậ 0,5 

30 
Phòngăchӕngăsӕtărétă
vàăcácăbӋnhăkỦăsinhă

trùng 
0868 ậ 3735 Tҥpăchí ViӋnăSR,ă 

KST & CT 
0 ậ 0,5 

31 YăhӑcăTP.ăHCM 1859ậ1779 Tҥpăchí ĈHăYăDѭӧcă
Tp. HCM 

0 ậ 0,5 

32 
KhoaăhӑcăLâmă

nghiӋp 1859 ậ 0373 Tҥpăchí 
ViӋnăKhoaăhӑcă
LâmănghiӋpă 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

33 
Khoaăhӑcă&Côngă

nghӋ 1859ậ1531 Tҥpăchí 
ĈҥiăhӑcăĈàă
Nҹng 0 ậ 0,5 

34 
ĈҥiăhӑcăCôngă
nghiӋp 1859ậ3712 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
CôngănghiӋpă

TP. HCM 
0 ậ 0,5 

35 Khoaăhӑc 1859ậ3100 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHăSѭă
phҥmăTP.ă

HCM 

0 ậ 0,5 

 

 

36 
RӯngăvàăMôiă
trѭӡng 1859ậ1248 Tҥpăchí 

TWăHӝiăkhoaă
hӑcăkƭăthuұtă
LâmănghiӋpă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

37 Yăhӑc ViӋtăNam 1859 ậ 1868 Tҥpăchí 
Tәngăhӝiă 
YăhӑcăVN 0 ậ 0,25 
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38 
Yăhӑcăthӵcăhành 

 
1859 ậ 1663 Tҥpăchí BӝăYătӃ 0 ậ 0,25 

39 
YăDѭӧcăhӑcăcәă
truyӅnăVN 

1859 ậ 1752 Tҥpăchí 
BӋnhăviӋn 
Yăhӑcă 

cәătruyӅnăTW 
0 ậ 0,25 

40 
Khoaăhӑcăậ Kӻă
thuұtăThúăY 

1859ậ4751 Tҥpăchí 
HӝiăThú ý  
ViӋtăNam 0 ậ 0,25 

41 
Khoaăhӑcăậ Kӻă
thuұtăChănănuôi 1859ậ476X Tҥpăchí 

HӝiăChănănuôiă
ViӋtăNam 0 ậ 0,25 

42 
Tài nguyên và Môi 

trѭӡng 1859 ậ 1477 Tҥpăchí 
BӝăTàiănguyênă
vàăMôiătrѭӡng 0 ậ 0,25 

43 
KhoaăhӑcăvàăCôngă
nghӋăViӋtăNam 

1859-4794 Tҥpăchí 
BӝăKhoaăhӑcă
vàăCôngănghӋ 0 ậ 0,25 

44 
KhoaăhӑcăĈҥiăhӑcă

Sài Gòn 
1859-3208 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăSàiăGòn 0 ậ 0,25 

45 
KhoaăhӑcăCôngă

nghӋăvàăăThӵcăphҭm 
0866-8132 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăCôngă
nghiӋpăThӵcă
phҭmăTP.HCM 

0 ậ 0,25 

46 Khoaăhӑc 1859-3453 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăMӣă

TP.HCM 
0 ậ 0,25 

47 
Khoaăhӑcă&giáoă

dөc 1859-1612 Tҥpăchí DDHSPăHuӃ 
0 ậ 0,25 

Tínhătӯă
2016 

48 Khoaăhӑc 1859-2325 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHSPă
HàăNӝiă2 

0 ậ 0,25 

Tínhătӯă
2016 

49 
Khoaăhӑcăvàăcôngă
nghӋănhiӋtăđӟi 0866-7535 Tҥpăchí 

Trung tâm 
nhiӋtăđӟiăViӋtăậ 

Nga 

0 ậ 0,5 

Tínhătӯă
2016 
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19.ă HĈCDGSă LIểNă NGẨNHă SӰă HӐCă - KHҦOă CӘăHӐCă - DỂNă TӜCă
HӐCă (COUNCILă FORă PROFESSORă TITLEă FORă HISTORYă -  
ETHNOLOGY - ARCHAEOLOGY) 
 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí 
ChӍă
sӕă

ISSN 
Loҥi Cѫăquanăxuҩtă

bҧn 

ĈiӇm 
công 
trình 

1 CácătҥpăchíăKhoaăhӑcăviӋtă
nam và quӕcătӃ  

SSCI 

A&HC
I 

ISI 

 
0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

2 

BáoăcáoăKhoaăhӑcătҥiăHӝiă
nghӏăkhoaăhӑcăquӕcăgiaăvàă
quӕcătӃăđăngătoànăvănă

trongăkӹăyӃuă(Proceedings)ă
hӝiănghӏ 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

3 

CácătҥpăchíăKhoaăhӑcănѭӟcă
ngoàiăkhácădoăHӝiăđӗngă
Chӭcădanhăgiáoăsѭăngànhă

quyӃtăđӏnh 

 Tҥpă
chí  0 ậ 1,0 

4 Dânătӝcăhӑc 0866ậ
7632 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
Dânătӝcăhӑc 0 ậ 1,0 

5 Khҧoăcәăhӑc 0866ậ
742 

Tҥpă
chí ViӋnăKhҧoăcә 0 ậ 1,0 

6 Khoaăhӑc 0866ậ
8612 

Tҥpă
chí 

Ĉҥiăhӑc 
Quӕcăgiaă 
HàăNӝi 

0 ậ 1,0 

7 LӏchăsӱăĈҧng 3936ậ
8477 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăChínhă
trӏ-Hành chính 
QuӕcăgiaăHCM 

0 ậ 1,0 

8 
Nghiênăcӭu 
ĈôngăNamăÁ 

9868ậ
2739 

Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênăcӭuă
ĈôngăNamăÁ 

0 ậ 1,0 

9 Nghiênăcӭuălӏchăsӱ 0866ậ
7497 

Tҥpă
chí ViӋnăSӱăhӑc 0 ậ 1,0 

10 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcăvàăCôngă

nghӋ 
1859ậ
0128 

Tҥpă
chí 

Ĉҥiăhӑcă 
Quӕcăgiaă 
TP.HCM 

0 ậ 1,0 
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11 Vietnam Social Sciences 
1013ậ
4328 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

12 
VietnameseăStudiesă(hoһcă
Etudes Vietnamiennes) 

1859ậ
0985 

Tҥpă
chí 

NXB 
ThӃăgiӟi 0 ậ 1,0 

13 
Khoaăhӑcăxưăhӝi 
ViӋtăNam 

1013ậ
4328 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

14 
NghiênăcӭuăNhàănѭӟcăvàă

Phápăluұt 
0866ậ
7446 

Tҥpă
chí 

ViӋnăNhàănѭӟcăvàă
Phápăluұt 0 ậ 1,0 

15 Khoaăhӑcăxưăhӝi 1859ậ
0136 

Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâm 
Khoaăhӑcă 
xưăhӝiătҥiă
TP.HCM 

0 ậ 1,0 

16 Cӝngăsҧn 0866ậ
7276 

Tҥpă
chí 

Trung ѭѫngăĈҧngă
Cӝngăsҧn 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

17 TriӃtăhӑc 0866ậ
7632 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
TriӃtăhӑc 0 ậ 0,5 

18 NghiênăcӭuăVănăhӑc 1859ậ
2856 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
Vănăhӑc 0 ậ 0,5 

19 NghiênăcӭuăKinhătӃ 0866ậ
7489 

Tҥpă
chí 

ViӋnăKinhătӃă 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

20 
NghiênăcӭuăKinhătӃăvàăChínhă

trӏăthӃăgiӟi 
0868ậ
2984 

Tҥpă
chí 

ViӋnăKinhătӃăvàă
ChínhătrӏăthӃăgiӟi 0 ậ 0,5 

21 Nghiênăcӭuătônăgiáo 1859ậ
0403 

Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênăcӭuă
Tôn giáo 

0 ậ 0,5 

22 ChâuăMӻăngàyănay 0868ậ
3654 

Tҥpă
chí 

ViӋnănghiênăcӭuă
ChâuăMӻ 

Tӯăă0ă
đӃnă0,5 

23 Hán Nôm 
8066ậ
8639 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
Hán ậ Nôm 

0 ậ 0,5 

24 Khoaăhӑc 0866ậ
3719 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăăĈHăSѭ 
phҥmăHàăNӝi 0 ậ 0,5 

25 Khoaăhӑc 1859ậ
1388 

Tҥpă
chí ĈHăHuӃ 0 ậ 0,5 

26 Khoaăhӑc 1849ậ
2228 

Tҥpă
chí TrѭӡngăăĈHăVinh 0 ậ 0,5 
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27 Khoaăhӑcăcácătrѭӡngăđҥiăhӑc 0868ậ
3034 

Thông 
báo 

BӝăGiáoădөcăvàăĈàoă
tҥo 0 ậ 0,5 

28 KhoaăhӑcăvàăcôngănghӋ 1859ậ
2171 

Tҥpăchí ĈHăTháiăNguyên 0 ậ 0,5 

29 Khoaăhӑcăxưăhӝi 0866ậ
8647 

TuyӇnă
tұp 

ViӋnăThôngătină
Khoaăhӑcăxưăhӝi 0 ậ 0,5 

30 LӏchăsӱăQuânăsӵ 0868ậ
7683 

Tҥpă
chí 

ViӋnăLӏchăsӱăQuână
sӵ 0 ậ 0,5 

31 LѭuătrӳăViӋtăNam 
0866ậ
7365 

Tҥpă
chí 

Cөc LѭuătrӳăNhàă
nѭӟc 0 ậ 0,5 

32 NghiênăcӭuăTrungăQuӕc 0868ậ
3670 

Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênăcӭuă
TrungăQuӕc 0 ậ 0,5 

33 
NghiênăcӭuăLỦăluұnă 

chínhătrӏ 
0868ậ
2771 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăChínhă
trӏậHành chính  
QuӕcăgiaăHCM 

0 ậ 0,5 

34 NghiênăcӭuăChâuă u 0868ậ
3581 

Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênăcӭuă
Châu Âu 

0 ậ 0,5 

35 
NghiênăcӭuăNhұtăBҧnă&ă

ĈôngăBҳcăÁă(tênăcǊ:ăNghiênă
cӭuăNhұtăBҧn) 

0868ậ
3646 

Tҥpă
chí 

ViӋn 
Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

36 NghiênăcӭuăquӕcătӃ 1859ậ
0608 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăQuanăhӋă
quӕcătӃ 0 ậ 0,5 

37 QuҧnălỦănhàănѭӟc 0868ậ
2828 

Tҥp 
chí 

HӑcăviӋnăHànhă
chínhăQuӕcăgia 0 ậ 0,5 

38 VănăhóaănghӋăthuұt 0866ậ
8655 

Tҥpă
chí 

Bӝă 
Vănăhóaăậ 

ThӇăthaoăvàăDuă
lӏch 

0 ậ 0,5 

39 Ngônăngӳ 0866ậ
7519 

Tҥpă
chí ViӋnăNgônăngӳ 0 ậ 0,5 

40 
Khoaăhӑcăxưăhӝi 
miӅnăTrung 

1859ậ
2635 

Tҥpă
chí 

ViӋnăphátătriӇnă
bӅnăvӳngăvùng 
Trungăbӝ 

0 ậ 0,5 

41 
NghiênăcӭuăphátătriӇnăbӅnă

vӳng 
1859ậ
0136 

Tҥpă
chí 

ViӋnănghiênăcӭuă
môiătrѭӡngăvàă
phátătriӇnăbӅnă

vӳng 

0 ậ 0,5 
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42 Nghiênăcӭuăconăngѭӡi 0328ậ
1557 

Tҥpă
chí 

ViӋnănghiênăcӭuă 
conăngѭӡi 0 ậ 0,5 

43 ĈҥiăhӑcăSàiăGòn 1859-
3208 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiăhӑcă
Sài Gòn 

0 ậ 0,5 

44 ĈҥiăhӑcăThӫăDҫuăMӝt 1859-
4433 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiăhӑcă
ThӫăDҫuăMӝt 0 ậ 0,5 

45 Khoaăhӑc 1859-
3100 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiăhӑcă
Sѭăphҥmă
TP.HCM 

0-0,5 

46 
Khoaăhӑcăvà 
CôngănghӋ 

1859ậ
1531 

Tҥpă
chí ĈҥiăhӑcăĈàăNҹng 0 ậ 0,25 

47 
Khoaăhӑcă&ăcôngănghӋăviӋtă

nam (B) 
1859-
4794 

TC BӝăKHCN 
0 ậ 1,0 
Tínhătӯă
2016 

48 Khoaăhӑcăxưăhӝiă&ănhânăvăn 2354-
1172 

TC 
Trѭӡngă

ĈHKHXH&NV,ă
ĈHăQGăHàăNӝi 

0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
2016 

49 NghiênăcӭuăҨnăđӝăvàăChâuăÁ 
0866-
7314 

TC 
ViӋnăNghiênăcӭuă
ҨnăĈӝăvàăTâyă

Nam Á 

0 ậ 0,5 
Tínhătӯă
2016 
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20.ăHĈCDGSăNGẨNHăTỂMăLụăHӐCă (COUNCIL FOR PROFESSOR 
TITLE FOR PSYCHOLOGY) 

 

Sӕă
TT Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquană 

xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1. CácătҥpăchíăKhoaăhӑcă
viӋtănamăvàăquӕcătӃ  

SSCI 

A&HCI 

ISI 

 
0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

2. 

BáoăcáoăKhoaăhӑcătҥiă
Hӝiănghӏăkhoaăhӑcă
quӕcăgiaăvàăquӕcătӃă
đăngătoànăvănătrongă
kӹăyӃuă(Proceedings)ă

hӝiănghӏ 

 KӹăyӃu  0 ậ 1,0 

3. 

CácătҥpăchíăKhoaăhӑcă
nѭӟcăngoàiăkhácădoă
HӝiăđӗngăChӭcădanhă
giáoăsѭăngànhăquyӃtă

đӏnh 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

4. TâmălỦăhӑcăxưăhӝi 0866 - 8019 Tҥpăchí 

HӝiăTâmă
lỦăhӑcăxưă
hӝi 

ViӋtăNam 

0 -1,0 

5. TâmălỦăhӑc 1859 - 0098 Tҥpăchí ViӋnăTâmă
lỦăhӑc 0 - 1,0 

6. 
Nhânălӵcăkhoaăhӑcăxưă

hӝi 0866 - 756X Tҥpăchí 
HӑcăviӋnă
Khoaăhӑcă
xưăhӝi 

0 - 1,0 

7. Khoaăhӑc 0866 - 3719 Tҥpăchí 

Trѭӡngă
Ĉҥiăhӑcă
Sѭăphҥm 

HN 

0 - 1,0 

8. 
Khoaăhӑcă(Journalăofă

Sciences VNU) 
0866 - 8612 Tҥpăchí 

Ĉҥiăhӑcă
Quӕcăgiaă

HN 
0 ậ 1,0 
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9. 

Khoaăhӑcăgiáoădөc 
(Tr˱ͣc đây là T̩p chí 

Thông tin khoa h͕c 
giáo dͭc, T̩p chí Phát 

tri͋n giáo dͭc) 

0866 - 3662 Tҥpăchí 
ViӋnă

KHGD 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

10 QuҧnălỦăgiáoădөc 1859 - 2910 Tҥpăchí 
HӑcăviӋnă
QuҧnălỦă
giáoădөc 

0 - 0,5 

11. 

Giáoădөcăă(Tr˱ͣc đây 
là T̩p chí Ĉ̩i h͕c và 

Giáo dͭc chuyên 
nghi͏p) 

0866 - 7476 Tҥpăchí BӝăGDă&ă
ĈT 

0 - 0,5 

12. Xưăhӝiăhӑc 0866 - 7659 Tҥpăchí ViӋnăXưă
hӝiăhӑc 0 - 0,5 

13. Nghiênăcӭuăconăngѭӡi 0328 - 1557 Tҥpăchí 

ViӋnă
Nghiên 
cӭuăconă
ngѭӡi 

0 - 0,5 

14. Khoaăhӑc 1859 - 1388 Tҥpăchí Ĉҥiăhӑcă
HuӃ 0 - 0,5 

15. Khoaăhӑc 1859 - 2228 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
Ĉҥiăhӑcă

Vinh 
0 - 0,5 

16. 
Khoaăhӑcăvàăcôngă

nghӋ 1859 - 2171 Tҥpăchí 
Ĉҥiăhӑcă

Thái 
Nguyên 

0 - 0,5 

17. Ngônăngӳăhӑc 0866 - 7519 Tҥpăchí 
ViӋnă

Ngônăngӳă
hӑc 

0 - 0,5 

18 Vănăhӑc 1859-2856 TC 
ViӋnăvănă
hӑc 0 - 0,5 

19 Dânătӝcăhӑc 0866 - 7632 Tҥpăchí ViӋnăDână
tӝcăhӑc 0 - 0,5 

20 
Khoaăhӑcăvàăcôngă

nghӋ 1859 - 0128 Tҥpăchí 
Ĉҥiăhӑcă
Quӕcăgiaă
TP. HCM 

0 - 0,5 

21 Khoa hӑc 1859 - 3100 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
Ĉҥiăhӑcă
Sѭăphҥmă

0 - 0,5 
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TP. HCM 

22 
Khoaăhӑcăvàăcôngă

nghӋ 1859 - 1531 Tҥpăchí Ĉҥiăhӑcă
ĈàăNҹng 0 - 0,5 

23 
GiáoădөcălỦăluұnăquână

sӵ 
1859 - 056X Tҥpăchí 

HӑcăviӋnă
Chínhătrӏ,ă
Bӝăquӕcă
phòng 

0 - 0,5 

24 

KhoaăhӑcăxưăhӝiăViӋtă
Nam/ Vietnam social 

Sciences 
(T̩p chí ti͇ng Vi͏t và 

ti͇ng Anh) 

 
1013 - 4328 

 
Tҥpăchí 

 
ViӋnăKhoaă
hӑcăxưăhӝiă
ViӋtăNam 

 
0 - 0,75 

25. ThiӃtăbӏăGiáoădөc 1859 - 0810 Tҥpăchí 

HiӋpăhӝiă
ThiӃtăbӏă
giáoădөcă
ViӋtăNam 

0 - 0,25 

26. Giáoăchӭc 1859 - 2920 Tҥpăchí 
HӝiăCӵuă
giáo chӭcă
ViӋtăNam 

0 - 0,25 

27. GiáoădөcăvàăXưăhӝi 1859 - 3917 Tҥpăchí 

HiӋpăhӝiă
cácătrѭӡngă
đҥiăhӑc,ă
caoăđҷngă
ViӋtăNam 

0 - 0,5 

28 ĈҥiăhӑcăThӫăDҫuăMӝt 1859-4433 Tҥpăchí 

Trѭӡngă
Ĉҥiăhӑcă
ThӫăDҫuă
Mӝt 

0 ậ 0,5 

29 ĈҥiăhӑcăSàiăGòn 1859-3208 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
Ĉҥiăhӑcă
Sài Gòn 

0 ậ 0,5 

30 NghiênăcӭuăDânătӝc 0866-773X Tҥpăchí 

ViӋnăDână
tӝc,ăӪyă
ban Dân 
tӝc 

0 ậ 0,25 

31 Khoaăhӑcăvàăgiáoădөc 1859-1612 TC 
Trѭӡngă
ĈHSPă
HuӃ,ăĈHă

0-0,5 
Tínhătӯă
2016 
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HuӃ 
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21.ăHĈCDGSăNGẨNHăTHӪYăLӦIă(COUNCILăFORăPROFESSORăTITLEă
FOR  WATER RESOURCES) 
 

Sӕ 
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquană 
xuҩtăbҧn 

ĈiӇm 
công 
trình 

1 
CácătҥpăchíăkhoaăhӑcăViӋtă

NamăvàăquӕcătӃ  
SCI 

SCIE 
ISI 

 
0 ậ 2,0 
0 ậ 1,5 

2 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcăquӕcă
tӃ khácădoăHӝiăđӗngăChӭcă
danhăgiáoăsѭăngànhăquyӃtă

đӏnh 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

3 

Báo cáo khoaăhӑcătҥiăHӝiă
nghӏăKhoaăhӑcăquӕcăgiaăvàă
quӕcătӃăđăngătoànăvănă

trongăkӹăyӃuă
(Proceedings)ăcóăphҧnă
biӋnăkhoaăhӑc (chӍăsӕă
ISBN,ănӃuăcó) 

 KӹăyӃu  0 ậ 1,0 

4 Ĉӏaăchҩt 0866ậ7381 Tҥpăchí 

CөcăĈӏaăchҩt,ă
BӝăTàiă

nguyên và 
Môiătrѭӡng 

0 ậ 1,0 

5 
Journal of Sciences VNU 
(tênăcǊ:ăTҥpăchíăKhoaăhӑcă
ậ Khoaăhӑcătӵănhiên) 

0866ậ8612 Tҥpăchí ĈHăQuӕcăgiaăHàăNӝi 
0 ậ 1,0 

6 
KhoaăhӑcăvàăcôngănghӋă

biӇn 1859ậ3097 Tҥpăchí 

ViӋnăHҧiă
dѭѫngăhӑcă
Nha Trang, 
ViӋn 

Hàn lâm 
KH&CNăViӋtă

Nam 

0 ậ 1,0 

7 KhoaăhӑcăĈҩt 0868ậ3743 Tҥpăchí HӝiăKhoaăhӑcăđҩtăViӋtăNam 
0 ậ 1,0 
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8 KhíătѭӧngăThӫyăvăn 0866ậ 8744 Tҥpăchí 

Trung tâm 
Khíătѭӧngă
thӫyăvănă

quӕcăgia,ăBӝă
Tài nguyên 

và Môi 
trѭӡng 

0 ậ 1,0 

9 

NôngănghiӋpăvàăPTNTă
(tênăcǊ:ăKhoaăhӑcăKӻă
thuұtăNôngănghiӋp;ăKinhă
tӃăNôngănghiӋp;ăNôngă
nghiӋpăvàăCôngănghiӋpă
thӵcăphҭm;ăThӫyălӧi;ă

Thӫyăsҧn) 

0866ậ7020 Tҥpăchí 
BӝăNôngă
nghiӋpăvàă

PTNT 
0 ậ 1,0 

10 
Viet nam Journal of 

Mechanicsă(tênăcǊ:ăTҥpă
chíăCѫăhӑc) 

0866ậ7136 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 

KH&CNăViӋtă
Nam 

 

0 ậ 1,0 

11 
KhoaăhӑcăcôngănghӋăxâyă

dӵng 1859ậ1566 Tҥpăchí BӝăXâyădӵng 0 ậ 1,0 

12 
KhoaăhӑcăKӻăthuұtăThӫyă
lӧiăvàăMôiătrѭӡngă(tênăcǊă

làăKhoaăhӑc) 
1859ậ3941 Tҥpăchí TrѭӡngăĈҥiă

hӑcăThӫyălӧi 0 ậ 1,0 

13 KhoaăhӑcăvàăCôngănghӋ 0866ậ708X Tҥpăchí 

ViӋnăĈӏaăkӻă
thuұt,ăLiênă
hiӋpăcácăHӝiă
Khoaăhӑcăvàă
kӻăthuұtăViӋtă

Nam 

0 ậ 1,0 

14 Ĉӏaăkӻăthuұt 0868ậ279X Tҥpăchí 

ViӋnăĈӏaăkӻă
thuұt,ăLiênă
hiӋpăcácăHӝiă
Khoaăhӑcăvàă
kӻăthuұtăViӋtă

Nam 

0 ậ 1,0 



  85 

15 
KhoaăhӑcăvàăCôngănghӋă

Thӫyălӧiă(tênăcǊ: 
KhoaăhӑcăThӫyălӧi) 

1859ậ4255 Tҥpăchí 
ViӋnăKhoaă
hӑcăThӫyălӧiă 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

16 CácăKhoaăhӑcăvӅăTráiăđҩt 0886ậ7187 Tҥpăchí 

ViӋn 
Hàn lâm 

KH&CNăViӋtă
Nam 

0 ậ 1,0 

17 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcăvàă
CôngănghӋă(tênăcǊ:ăKhoaă

hӑc) 
1859ậ0128 Tҥpăchí 

ĈH 

Quӕcăgia 
TP. HCM 

0 ậ 0,75 

18 Ngѭӡiăxâyădӵng 0866ậ8531 Tҥpăchí 
TәngăHӝiăxâyă
dӵngăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,75 

19 Tàiănguyênănѭӟc 1859 ậ 3771 Tҥpăchí HӝiăThӫyălӧiăViӋtăNam 
0 ậ 0,75 

20 
Khoaăhӑcă&ăCôngănghӋă

ViӋtăNamă(B) 1859 ậ 4794 Tҥpăchí BӝăKhoaăhӑcăvàăCôngănghӋ 0 ậ 0,75 

21 Dҫuăkhí 0866ậ8531 Tҥpăchí 

Tұpăđoànă
DҫuăkhíăQuӕcă

gia VN 
(TênăcǊ:ă

Tәngăcөcădҫuă
khí) 

0 ậ 0,5 

22 
Khoaăhӑcăậ CôngănghӋă

HàngăHҧi 1859ậ316X Tҥpăchí TrѭӡngăĈHă
HàngăHҧi 0 ậ 0,5 

23 
KhoaăhӑcăGiaoăthôngăvұnă

tҧi 1859ậ2724 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
Giao thông 
vұnătҧi 

0 ậ 0,5 

24 
KhoaăhӑcăKӻăthuұtănôngă

lâmănghiӋp 1859ậ1523 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă

Nông Lâm TP 
HCM 

0 ậ 0,5 
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KhoaăhӑcăvàăPhátătriӇnă 
(tênăcǊ:ăKhoaăhӑcăKӻă
thuұtăNôngănghiӋp) 

1859ậ0004 Tҥpăchí 
HӑcăviӋnă

NôngănghiӋpă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

25 KhoaăhӑcăvàăCôngănghӋă
cácătrѭӡngăĈHăkӻăthuұt 0868ậ3980 Tҥpăchí 

Trѭӡngă
ĈHBKHN,ă
ĈHăĈàăNҹng,ă
TrѭӡngăĈHă
KTCN-ĈHă

Thái Nguyên, 
TrѭӡngăĈHă
KinhătӃ-Kӻă
thuұtăcôngă
nghiӋp,ă
Trѭӡngă
ĈHBK 

TP.HCM, 
TrѭӡngăĈHă

SPKT 
TP.HCM, HV 

CNBCVT 

0 ậ 0,5 

26 KhoaăhӑcăvàăCôngănghӋ 1859ậ1531 Tҥpăchí ĈHăĈàăNҹng 0 ậ 0,5 

27 KinhătӃăsinhăthái 1859ậ2317 Tҥpăchí ViӋnăKinhătӃăsinh thái 0 ậ 0,5 

28 
KӃtăcҩuăvàăCôngănghӋă 

xâyădӵng 1859ậ3194 Tҥpăchí 

HӝiăKӃtăcҩuă
và côngănghӋă
xâyădӵngă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

29 TuyӇnătұpăcôngătrìnhă 
Cѫăhӑcăthӫyăkhí Ĉưăđìnhăbҧn TuyӇnă

tұp 

HӝiăCѫăThӫyă
khí,ăHӝiăCѫă
hӑcăViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

30 
TuyӇnătұpăkӃtăquҧănghiênă

cӭuăKH&CN 
0866-7292 TuyӇnă

tұp 

ViӋnăKhoaă
hӑcăThӫyălӧiă 
miӅnăNam 

0 ậ 0,5 

31 
TuyӇnătұpăKhoaăhӑcăvàă

côngănghӋăNôngănghiӋpăvàă
PTNTă20ănămăđәiămӟi 

Ĉưăđìnhăbҧn TuyӇnă
tұp 

BӝăNôngă
nghiӋpăvàă

PTNT 
0 ậ 0,5 
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32 
KhoaăhӑcăvàăCôngănghӋă
Giaoăthôngăvұnătҧi Ĉưăđìnhăbҧn Tұpă

san 

ViӋnăKhoaă
hӑcăvàăcôngă
nghӋăGiaoă

thông  
vұnătҧi 

0 ậ 0,5 

33 
TuyӇnătұpăhӝiănghӏăthѭӡngă
niên 

ISBN: 978-
604-82-
0066-4 

TuyӇnă
tұp 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăThӫyălӧi 0 ậ 0,5 

34 

KhoaăhӑcăcôngănghӋăxâyă
dӵng 

1859 - 2996 

Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăXâyă
dӵng 

0 ậ 0,5 

35 HoҥtăđӝngăKhoaăhӑc 0866ậ7152 Tҥpăchí BӝăKhoaăhӑcăvàăCôngănghӋ 0 ậ 0,25 

36 
Khoaăhӑcăcácătrѭӡngăđҥiă
hӑc Ĉưăđìnhăbҧn Thông 

báo 
BӝăGiáoădөcă
vàăĈàoătҥo 0 ậ 0,25 

37 
Khoaăhӑcătàiănguyênăvàă
môiătrѭӡng 0866-7608 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈHă
Tài nguyên 

và môi 
trѭӡngăHàă
Nӝi 

0-0,5 

(tínhătӯă
2016) 
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22.ă HĈCDGSă NGẨNHă TOÁNă HӐCă (COUNCILă FORă PROFESSORă
TITLE FOR MATHEMATICS) 

 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕă
ISSN 

Loҥi Cѫăquană
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1   SCI QuӕcătӃ 0 ậ 2,0 
2   SCIậE, ISI QuӕcătӃ 0 ậ 1,5 

3   
Không trong 
danhămөcă

SCI, SCIậE 
QuӕcătӃ 0 ậ 1,0 

4 
Acta Mathematica 

Vietnamica 
 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

5 
Vietnam Journal of 

Mathematics 
(VJM) 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

6 Toán,ăKhoaăhӑc  
Ngoài các 
tҥpăchíămөcă

1ậ5 
Quӕcăgia 0 ậ 0,75 

7 Toán,ăKhoaăhӑc  
Ngoài các 
tҥpăchíămөcă

1ậ6 

Các 
Trѭӡngă
Ĉҥiăhӑcă
trongănѭӟc 

0 ậ 0,5 

8 
NhӳngătrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtăsӁădoăngѭӡiăthҭmăđӏnhăđӅănghӏ,ăHӝiăđӗng 

ChӭcădanhăgiáoăsѭăngànhăToánăhӑcăxemăxétăquyӃtăđӏnh. 
 
 

23.ăHĈCDGSăLIểNăNGẨNHăTRIӂTăHӐCă - XẩăHӜIăHӐCă- CHệNHăTRӎă
HӐCă (COUNCILă FORă PROFESSORă TITLEă FORă PHILOSOPHYă ậ 
SOCIOLOGY ậ POLITICAL SCIENCE) 

 

Sӕă
TT Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquanăxuҩtă

bҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 

Cácătҥpăchíăkhoaă
hӑcănѭӟcăngoàiăcҩpă
quӕcăgiaăvàăquӕcătӃă
viӃtăbҵngămӝtătrongă

 
Tҥpă
chí 

 0 ậ 2,0 
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cácăthӭătiӃngăAnh,ă
Nga,ăPháp,ăĈӭc,ă

Tây Ban Nha 

2 

Báoăcáoăkhoaăhӑcă
tҥiăHӝiănghӏăKhoaă
hӑcăăquӕcăgiaăvàă
quӕcătӃăđăngătoànă
vănătrongăkӹăyӃuăhӝiă
nghӏăcóăphҧnăbiӋnă

khoaăhӑc 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

3 TҥpăchíăCӝngăsҧn 0876ậ7876 
Tҥpă
chí 

Banăchҩpăhànhă
Trungăѭѫngă
ĈҧngăCӝngăsҧnă
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

4 
LỦăluұnăchínhătrӏă(kӇă
cҧăNghiênăcӭuălỦă

luұn) 
0868ậ2771 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăChínhă
trӏăậ Hành chính 
quӕcăgiaăHCMă
(tӯă2015ălàăHӑcă

viӋnăCTQGă
HCM) 

0 ậ 1,0 

5 TriӃtăhӑcă(tiӃngăViӋtă
vàătiӃngăAnh) 0866ậ7632 

Tҥpă
chí 

ViӋnăTriӃtăhӑc,ă
ViӋnăHànălâmă

KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

6 Xưăhӝiăhӑc 0866ậ7659 
Tҥpă
chí 

ViӋnăXưăhӝiăhӑc,ă
ViӋnăHànălâmă

KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

7 
Vietnam Social 

Sciencesă(tiӃngăViӋtă
và tiӃngăAnh) 

1013ậ4328 Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

8 ChâuăMӻăngàyănay 0868ậ3654 Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênăcӭuă
ChâuăMӻ,ăViӋnă
Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

9 
Nghiênăcӭuă 
ĈôngăNamăÁ 

0868ậ2739 Tҥpă
chí 

ViӋnăĈôngăNamă
Á,ăViӋnăHànălâmă 0 ậ 0,75 
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KHXHăViӋtă
Nam 

10 
Nghiênăcӭuă 
Châu Âu 

0868ậ3581 Tҥpă
chí 

ViӋnănghiênăcӭuă
Châuă u,ăViӋnă
Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

11 
Nghiênăcӭuă 
Tôn giáo 

1859ậ0403 Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênăcӭuă
Tônăgiáo,ăViӋnă
Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

12 
Nghiênăcӭuă 
Conăngѭӡi 03281557 Tҥpă

chí 

ViӋnăNghiênăcӭuă
Conăngѭӡi,ăViӋnă
Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

13 Khoaăhӑcăxưăhӝi 1859ậ0136 Tҥpă
chí 

ViӋnăPhátătriӇnă
bӅnăvӳngăvùngă
NamăBӝ,ăViӋnă

Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

14 
NhàănѭӟcăvàăPhápă

luұt 0866ậ7446 Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênăcӭuă
Nhàănѭӟcăvàă
Phápăluұt, ViӋnă
Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

15 
Nghiênăcӭuă 
Lӏchăsӱ 

0866ậ7497 Tҥpă
chí 

ViӋnăSӱăhӑc,ă
ViӋnăHànălâmă

KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

16 Dânătӝcăhӑc 0866ậ7632 
Tҥpă
chí 

ViӋnăDânătӝcă
hӑc,ăViӋnăHànă

lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

17 
Nghiênăcӭu 
TrungăQuӕc 0868ậ3670 

Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênăcӭuă
TrungăQuӕc,ă
ViӋnăHànălâmă
KHXHăViӋtă

Nam 

0 ậ 0,5 

18 
NghiênăcӭuăĈôngă
BҳcăÁă(tínhăcҧă 0868ậ3646 

Tҥpă
chí 

ViӋnă 
Nghiênăcӭuă 0 ậ 0,5 
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Nghiênăcӭuă 
NhұtăBҧn) 

ĈôngăBҳcăÁ 

19 
Quӕcăphòngă 

toàn dân 
0866ậ7527 

Tҥpă
chí 

TәngăcөcăChínhă
trӏăQĈNDVN 

0 ậ 0,5 

20 GiáoădөcălỦăluұn 0866ậ7411 Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăChínhă
trӏăậ Hành chính 
quӕcăgiaăHCM,ă
KhuăvӵcăI,ăHàă

Nӝi 
(tӯă2015ălàăHӑcă
viӋnăCTQGă

HCM) 

0 ậ 0,5 

21 KhoaăhӑcăChínhătrӏ 1859ậ0187 Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăChínhă
trӏăậ Hành chính 
quӕcăgiaăHCM,ă
KhuăvӵcăII,ăTP.ă
HCMă(tӯă2015ălà 
HӑcăviӋnăCTQGă

HCM) 

0 ậ 0,5 

22 SinhăhoҥtălỦăluұn 0868ậ3247 Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăChínhă
trӏậHành chính 
quӕcăgiaăHCM,ă
KhuăvӵcăIII, 
ĈàăNҹngă(tӯă

2015ălàăHӑcăviӋnă
CTQG HCM) 

0 ậ 0,5 

23 
GiáoădөcălỦăluұnă
Chínhătrӏăquânăsӵ 

1859ậ056x 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăChínhă
trӏ,ăBӝăQuӕc 

phòng 
0 ậ 0,5 

24 LӏchăsӱăĈҧng 3936ậ8477 
Tҥpă
chí 

ViӋnăLӏchăsӱă
Ĉҧng,ăHVCTăậ
HCQGHCMă(tӯă
2015ălàăHӑcăviӋnă

CTQG HCM) 

0 ậ 0,5 

25 Ĉӕiăngoҥi 1859ậ2899 
Tҥpă
chí 

BanăĈӕiăngoҥiă
TW 

0 ậ 0,5 

26 Tәăchӭcănhàănѭӟc 0868ậ7683 
Tҥpă
chí BӝăNӝiăvө 0 ậ 0,5 
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27 

Tuyên giáo (tính cҧ:ă
Khoaăgiáo,ăTѭă
tѭӣngăvănăhóa;ă

CôngătácătѭătѭӣngălỦă
luұn) 

1859ậ2295 
Tҥpă
chí 

Ban Tuyên giáo 
Trungăѭѫng 0 ậ 0,5 

28 
GiaăđìnhăvàăGiӟiă
(tiӃngăViӋtăvàă 
tiӃngăAnh) 

1859ậ2937 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànălâmă
KHXH 

ViӋtăNam 
0 ậ 0,5 

29 

LỦăluұnăchínhătrӏăvàă
truyӅnăthôngă(tính 
cҧăBáoăchíăvàăTuyênă

truyӅn) 

1859ậ1485 
Tҥpă
chí 

HV Báo chí và 
TuyênătruyӅn,ă

HVCT ậ
HCQGHCM 

(tӯă2015ălàăHӑcă
viӋnăCTQGă

HCM) 

0 ậ 0,5 

30 Vănăhóaă 
nghӋăthuұt 0866ậ8655 

Tҥpă
chí 

BӝăVănăhóaăậ 
ThӇăthaoăvàă 
Duălӏch 

0 ậ 0,5 

31 QuҧnălỦănhàănѭӟc 0868ậ2828 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnăHànhă
chínhăquӕcăgia,ă

HVCTậ
HCQGHCMă(tӯă
2015ălàăHӑcăviӋnă

HCQG) 

0 ậ 0,5 

32 
NghiênăcӭuăQuӕcătӃă
(tiêngăViӋtăvàătiӃngă

Anh) 
1859ậ0608 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă 
Ngoҥiăgiao,ă 
BӝăNgoҥiăgiao 

0 ậ 0,75 

33 Khoaăhӑcă(KHXH) 0866ậ8612 
Tҥpă
chí ĈҥiăhӑcăQGHN 0 ậ 0,5 

34 Khoa hӑc 1859ậ3453 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHăMӣă
TP.HCM 

0 ậ 0,5 

35 ĈҥiăhӑcăSàiăGòn 1859 -3208 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiăhӑcă
Sài Gòn 

0 ậ 0,5 

36 ChínhăsáchăvàăQuҧnă
lý KH&CN 

1859ậ3801 
Tҥpă
chí 

ViӋnăChiӃnălѭӧcă
và Chính sách 
KH ậ CN,ăBӝă

KH&CN 

0 ậ 0,5 
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37 
LaoăđӝngăvàăCôngă

đoàn 0866ậ7578 
Tҥpă
chí 

TәngăLiênăđoànă
LaoăđӝngăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,25 

38 Công tác Tôn giáo 1859ậ1760 
Tҥpă
chí 

Ban Tôn giáo 
Chínhăphӫ 0 ậ 0,25 

39 
Nhânălӵcăkhoaăhӑcă

xưăhӝi 0866ậ756X 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
KHXH,ăViӋnă

Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

40 
Dânăchӫă&ăPhápă

luұt 9866ậ7535 
Tҥpă
chí BӝăTѭăpháp 0 ậ 0,25 

41 Giáoădөc 1859ậ2937 
Tҥpă
chí 

BӝăGiáoădөcăvàă
Ĉàoătҥo 0 ậ 0,25 

42 Thông tin KHXH 0866ậ8647 
Tҥpă
chí 

ViӋnăThôngătină
KHXH,ăViӋnă

Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

43 Khoaăhӑcă(KHXH) 1859ậ3100 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiăhӑcă
SѭăphҥmăTp.ă

HCM 
0 ậ 0,25 

44 
Khoaăhӑcă 
Giáoădөc 0868ậ3662 

Tҥpă
chí 

ViӋnăKhoaăhӑcă
Giáoădөcă 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

45 
Nghiênăcӭu 

vănăhóaădânăgian 0866ậ7284 
Tҥpă
chí 

ViӋnăVănăhóaă 
dânăgian,ăViӋnă

Hàn lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

46 
Khoaăhӑcăvà 
CôngănghӋ 1859ậ1531 

Tҥpă
chí 

Ĉҥiăhӑc 
Ĉà Nҹng 0 ậ 0,25 

47 Lӏchăsӱăquânăsӵ 0868ậ7683 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênăcӭuă
lӏchăsӱăquânăsӵ 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

48 Khoaăhӑcă(KHXH) 1859ậ1388 
Tҥpă
chí ĈҥiăhӑcăHuӃ 0 ậ 0,25 

49 Khoaăhӑcă(KHXH) 0868ậ3719 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
SPHN 

0 ậ 0,25 

50 XâyădӵngăĈҧng 0886ậ8442 
Tҥpă
chí 

BanăTәăchӭcă
Trungăѭѫng 0 ậ 0,25 
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24.ăHĈCDGSăLIểNăNGẨNHăVĂNăHịAă ậ NGHӊăTHUҰTă ậ THӆăDӨCă
THӆă THAOă (COUNCILă FORă PROFESSORă TITLEă FORă THEă
INTER BRANCH OF CULTURE, ART AND SPORT) 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕăISSN Loҥi Cѫăquană 
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă 
công 
trình 

I 
NhómăTҥpăchíănѭӟcăngoƠiăápădөngăchoăcácăngƠnhăVănăhóa,ă 
NghӋăthuұt,ăThӇădөcăthӇăthao 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
quӕcătӃăvàăviӋtănam 

 
SCI 

SCIE 
ISI 

 
0-2,0 
0-1,5 

2 

CácăTҥpăchíăkhoaă
hӑcănѭӟcăngoàiăkhácă
doăHӝiăđӗngăChӭcă
danhăgiáoăsѭăliênă
ngành quyӃtăđӏnh 

 
Tҥpă
chí 

 0-1,0 

3 

Báoăcáoăkhoaăhӑcătҥiă
Hӝiănghӏăkhoaăhӑcă
quӕcăgiaăvàăquӕcătӃă
đăngătoànăvănătrongă
kӹăyӃu(Proceedings)ă
hӝiănghӏăcóăphҧnă
biӋnăkhoaăhӑc 

 
Kӹă
yӃu  0-1,0 

II  Nhómă Tҥpă chíă ápă dөngă đӕiă vӟiă cácă chuyênă ngƠnhă Vănă hóa,ă NghӋă
thuұt 

4 Diăsҧnăvăn hóa 1859-4956 
Tҥpă
chí 

BӝăVănăhóa,ă
ThӇăthaoăvàă
Duălӏch 

0-0,75 

5 Nghiênăcӭuăvănăhóa 0866-7667 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
VănăhóaăHN 

0-0,75 

6 VănăhoáănghӋăthuұt 0866-8655 
Tҥpă
chí 

BӝăVănăhóa,ă
ThӇăthaoăvàă
Duălӏch 

0-0,75 

7 Vănăhóaăhӑc 1859-4859 Tҥpă
chí 

ViӋnăVănă
hóa nghӋă
thuұtăVN 

0-0,75 

8 
NghiênăcӭuăVănăhóaă

dân gian 
0866-7284 

Tҥpă
chí 

ViӋnăNCăvănă
hóa,ăViӋnă 0-0,5 
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HL 
KHXHVN  

9 
DiӉnăđànăVănănghӋă

ViӋtăNam 
0863-3093 

Tҥpă
chí 

HӝiăliênăhiӋpă
Vănăhӑcă 
nghӋăthuұtă 
ViӋtăNam 

0-0,5 

10 NghiênăcӭuăVănăhӑc 1859-2856 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHLă
Khoaăhӑcăxưă
hӝiăVN 

0-0,5 

11 
Nghiênăcӭuă 
ĈôngăNamăÁ 

0868-2739 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênă
cӭuăĈôngă
Nam Á 

0-0,5 

12 Khoaăhӑc 1859-3100 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Sѭăphҥmă
TP.HCM 

0-0,5 

13 
KhoaăhӑcăxưăhӝiăTâyă

Nguyên 
1859-4042 

Tҥpă
chí 

ViӋnăPhátă
triӇnăbӅnă
vӳngăvùngă

Tây Nguyên, 
ViӋnăHLă

KhoaăhӑcăXưă
hӝiăVN 

 

0-0,5 

14 
Nghiênăcӭuă 
Tôn giáo 

1859-0403 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNghiênă
cӭuătônăgiáo 

 
0-0,5 

15 NghiênăcӭuăLӏchăsӱ 0866-7197 
Tҥpă
chí 

ViӋnăSӱăhӑc 
 

0-0,5 

16 Khҧoăcәăhӑc 0866-742 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKhҧoă
cәăhӑc 

 
0-0,5 

17 Xѭaăvàănay 0868-331x 
Tҥpă
chí 

HӝiăKhoaă
hӑcăLӏchăsӱă

VN 
0-0,5 

18 ThôngătinăvàăTѭăliӋu 1859-2929 
Tҥpă
chí 

BӝăKhoaăhӑcă
và Công 
nghӋ 

0-0,5 

19 ThѭăviӋnăViӋtăNam 1859-1450 
Tҥpă
chí 

ThѭăviӋnă
Quӕcăgiaă 0-0,5 
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VN,ăBӝăVănă
hóa,ăThӇă

thao và Du 
lӏch 

20 ĈҥiăhӑcăSàiăGòn 1859 ậ 3208 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥi 
hӑcăSàiăGòn 

 

0-0,5 
 

21 
Nghiênăcӭuă mă

nhҥc 1859-4360 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
 mănhҥcă
quӕcăgiaă
ViӋtăNam 

 

0-0,75 

22 
NghiênăcӭuăMӻă

thuұt 1859-4697 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
MӻăthuұtăVN 

 
0-0,75 

23 GiáoădөcănghӋăthuұt 1859- 4964 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Sѭăphҥmă
nghӋăthuұtă

TW 
 

0-0,5 

24 Khoaăhӑc 0866-7594 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
HàăTƭnh 0-0,5 

25 Khoaăhӑc 0866-8612 
Tҥpă
chí 

Ĉҥiăhӑcă
QuӕcăgiaăHàă

Nӝi 
0-0,5 

26 KhoaăhӑcăxưăhӝiăVN 1013-4328 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànă
lâm KHXH 

VN 
0-0,5 

27 
LỦăluұnăphêăbìnhă
VănăhӑcănghӋăthuұt 0866-7349 

Tҥpă
chí 

HӝiăđӗngălỦ 
luұnăphêă
bìnhăVănă
hӑcănghӋă
thuұtăTW 

 

0-0,5 

28 Khoaăhӑc 1859-2325 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Sѭăphҥmă2 0-0,5 

27 Giáoădөcăâmănhҥc 2354-1326 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
 mănhҥcă
QuӕcăGiaă

VN 

0-0,5 
Tínhătӯă
2016 
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28 
Nghiênăcӭuăsână
khҩuăvàăđiӋnăҧnh 2354-0680 TC 

TrѭӡngăĈHă
Sânăkhҩuăậ 
ĈiӋnăҧnhăHàă

Nӝi 

0-0,5 
Tínhătӯă
2016 

29 
Khoaăhӑcăxưăhӝiăvàă

nhânăvăn 2354-1172 TC 

TrѭӡngăĈHă
KHXH&NV, 
ĈHQGăHàă
Nӝi 

0-0,5 
Tínhătӯă
2016 

30 Khoaăhӑc 1859-4816 TC 
TrѭӡngăĈHă
Trà Vinh 

0-0,5 
Tínhătӯă
2016 

III  NhómăTҥpăchíăápădөngăchoăchuyênăngƠnhăBáoăchí 

31 
Báo chí và tuyên 

truyӅn 1859-0411 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă 
Báo chí và 
TuyênătruyӅn 

0-0,5 

32 Cӝngăsҧn 0866-7276 
Tҥpă
chí 

Trungăѭѫngă
ĈҧngăCӝngăsҧnă
ViӋtăNam 

0-0,5 

33 
LỦăluұnăChínhătrӏăvàă
TruyӅnăthông 1859-1485 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă 
Báo chí và 
TuyênătruyӅn 

0-0,5 

34 NgѭӡiăLàm báo 0866-7691 
Tҥpă
chí 

HӝiăNhàăbáoă
ViӋtăNam 

0-0,5 

35 Tuyên giáo 1859-2295 
Tҥpă
chí 

Ban Tuyên 
giáo Trung 
ѭѫng 

0-0,5 

36 LӏchăsӱăĈҧng 1859-1590 
Tҥpă
chí 

ViӋnăLӏchăsӱă
Ĉҧng,ăHӑcă

viӋnăChínhătrӏ-
Hành chính 
quӕcăgiaăHCM 

0-0,5 
 
 

IV  NhómăTҥpăchíăápădөngăchoăchuyên ngƠnhăThӇădөcăthӇăthao 

37 
KhoaăhӑcăThӇădөcă

ThӇăthao 1859-4662 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKHăThӇă
dөcăThӇăthao 0-0,75 

38 
Ĉàoătҥoăvàăhuҩnă
luyӋnăThӇăthao 1859-4417 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
ThӇădөcăThӇă
thaoăBҳcă

Ninh 

0-0,5 

39 
Khoaăhӑcăvàăđàoătҥoă
ThӇădөcăthӇăthao 0866 - 8108 

Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
ThӇădөcăthӇă 0-0,5 
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thao TP. 
HCM 

40 Yăhӑcăthӵcăhành 1859-1663 
Tҥpă
chí BӝăYătӃ 0-0,5 

41 TâmălỦăhӑc 1859-0089 
Tҥpă
chí 

ViӋnăTâmălỦă
hӑcăVN 

0-0,5 

42 SinhălỦăhӑc 1859-2376 
Tҥpă
chí 

HӝiăSinhălỦă
hӑc 0-0,5 

V TҥpăchíăápădөngăchoăchuyênăngƠnhăDuălӏch 

43 DuălӏchăViӋtăNam 0866-7373 
Tҥpă
chí 

TәngăcөcăDuă
lӏch,ăBӝăVănă
hóa,ăThӇă

thao và Du 
lӏch 

0-0,75 

 

 

BҦNGăTệNHăĈIӆMăCỌNGăTRỊNHăQUYăĈӘIă 
CÁCăTÁCăPHҬMăNGHӊăTHUҰT 

ĈIӆMă
QUY 
ĈӘIă

CÔNG 
TRÌNH 

CHUYÊN NGÀNH 

ỂMăNHҤC MӺăTHUҰT SÂN 
KHҨU ĈIӊNăҦNH MÚA 

 

0 ậ 1,5 

Sáng tác và đѭӧcădƠnă
đӵng,ăcôngădiӉn: 

ậ 1ăbҧnăgiaoăhѭӣngănhiӅuă
chѭѫngă(Symphonie)ătrênă
25 phút. 

ậ 1ătәăkhúcăgiaoăhѭӣngă
(suiteăsymphonie)ănhiӅuă
chѭѫngătrênă30ăphút. 

ậ 1ăconcertănhiӅuăchѭѫngă
viӃtăchoănhҥcăcөăđӝcătҩuă
vàădànănhҥcătrênă30ăphút 

ậ 1ăbҧnăsonateăhoһcătѭѫngă
đѭѫngănhiӅuăchѭѫngătrênă
30 phút 

ậ 1ănhҥcăkӏchă(opera)ă

ậ 1ătácăphҭmă
mӻăthuұtă
đѭӧcăchӑnă
đѭaăvàoăbҧoă
tàngămӻăthuұtă
Quӕcăgiaă
hoһc: 

ậ 1ăătѭӧngă
đҥi,ă1ătranhă
lӟnăđѭӧcă
tuyӇnădөngă
trongănhӳngă
công trình 
lӟnăcӫaăQuӕcă
gia 

ậ 1ătriӇnălưmă

ậ ĈҥoădiӉnă
trӑnă1ăvӣă
diӉnă120ă
phútătrӣă
lênăӣăcácă
Nhà hát 
Trung 
ѭѫng 

ậ Sáng tác 
1ăvӣădàiă
120 phút 
đѭӧcăchӑnă
dӵngăӣăcácă
Nhà hát 
Trung 
ѭѫng 

ĈҥoădiӉn: 

ậ 1 phim 
truyӋnă90ăphútă
trӣălên 

ậ 1 phim tài 
liӋuă45ăphútă
trӣălên 

ậ 1 phimăhoҥtă
hình 30 phút 
trӣălên 

Sáng tác: 

ậ 1 phim 
truyӋnă90ăphútă
trӣălên 

Biênăđҥo: 

ậ 1ăvӣă
kӏchămúaă
tӯă3ămànă
trӣălênă
đѭӧcădӵngă
ӣăcácăNhàă
hát Trung 
ѭѫng 

ậ 1 
chѭѫngă
trìnhătӯă5ă
tiӃtămөcă
trӣălên 
đѭӧcădӵngă
ӣăcácăNhàă
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nhiӅuămànăhoһcăvǊăkӏchă
(ballet) trên 45 phút 

ậ 1ăchùmăcaăkhúcănghӋă
thuұtăhoһcătiӇuăphҭmănhҥcă
cөăđӇăhӧpăthànhă1ăreccitală
soloă(khoҧngă14ậ16 bài) 

ậ 1ăđҥiăhӧpăxѭӟngă(tѭѫngă
đѭѫngăvӟiăoratorio)ătrênă
45 phút. 

ậ  mănhҥcăviӃtăchoăphimă
truyӋnăhoһcăvӣădiӉnăcóă
tәngăphәăhoànăchӍnhăđѭӧcă
sӱădөngăđӝcălұp,ăhoàănhҥcă
trênăsânăkhҩu 

BiӇuădiӉn: 

ậ Dànădӵng,ăchӍăhuyă1/2ă
chѭѫngătrìnhăhoàănhҥcă
hoһcăđӝcătҩu,ăđѫnăcaă
chѭѫngătrìnhăreccitală
solo. 

ậ Bèătrѭӣngăcӫaădànă
nhҥcăgiaoăhѭӣngă(ăloҥiă
solit) 

ậ DiӉnăviênăquanătrӑngă
(sauăvaiăchính)ăcӫaăcácă
loҥiănhҥcăkӏch 

cáănhânăđѭӧc 
Hӝiăđӗngă
chuyên 
ngànhăđánhă
giá cao. 

ậ 1 phim tài 
liӋuă45ăphútă
trӣălên 

ậ 1ăphimăhoҥtă
hình 30 phút 
trӣălên 

hát Trung 
ѭѫng 

 

 

0 ậ 1 

Sángătácătácăphҭmăcóă
đӝădƠiă15ậ20ăphútătrӣă
lên: 
ậ1ăbҧnăkhӣiănhҥcă
(ouverture), 1 giao 
hѭӣngăthѫă(crelude)ăă
hoһcătѭѫngăđѭѫngădѭӟiă
15 phút. 
ậ 1ăconcertinoăviӃtăchoă
nhҥcăcөăvàădànănhҥc,ă1ă
operetle,ă1ătácăphҭmăâmă
nhҥcăthuӝcăcácăthӇăloҥi: 
Ballade, santasie, 
rapsodie, scherzo 
ậ 1ăhӧpăxѭӟngănhiӅuă
chѭѫng 
BiӇuădiӉn: 
ậ Dànădӵng;ăchӍăhuy;ă
hoһcăbiӇuădiӉnă1ă
chѭѫngătrìnhăhoàănhҥcă
(giaoăhѭӣng,ădânătӝc,ă

ThiӃtăkӃămӻă
thuұtă(hoҥăsƭă
chính)ătrѭngă
bàyătҥiăBҧoă
tàngăQuӕcăgia 
ậ Tѭӧngăđài,ă
phùăđiêu,ă
tranhălӟnă
đѭӧcăchӑnăsӱă
dөngăӣă
nhӳngăcôngă
trìnhălӟnăcҩpă
tӍnh,ăthànhă
phӕ. 
ậ TriӇnălưmă
nhómă(tӯă2ă
đӃnă4ăngѭӡi). 
ậ Nhӳngă
công trình 
thiӃtăkӃăđѭӧcă
cҩpăbҵngă

Sáng tác, 
đҥoădiӉnă1ă
vӣădiӉnă
trên 60 
phútătrӣă
lênăӣăđoànă
nghӋăthuұtă
Sânăkhҩuă
Trung 
ѭѫngăvàă
đӏaă
phѭѫngă
(cҩpăTӍnh) 
ậ Sáng tác 
1ăkӏchăbҧnă
sânăkhҩuă
trên 60 
phútătrӣă
lênăđưă
đѭӧcăchӑnă
dӵngăvӣăӣă

ậ ĈҥoădiӉnă1ă
phimătruyӋnă
trên 60 phút, 1 
phimătàiăliӋuă
khoaăhӑcătӯă3ă
cuӕnătrӣălên 
do các hãng 
Trungăѭѫngă
sҧnăxuҩt. 
ậ Dӵngăphimă
hoҥtăhìnhătӯă15ă
phútătrӣălên,ă
sángătácă1ăkӏchă
bҧnăđiӋnăҧnhă
tӯă30ăphútătrӣă
lên, phim tài 
liӋuăkhoaăhӑc,ă
lӡiăbìnhăchoă
phimătàiăliӋuă
đưăđѭӧcăchӑnă
dӵngăthànhă

ậ Dӵngă1ă
kӏchămúaă
30 phút 
trӣălênă
đѭӧcădӵngă
ӣăcácăNhàă
hát Trung 
ѭѫng 
ậ Dӵngă1ă
thѫămúaă
30 phút 
trӣălênă
đѭӧcădӵngă
ӣăcácăNhàă
hát Trung 
ѭѫng 
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nhҥcăkӏch,ăvǊăkӏch,ăđҥiă
hӧpăxѭӟng...)ăcóăđӝădàiă
trên 45 phút. 
ậ CóăđƭaăCDăbiӇuădiӉnă
chѭѫngătrìnhăriêngăđưă
phátăhànhăvàăđѭӧcăsӱă
dөngălàmătàiăliӋuăthamă
khҧoătrongăcôngătácă
đàoătҥoăchuyênăngànhă
(đѭӧcăcѫăsӣăđàoătҥoăxácă
nhұn) 

sángăchӃăvàă
đѭaăvàoăsӱă
dөng. 
ậ HoҥăsƭăthiӃtă
kӃăchínhăchoă
1ăvӣădiӉn,ă1ă
phimătruyӋn,ă
1ăbҧoătàngă
tӍnh,ăthànhă
phӕ,ă1ătriӇnă
lưmăquӕcăgia. 
ậ Tácăphҭmă
mӻăthuұtă
đѭӧcăchӑnă
tham gia 
triӇnălưmămӻă
thuұtătoànă
quӕc. 
Tácăphҭmămӻă
thuұtăđѭӧcă
chӑnăthamă
giaătriӇnălưmă
quӕcătӃălӟn. 

cácăĈoànă
nghӋăthuұtă
Trung 
ѭѫngăvàă
đӏaă
phѭѫngă
(cҩpătӍnh) 

phimăӣăcácă
đoànănghӋă
thuұt,ăđàiă
TruyӅnăhìnhă
Trungăѭѫng 
ậ Sáng tác 1 
kӏchăbҧnăphimă
truyӋn,ă1ăkӏchă
bҧnăphimăhoҥt 
hìnhătӯă15ăphútă
trӣălên,ă1ăkӏchă
bҧnăphimătàiă
liӋuăkhoaăhӑcă
tӯă30ăphútătrӣă
lên,ălӡiăbìnhă
cho phim tài 
liӋuă60ăphútă
trӣălênăđưăđѭӧcă
các hãng phim 
vàătruyӅnăhìnhă
Trungăѭѫngă
quay thành 
phim. 

Riêngăđӕiăvӟiăcácănhàăgiáoăcóăsinhăviênăđoҥtăgiҧiăӣătҩtăcҧăcácălƭnhăvӵcă
trênăđѭӧcătínhăđiӇmăcôngătrìnhăquyăđәiănhѭăsau: 

GiҧiăthѭӣngăQuӕcăgia 
Huyăchѭѫngăvàngă(hoһcăgiҧiănhҩt): 1,5ăđiӇm 
Huyăchѭѫngăbҥcă(hoһcăgiҧiănhì)   : 1ăđiӇm 
Huyăchѭѫngăđӗngă(hoһcăgiҧiăba)ăă: 0,5ăđiӇm 
Bҵngăkhen     : 0,25ăđiӇm 

GiҧiăthѭӣngăQuӕcătӃ 
Huyăchѭѫngăvàngă(hoһcăgiҧiănhҩt): 1,5ăđiӇm 
Huyăchѭѫngăbҥcă(hoһcăgiҧiănhì)   : 1ăđiӇm 
Huyăchѭѫngăđӗngă(hoһcăgiҧiăba)ăă: 0,5ăđiӇm 
Bҵngăkhen     : 0,25ăđiӇm 
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25.ăHĈCDGSăNGẨNHăVĂNăHӐCă(COUNCILăFORăPROFESSORăTITLEă
FOR  LITERATURE) 

 

Sӕă
TT 

Tênătҥpăchí 
ChӍăsӕă
ISSN 

Loҥi 
Cѫăquanăxuҩtă

bҧn 

ĈiӇmă
công 

trình 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
ViӋtănamăvàăquӕcătӃ  

SSCI 

A&HCI 

ISI 

 
0 ậ 2,0 
0-1,5 

2 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
nѭӟcăngoàiăkhácădoă
HӝiăđӗngăChӭcădanhă
giáo sѭăngànhăquyӃtă

đӏnh 

 Tҥpăchí  0 ậ 1,0 

3 

BáoăcáoăKhoaăhӑcătҥiă
HӝiănghӏăKhoaăhӑcă
quӕcăgiaăvàăquӕcătӃă
đăngătoànăvănătrongă
kӹăyӃuă(Proceedings)ă
HӝiănghӏăcóăphҧnăbiӋnă

khoaăhӑc 

 KӹăyӃu  0 ậ 1,0 

4 
Nghiênăcӭu 
Vănăhӑc 1859ậ2856 Tҥpăchí 

ViӋnăVănăhӑc,ă
ViӋnăHànălâmă

KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

5 Vănăhóaădânăgian 0866ậ7284 Tҥpăchí 

ViӋnăNghiênă
cӭuăVănăhóa,ă
ViӋnăHànălâmă

KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

6 Hán Nôm 0866ậ8639 Tҥpăchí 

ViӋnăNghiênă
cӭuăHánăNôm, 
ViӋnăHànălâmă

KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 
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7 Khoaăhӑc 0866ậ8612 Tҥpăchí ĈHăQuӕcăgiaă
HàăNӝi 0 ậ 1,0 

8 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcă
vàăcôngănghӋ 1859ậ0128 Tҥpăchí 

ĈHăQuӕcăgiaă
TP.HӗăChíă

Minh 
0 ậ  0,75 

9 Khoaăhӑc 0866ậ3719 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHă
Sѭ phҥmăHàă

Nӝi 
0 ậ 0,75 

10 Khoaăhӑc 1859ậ1272 Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈHăS-
ѭăphҥmăTP.Hӗă

Chí Minh 
0 ậ 0,75 

11 VănăhoáănghӋăthuұt 0866ậ8855 Tҥpăchí 
BӝăVănăhoáăậ 
ThӇăthaoăvàă
Duălӏch 

0 ậ 0,75 

12 
LỦăluұnăphêăbìnhăVănă
hӑc,ăNghӋăthuұt 0866-7349 Tҥpăchí 

HӝiăđӗngăLỦă
luұn,ăphêăbìnhă
Vănăhӑc,ă
NghӋăthuұtă
Trungăѭѫng 

0 ậ 0,75 

13 
Khoa hӑcăxưăhӝiă 
ViӋtăNam 1013ậ4328 Tҥpăchí 

ViӋnăHànălâmă
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

14 Cӝngăsҧn 0876ậ7876 Tҥpăchí 
Trung ѭѫngă
ĈҧngăCӝngă
sҧnăViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

15 
DiӉnăđànăvănănghӋă 

ViӋtăNam 0863ậ3093 Tҥpăchí 
HӝiăLiênăhiӋpă
VănăhӑcănghӋă
thuұtăViӋtă

Nam 

0 ậ 0,5 

16 KhoaăhӑcăXưăhӝi 1859ậ0136 Tҥpăchí 

ViӋnăPTăbӅnă
vӳngăvùngă

NamăBӝ,ăViӋnă
Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

17 Khoaăhӑc 1859ậ1388 Tҥpăchí ĈHăHuӃ 0 ậ 0,5 

18 Khoaăhӑc 1849ậ2228 Tҥpăchí TrѭӡngăĈHă
Vinh 

0 ậ 0.5 
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19 
Khoaăhӑcăvà 
CôngănghӋ 1859ậ2171 Tҥpăchí ĈҥiăhӑcăTháiă

Nguyên 
0 ậ 0,5 

20 Ngônăngӳ 0866ậ7519 Tҥpăchí 

ViӋnăNgônă
ngӳăhӑc,ăViӋnă

Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

21 Vănăhӑcănѭӟcăngoài 1859ậ4670 
Tҥpăchí HӝiăNhàăvănă

ViӋtăNam 
0 ậ 0,5 

22 Khoaăhӑcă(cӫaăcácă
trѭӡngăđҥiăhӑc) 0868ậ3034 Tҥpăchí BӝăGiáoădөcă

vàăĈàoătҥo 
0 ậ 0,5 

23 Ngônăngӳă&ăđӡiăsӕng 0868ậ3409 
Tҥpăchí HӝiăNgônăngӳă

hӑcăViӋtăNam 
0 ậ 0,5 

24 GiáoădөcăNghӋăthuұt 1859 - 
4964 

Tҥpăchí 
TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăSѭăphҥmă
NghӋăthuұtă
Trungăѭѫng 

0 ậ 0,5 

25 ĈҥiăhӑcăSàiăGòn 1859 -3208 Tҥpăchí TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăSàiăGòn 0 ậ 0,5 

26 Khoaăhӑc 1859-4816 Tҥpăchí TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăTràăVinh 0 ậ 0,5 

27 KhoaăhӑcăvàăGiáoădөc 1859- 4603 Tҥpăchí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăSѭăphҥm,ă
ĈҥiăhӑcăĈàă
Nҹng 

0 ậ 0,5 

28 Khoaăhӑc 1859-2759 Tҥpăchí TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăHӗngăĈӭc 

0 ậ 0,5 
(Tínhătӯă
nămă2015) 

29 ChâuăMӻăngàyănay 0868ậ3654 Tҥp chí 

ViӋnăNghiênă
cӭuăChâuăMӻ,ă
ViӋnăHànălâmă

KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

30 
NghiênăcӭuăĈôngă

Nam Á 0868ậ2739 Tҥpăchí 

ViӋnăNghiênă
cӭuăĈôngă

Nam Á,ăViӋnă
Hàn lâm 

0 ậ 0,25 
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KHXH 
ViӋtăNam 

31 NghiênăcӭuăChâuă u 0868ậ3581 Tҥpăchí 

ViӋnănghiênă
cӭuăChâuă u,ă
ViӋnăHànălâmă

KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

32 
NghiênăcӭuăĈôngă
BҳcăÁă(tênăcǊ:ăNCă

NhұtăBҧn) 
0868ậ3646 Tҥpăchí 

ViӋnăNghiênă
cӭuăĈôngăBҳcă
Á, ViӋnăHànă
lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

33 
NghiênăcӭuăTrungă

Quӕc 0868ậ3670 Tҥpăchí 

ViӋnăNghiênă
cӭuăTrungă
Quӕc,ăViӋnă

Hàn lâm 
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0.25 

34 
KhoaăhӑcăXưăhӝiă 
miӅnăTrung 1859ậ2635 Tҥpăchí 

ViӋnăPTăbӅnă
vӳngăvùngă
TrungăBӝ, 

ViӋnăHànălâmă
KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

35 
Khoaăhӑcăxưăhӝiă 

Tây Nguyên 1859ậ4042 Tҥpăchí 

ViӋnăPTăbӅnă
vӳngăvùngă

Tây Nguyên, 
ViӋnăHànălâmă

KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

36 
NhânălӵcăKhoaăhӑcă

xưăhӝi 0866-756X Tҥpăchí 

HӑcăviӋnă
Khoaăhӑcăxưă
hӝi,ăViӋnăHànă
lâm KHXH 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,25 

37 
TҥpăchíăKhoaăhӑcăĈҥiă

hӑcăĈàăLҥt 0866-787X TC 
TrѭӡngăĈHă
ĈàăLҥt 

0-0,5 
Tínhătӯă
2016 

38 Khoaăhӑc 1859-2333 TC 
Trѭӡngă
ĈHCT 

0-0,5 
Tínhătӯă
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2016 

39 
Khoaăhӑcăxưăhӝiăvà 

nhânăvăn 2354-1172 TC 

TrѭӡngăĈHă
KHXH&NV, 
ĈHQGăHàă
Nӝi 

0-1,0 
Tínhătӯă
2016 

40 Khoaăhӑcă&ăgiáoădөc 1859-1612 TC 
TrѭӡngăĈHSPă
HuӃ,ăĈHăHuӃ 

0-0,5 
Tínhătӯă
2016 

41 TriӃtăhӑc 0866-7632 TC ViӋnăTriӃtăhӑc 
0-0,5 
Tínhătӯă
2016 
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26.ă HĈCDGSă NGẨNHă VҰTă Lụă (COUNCILă FOR PROFESSOR TITLE 
FOR PHYSICS) 
 
T
T 

Tênătҥpăchí ChӍăsӕă
ISSN 

Loҥi Cѫăquană
xuҩtăbҧn 

ĈiӇmă 
công trình 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
ViӋtăNamăvàăquӕcătӃ  

SCI 
SCIE 
ISI 

QuӕcătӃ 

Tӯă0ăậ 2,0 
NӃuăchӍăsӕă
ҧnhăhѭӣngă
(IF)ă≥ă1,5 

 
Tӯă0ăậ 1,5 

2 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
QuӕcătӃăkhácădoăHӝiă
đӗngăChӭcădanhă

giáoăsѭăngànhăquyӃtă
đӏnh 

 Tҥpăchí QuӕcătӃ 

 
 

0 ậ 1,25 
 
 

3 

ProceedingsăHӝiă
nghӏăKhoaăhӑcăQuӕcă
tӃăcóăphҧnăbiӋnăquӕcă
tӃ,ăcóăchӍăsӕăISBNă
vàăthuӝcăhӋăthӕngă

IEEE 

 
TuyӇnă
tұpăHӝiă
nghӏ 

QuӕcătӃ 

 
 
 

0 ậ 1,0 
 
 
 

4 

ProceedingsăHӝiă
nghӏăKhoaăhӑcăQuӕc 
giaăvàăQuӕcătӃă

(khôngăthuӝcămөcă3)ă
cóăphҧnăbiӋnăkhoaă

hӑc 

 
TuyӇnă
tұpăHӝiă
nghӏ 

Quӕcăgia, 

QuӕcătӃ 
0ậ0,5 

5 

Advances in Natural 
Sciencesă(tênăcǊ:ă

Proceedings of the 
National Centre for 
Scientific Research 

of Vietnam) 

1859ậ221X Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 
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6 
Communications in 
Physicsă(tênăcǊ:ăTҥpă

chíăVұtălỦ) 
0868ậ3166 Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

7 
VNU Journal of 

Scienceă(tênăcǊ:ăTҥpă
chíăKhoaăhӑc) 

0866ậ8612 Tҥpăchí 
Ĉҥiăhӑcă
QGHN 

 
0 ậ 1,0 

8 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcă
&ăCôngănghӋ 1859ậ0128 Tҥpăchí 

Ĉҥiăhӑcă
QG Tp 
HCM 

0 ậ 0,75 

9 
Khoaăhӑcă&ă 
CôngănghӋ 0866 708X Tҥpăchí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

10 
Nuclear Science and 

Technology 
1810ậ5408 Tҥpăchí 

Hӝiănăngă
lѭӧngă

nguyênătӱă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

11 

Tҥpăchíăcӫaăcácă
ngành khác liên 
quanăđӃn VұtălỦ 

+Acta Mathematica 
Vietnamica 

+ Vietnam Jour. 
Mech 

+ Vietnam Journal 
of Mathematics 
+ăTҥpăchíăHoáăhӑc 

 
 
 

+0251ậ4184 

+0866ậ7136 

+0866-7179 
+0866ậ7144 

Tҥpăchí 

 
 
 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

 
 
 

0 ậ 0,5 

12 KhoaăhӑcăvàăCôngă
nghӋăViӋtăNamă(B) 1589-4794 Tҥpăchí 

BӝăKhoaă
hӑcăvàă

CôngănghӋ 
0 ậ 0,5 

13 TҥpăchíăKhoaăhӑc 0868ậ3719 Tҥpăchí Trѭӡngă
ĈHăSPăHN 

0 ậ 0,5 

14 TapăchíăKhoaăhӑc 1859ậ1388 Tҥpăchí ĈHăHuӃ 0 ậ 0,5 

15 Khoaăhӑcă& 1859ậ1612 Tҥpăchí Trѭӡngă 0 ậ 0,5 
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Giáoădөc ĈHSPăHuӃ 

15 Khoaăhӑc 1859ậ3100 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHSPăTP.ă

HCM 
0 ậ 0,5 

17 
Khoaăhӑcă& 
CôngănghӋăcácă

trѭӡngăĈHăkӻăthuұt 
0868ậ3980 Tҥpăchí 

Trѭӡngă
ĈHBKHN,ă
ĈHăĈàă
Nҹng,ă
Trѭӡngă
ĈHă

KTCN-ĈHă
Thái 

Nguyên, 
Trѭӡngă
ĈHăKinhă
tӃ-Kӻăthuұtă

công 
nghiӋp,ă
Trѭӡngă
ĈHBKă

TP.HCM, 
Trѭӡngă
ĈHăSPKT 

TP.HCM,
HV 

CNBCVT 

0 ậ 0,5 

18 
Khoaăhӑcă& 

CôngănghӋ 
1859ậ1531 Tҥpăchí ĈHăĈàă

Nҹng 0 ậ 0,5 

19 
Khoaăhӑcă& 

CôngănghӋ 
1859 ậ 
2171 

Tҥpăchí ĈHăTháiă
Nguyên 

0 ậ 0,5 

20 
Khoaăhӑcă& 

Kӻăthuұt 
1859ậ0209 Tҥpăchí 

HӑcăviӋnă
Kӻăthuұtă
Quânăsӵ 

0 ậ 0,5 
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21 NghiênăcӭuăKH&ă
CNăQuânăsӵ 

1859ậ1043 Tҥpăchí 
ViӋnăă

KH&CN 
Quânăsӵ 

0 ậ 0,5 

22 Khoaăhӑc 1859-3208 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHăSѭă
phҥmă2 

0 ậ 0,5 

23 ĈҥiăhӑcăSàiăGòn 1859-3208 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHăSàiă

Gòn 
0 ậ 0,25 

24 Khoaăhӑc 1858-2759 Tҥpăchí 
Trѭӡngă
ĈHăHӗngă
Ĉӭc 

0 ậ 0,25 

25 Khoaăhӑc 1859-2228 Tҥpăchí Trѭӡngă
ĈHăVinh 

0 ậ 0,25 

 
                                                                  

 

* ) Các bài báo qu͙c t͇ đ˱ͫc tính đi͋m là các bài báo đăng trên t̩p chí khoa 
h͕c: 

+  Ĉ˱ͫc ISI x͇p h̩ng năm g̯n nh̭t trongădanhămөcăScienceăCitationăIndexă
(SCI)ăhoһcăScienceăCitationăIndex Expanded (SCIE)  

(xem trang WEB SCI, http://scientific.thomsonreuters.com/cgiậ 
bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K;  

SCIE, http://scientific.thomsonreuters.com/cgiậ
bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D) 

+ Ĉ˱ͫc x͇p h̩ng năm g̯n nh̭t trong danh mͭc cͯa SCOPUS (xem trang 
WEB, http: //www.scimagojr.com) 

+ăCácăbàiăbáoătrongădanhămөcăISIăthuӝcălƭnhăvӵcăVұtălỦăthӵcănghiӋm vͣi s͙ 
tác gi̫ tͳ 10 trͧ lên đ˱ͫc phép cho 01 đ͛ng tác gi̫ t͙i thi͋u là 0,1 đi͋m. 

 

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-%20bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-%20bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
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27.ăHĈCDGSăLIểNăNGẨNHăXỂYăDӴNGă- KIӂNăTRÚCă 

(COUNCIL FOR PROFESSOR TITLE FOR CONSTRUCTION - 
ARCHITECTURE) 

 

Sӕă
TT Tênătҥpăchí ChӍăsӕă

ISSN Loҥi Cѫăquană
xuҩtăbҧn 

ĈiӇm 

công 
trình 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
viӋtănamăvàăquӕcătӃ  

SCI 

SCIE 

ISI 

 
0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

2 

BáoăcáoăKhoaăhӑcătҥiă
HӝiănghӏăKhoaăhӑcă
quӕcăgiaăvàăquӕcătӃă
đăngătoànăvănătrongă
kӹăyӃuă(Proceedings)ă
hӝiănghӏăcóăphҧnăbiӋnă

khoaăhӑc 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

3 

Các tҥpăchíăkhoaăhӑcă
nѭӟcăngoàiăkhácădoă
HӝiăđӗngăChӭcădanhă
giáoăsѭ ngànhăquyӃtă

đӏnh 

 
Tҥpă
chí 

 0 ậ 1,0 

4 
Xâyădӵng 

 
0866ậ8762 

Tҥpă
chí 

BӝăXâyă
dӵng 0 ậ 1,0 

5 
Khoaăhӑcăvàăcôngă
nghӋăViӋtăNam 

1859-4794 
Tҥpă
chí 

BӝăKhoaă
hӑcăvàă

côngănghӋ 

0 ậ 
0,75 

6 
Môi trѭӡng 

 
1859ậ042X 

Tҥpă
chí 

Tәngăcөcă
Môi 

trѭӡng,ăBӝă
Tài nguyên 

và Môi 
trѭӡng 

0 ậ 0,5 

7 Giaoăthôngăvұnătҧi 0866ậ7012 Tҥpă BӝăGiaoă 0 ậ 0,5 
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chí thôngăvұnă

tҧi 

8 

KhoaăhӑcăKiӃnătrúcăậ 
Xâyădӵng 

 

1859ậ350X 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
KiӃnătrúc 0 ậ 0,5 

9 

KhoaăhӑcăCôngănghӋă
Xâyădӵng 

 

1859ậ2996 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈHă
Xâyădӵng 0 ậ 0,5 

10 
Khoaăhӑcăvàă 
CôngănghӋ 1859ậ1531 

Tҥpă
chí 

ĈHăĈàă
Nҹng 0 ậ 0,5 

11 
Khoaăhӑcă&ăCôngă
nghӋăcӫaăcácătrѭӡngă

ĈHăKӻăthuұt 
0868ậ3980 

Tҥpă
chí 

Trѭӡngă
ĈHBKHN,ă
ĈHăĈàă
Nҹng,ă

TrѭӡngăĈHă
KTCN-ĈHă

Thái 
Nguyên, 
TrѭӡngăĈHă
KinhătӃ-Kӻ 
thuұtăcôngă
nghiӋp,ă
Trѭӡngă
ĈHBKă

TP.HCM, 
TrѭӡngăĈHă

SPKT 
TP.HCM,H
V CNBCVT 

0 ậ 0,5 

12 

Khoaăhӑcăvà 

CôngănghӋăXâyădӵng 

 

1859ậ1566 
Tҥpă
chí 

ViӋnăkhoaă
hӑcăCôngă
nghӋăxâyă
dӵng,ăBӝă
Xâyădӵng 

0 ậ 0,5 

13 KiӃnătrúc 0866ậ8617 
Tҥpă
chí 

HӝiăKiӃnă
trúcăsѭă 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 
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14 
KiӃnătrúcăViӋtăNam 

 
0868ậ3786 

Tҥpă
chí 

ViӋnăKiӃnă
trúc ậ Quy 
hoҥchăđôă
thӏă&ănôngă
thôn,ăBӝă
Xâyădӵng 

0 ậ 0,5 

15 
PhátătriӇnăKhoaăhӑcă
vàăcôngănghӋ 

 
1859ậ0128 

Tҥpă
chí 

ĈH 
Quӕcăgiaă
TP.HCM 

0 ậ 0,5 

16 
Quyăhoҥchă 
Xâyădӵng 

 
1859ậ3054 

Tҥpă
chí 

ViӋnăKiӃnă
trúc ậ Quy 
hoҥchăđôă
thӏă&ănôngă
thôn,ăBӝă
Xâyădӵng 

0 ậ 0,5 

17 

Vietnam Journal of 
Mechanics (tên cǊ: 

T̩p chí C˯ h͕c) 
 

0866ậ7136 
Tҥpă
chí 

ViӋnăHànă
lâm 

KH&CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

18 
KhoaăhӑcăvàăKӻăthuұt 

 
1859ậ0209 

Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
Kӻăthuұtă
quânăsӵ 

0 ậ 0,5 

19 
Ĉӏaăkӻăthuұt 

 
0868ậ279X 

Tҥpă
chí 

ViӋnăĈӏaă
kӻăthuұtăậ 
LiênăhiӋpă
cácăHӝiă
Khoaăhӑcă
kӻăthuұtă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

20 
NgѭӡiăXâyădӵng 

 
0866ậ8531 

Tҥpă
chí 

TәngăHӝiă
Xâyădӵngă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

21 

KӃtăcҩuăvàăcôngănghӋă
xâyădӵng 

 

1859ậ3194 
Tҥpă
chí 

HӝiăKӃtă
cҩuăvàăcôngă
nghӋăxâyă
dӵngăVN 

0 ậ 0,5 



 114 

22 XâyădӵngăvàăĈôăthӏ 1859ậ3119 
Tҥpă
chí 

HӑcăviӋnă
cánăbӝă
quҧnălỦă

Xâyădӵngậ
BӝăXâyă
dӵng 

0 ậ 0,5 

23 
KӃătoánăvà 

kiӇmătoán 
1859ậ1914 

Tҥpă
chí 

HӝiăKӃă
toánăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,5 

24 KinhătӃăậ Dӵăbáo 0866ậ7120 
Tҥpă
chí 

BӝăKӃă
hoҥchăvàă 
Ĉҫuătѭ 

0ậ0,5 

25 Tài chính 005ậ56 
Tҥpă
chí 

BӝăTàiă
chính 

0 ậ 0,5 

26 QuҧnălỦăKinhătӃ 1859ậ039X 
Tҥpă
chí 

ViӋnăNCă
QuҧnălỦăKTă
Trungăѭѫng 

0 ậ 0,5 

27 
Môiătrѭӡngăđôăthӏă 

ViӋtăNam 
1859ậ3674 

Tҥpă
chí 

HiӋpăhӝiă
môiătrѭӡngă
đôăthӏă&ă
Khu CN 
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

28 
CҩpăthoátănѭӟcăViӋtă

Nam 
1859ậ3623 

Tҥpă
chí 

HӝiăCҩpă
thoátănѭӟcă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

29 KinhătӃăXâyădӵng 1859ậ4921 
Tҥpă
chí 

ViӋnăKinhă
tӃăxâyă
dӵng,ăBӝă
Xâyădӵng 

0 ậ 0,5 

30 
NghiênăcӭuăvàăPhátă
triӇnăVұtăliӋuăxâyă
dӵng/ăJournalăofă

1859ậ381X 
Tҥpă
chí 

ViӋnăVұtă
liӋuăxâyă
dӵng,ăBӝă

0 ậ 0,5 
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building Materials 
Research & 

Development (phiên 
bҧnătiӃngăViӋtăvàătiӃngă

Anh) 

Xâyădӵng 

31 

TҥpăchíăKhoaăhӑc/ă
Journal of Science 
(phiênăbҧnătiӃngăViӋtăvàă

tiӃngăAnh) 

1859-3453 
Tҥpă
chí 

TrѭӡngăĈҥiă
hӑcăMӣă

TP.HCM 
0 ậ 0,5 

32 

An toàn ậ Sӭcăkhӓeă
và Môi trѭӡng 

Laoăđӝng 

 

1859ậ0896 
Tҥpă
chí 

ViӋnă
Nghiênăcӭuă
Khoaăhӑcă
kӻăthuұtă

BҧoăhӝăLaoă
đӝng 

0 ậ 0,3 

33 
Bҧoăhӝălaoăđӝng 

 
0866ậ8515 

Tҥpă
chí 

ViӋnă
Nghiênăcӭuă
bҧoăhӝălaoă
đӝng,ăTәngă
Liênăđoànă
laoăđӝngă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,3 

34 Quyăhoҥchăđôăthӏ 1859-3658 
Tҥpă
chí 

HӝiăQuyă
hoҥchăphátă
triӇnăđôăthӏă
ViӋtăNam 

0-0,25 
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28.ă HĈCDGSă NGẨNHă Yă HӐCă (COUNCILă FORă PROFESSORă TITLEă
FOR MEDICINE) 

 

STT Tênătҥpăchí ChӍăsӕă
ISSN Loҥi Cѫăquanăxuҩtăbҧn 

ĈiӇmă
công 
trình 

1 
Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcă
viӋtănamăvàăquӕcătӃ  

SCI 

SCI
E 

ISI 

 
0 ậ 2,0 

0 ậ 1,5 

2 

BáoăcáoăKhoaăhӑcătҥiă
HӝiănghӏăKhoaăhӑcăquӕcă
giaăvàăquӕcătӃăđăngătoànă

vănătrongăkӹăyӃuă
(Proceedings)ăhӝiănghӏă
cóăphҧnăbiӋnăkhoaăhӑc 

 
Kӹă
yӃu  0 ậ 1,0 

3 

Cácătҥpăchíăkhoaăhӑcăn-
ѭӟcăngoàiăkhácădoăHӝiă
đӗngăChӭcădanhăgiáoăsѭ 
ngànhăquyӃtăđӏnh 

 
Tҥpă
chí 

 0 ậ 1,0 

4 
Nghiên cӭu 

Y hӑc 
0868ậ202X  

TrѭӡngăĈҥi hӑc Y 
Hà Nӝi 

0 ậ 1,0 

5 
Thông tin 

Y h͕c (tr˱ͣc 2001) 
  Ti͉n thân cͯa T/c  

Nghiên cͱu Y h͕ c 
0 ậ 0,5 

6 Y hӑc TP.HCM 1859ậ1779  Ĉҥi hӑc Y dѭӧc 
TP.HCM 

0 ậ 1,0 

7 Y hӑc ViӋt Nam 1859ậ1868  Tәng hӝi Y hӑc VN 0 ậ 1,0 

8 Y Dѭӧc hӑc Quân sӵ 1859ậ0748  Hӑc viӋn Quân y 0 ậ 1,0 

9 
Công trình NC Y h͕c 

QS (tr˱ͣc 2001) 
  Ti͉n thân cͯ a T/c  

Y D˱ͫc h͕ c QS 
0 ậ 0,5 
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10 Y hӑc dӵ phòng 0868ậ2836  
Hӝi Y hӑc Dӵ 

phòng 
0 ậ 1,0 

11 
V͏ sinh phòng d͓ch 

(tr˱ͣc 2001)   
Ti͉n thân cͯa T/c  
Y h͕c D͹ phòng 

0 ậ 0,5 

12 
Y Dѭӧc hӑc Lâm sàng 

108 
1859ậ2872  

ViӋn NCKH Y 
Dѭӧc  

Lâm sàng 108 
0 ậ 1,0 

13 YătӃăcôngăcӝng 1859ậ1132  HӝiăYătӃăcôngăcӝngă
ViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

14 Yăhӑcălâmăsàng 1859ậ3593  
BӋnhăviӋn 

BҥchăMai 
0 ậ 1,0 

15 CôngănghӋăSinhăhӑc 1811ậ4989  ViӋnăHànălâmă
KH&CNăViӋtăNam 

0 ậ 1,0 

16 
Vietnam Journal of 

Medicine & Pharmacy 
0866 ậ 7942  BӝăYătê 0 ậ 1,0 

17 
Phòng chӕng sӕtărét và 
các bӋnh ký sinh trùng 

0868ậ3735  
ViӋn Sӕtărétăậ Ký 
sinh trùng ậ Côn 

trùng Trungăѭѫng 

0 ậ
 
0
,
7
5 

18 Sinh lý hӑc 1859ậ2376  Hӝi Sinh lý hӑc VN 0 ậ 0,75 

19 Y hӑc Quân sӵ 1859ậ1655  Cөc Quân y 0 ậ 0,75 

20 Y hӑc thӵc hành 1859ậ1663  Bӝ Y tӃ 0 ậ 0,75 

21 Tim mҥch hӑc 1859ậ2848  Hӝi Tim mҥch hӑc 
VN 

0 ậ 0,75 
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22 Y hӑc Thҧm hӑa và 
Bӓng 

1859ậ3461  
ViӋn bӓng 

Quӕcăgia 
0 ậ 0,75 

23 NghiênăcӭuăYăDѭӧcăhӑcă
CәătruyӅnăVN 

1859ậ1752  
BӋnhăviӋnăYăhӑcăcәă
truyӅn Trungăѭѫng 0 ậ 0,75 

24 TaiăMǊiăHӑngăViӋtă
Nam 

1859ậ3704  HӝiăTaiămǊiăhӑngă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,75 

25 YăDѭӧcăhӑc 1859ậ3836  
TrѭӡngăĈHăYăDѭӧcă

HuӃ 0 ậ 0,75 

26 YăDѭӧcăhӑcă(trѭӟcă
2013) 

1859ậ3836  
TrѭӡngăĈHăYăDѭӧcă

HuӃ 0 ậ 0,5 

27 Khoaăhӑcă&ăCôngănghӋă
ViӋtăNamă(B) 1859-4794  

BӝăKhoaăhӑcăvàă
CôngănghӋ 0 ậ 0,5 

28 TruyӅnănhiӉmăviӋtănam 0866-7829  
HӝiătruyӅnănhiӉmă

viӋtănam 
0-0,75 

29 Yăhӑcălâmăsàng 1859-3895  
BӋnhăviӋnătrungă
ѭѫngăHuӃ 0-0,75 

30 Phүuăthұtănӝiăsoiăvàănӝiă
soiăviӋtănam 

1859-4506  HӝiănӝiăsoiăviӋtănam 0-0,75 

31 ChâmăcӭuăviӋt nam 1859-0705  
HӝiăchâmăcӭuăviӋtă

nam 
0-0,5 

32 
Châm cӭu 

ViӋt Nam 
1859ậ0705  Hӝi Châm cӭu VN 0 ậ 0,5 

33 Dѭӧc hӑc 0866ậ7225  Bӝ Y tӃ 0 ậ 0,5 

34 Dѭӧc liӋu 0868ậ3859  ViӋn Dѭӧc liӋu 0 ậ 0,5 
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35 Hұu môn ậ Trӵc tràng 1859ậ235X  Hӝi Hұu môn ậ 
Trӵc tràng 

0 ậ 0,5 

36 Thông tin Y ậDѭӧcăhӑc 0868ậ3891  
ViӋnăThôngătinăthѭă

viӋnăyăhӑc 0 ậ 0,5 

37 Nhãn khoa VN 1859ậ395X  HӝiăNhưnăkhoa 0 ậ 0,5 

38 Khoa hӑc 1859ậ1388  ĈҥiăhӑcăHuӃ 0 ậ 0,5 

39 UngăthѭăhӑcăViӋtăNam 1859ậ400X  
Hӝiăphòngăchӕngă
ungăthѭăVN 

0 ậ 0,5 

40 Phөăsҧn 1859ậ3844  Hӝiăphө sҧnăVN 0 ậ 0,5 

41 Nhi khoa 1859ậ3860  HӝiăNhiăkhoaăVN 0 ậ 0,5 

42 KhoaăhӑcătiêuăhóaăVN 1859ậ0640  
HӝiăKhoaăhӑc 

tiêu hóa VN 
0 ậ 0,5 

43 GanămұtăViӋtăNam 1859ậ431X  HӝiăganămұtăVN 0 ậ 0,5 

44 Khoaăhӑc 1859ậ1272  
TrѭӡngăĈHăSѭă
phҥmăTP.HCM 

0 ậ 0,5 

45 Dinhădѭӥng 1859ậ0381  
Hӝiădinhădѭӥngă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

46 
 

Ĉӝcăhӑc 
1859ậ1140  

VănăphòngăBanăchӍă
đҥoă33,ăBӝăTàiă
nguyên và Môi 

trѭӡng 

0 ậ 0,5 

47 YăDѭӧcăhӑcăCәătruyӅnă
Quânăsӵ 

1859ậ3755  
ViӋnăYăhӑcăCәă
truyӅnăQuânăđӝi 0 ậ 0,5 
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48 LaoăvàăBӋnhăphәi 1859ậ3925  
HӝiăLaoăvàăBӋnhă

phәiăVN 
0 ậ 0,5 

49 Bҧoăhӝălaoăđӝng 0866ậ8515  
Tәngăliênăđoàn 

laoăđӝngăVN 
0ậ0,5 

50 Khoa hӑc và Công 
nghӋ 1859ậ2171  

Ĉҥi hӑc 

Thái Nguyên 
0ậ0,5 

51 Phүuăthuұtătimămҥchăvàă
lӗngăngӵcăViӋtăNam 

0866ậ7551  
HӝiăPhүuăthuұtătimă
mҥchăvàălӗngăngӵcă

ViӋtăNam 
0ậ0,5 

52 DaăliӉuăhӑcăViӋtăNam 1859ậ4824  HӝiăDaăliӉu 0 ậ 0,5 

53 DaăliӉuă(trѭӟcă2009)   HӝiădaăliӉu 0 ậ 0,5 

54 ChҩnăthѭѫngăChӍnhă
hìnhăViӋtăNam 

0866ậ7624  HӝiăChҩnăthѭѫngăậ 
ChӍnhăhình 0 ậ 0,5 

55 Khoaăhӑc 0866ậ8612  ĈҥiăhӑcăQuӕcăgiaă
HàăNӝi 0 ậ 0,5 

56 Ngoҥiăkhoaă(trѭӟcă
2009) 

1859ậ1876  TәngăhӝiăYăhӑcă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

57 Nӝiăkhoaă(trѭӟcă2009) 1859ậ1884  TәngăhӝiăYăhӑcă
ViӋtăNam 

0 ậ 0,5 

58 Ĉôngăyă(trѭӟcă2009)   HӝiăĈôngăyăVN 0 ậ 0,5 

59 Hìnhătháiăhӑcă(trѭӟcă
2009) 

  HӝiăHìnhătháiăhӑcă
VN 

0 ậ 0,5 

60 Tâmăthҫnăhӑcă(trѭӟcă
2009) 

  HӝiăTâmăthҫnăhӑcă
VN 

0 ậ 0,5 

61 Phүuăthuұtăthҫnăkinhă
(trѭӟcă2009)   Hӝiăthҫnăkinhă 

Nӝiăkhoa 
0 ậ 0,5 
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62 NӝiăkhoaăViӋtăNam 0868 - 3190  
HӝiăNӝiăkhoaăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,5 

63 ĈiӋnăquangăViӋtăNam 1859 ậ 4832  
HӝiăĈiӋnăquangăvàă
YăhӑcăhҥtănhânăViӋtă

Nam 
0 ậ 0,5 

64 TruyӅnănhiӉmăViӋtăNam 0866 - 7829  
HӝiăTruyӅnănhiӉmă

ViӋtăNam 
0 ậ 0,5 

65 NgoҥiăkhoaăViӋtăNam 1859 - 1876  HӝiăNgoҥiăkhoa 0 ậ 0,5 

66 Yăhӑcăcӝngăđӗng 2354 - 0613  HӝiăYăhӑcădӵăphòng 0 ậ 0,5 

67 NӝiătiӃtăvàăĈáiătháoă
đѭӡng 1859 - 4727  HӝiăNӝiătiӃtăậ Ĉáiă

tháoăđѭӡngăVN 
0 ậ 0,5 

68 Khoaăhӑc 1859-4611  ĈHăTâyănguyên 0 ậ 0,5 

69 YădѭӧcăhӑcăCҫnăThѫ 1859-1876  ĈHăYădѭӧcăCҫnă
Thѫ 

0 ậ 0,5 

70 Yădѭӧcăthӵcăhànhă175 2354-1024  BV quân y 175 0 ậ 0,5 

71 ĈiӅuădѭӥngăviӋtănam 2354-0737  HӝiăđiӅuădѭӥngăVN 0 ậ 0,5 

72 Tҥpăchíăkhoaăhӑcăvàă
côngănghӋănhiӋtăđӟi 0866-7535  

Trung tâmănhiӋtăđӟiă
ViӋtăNga,ăBӝăQuӕcă

phòng 
0 ậ 0,5 

73 CácătҥpăchíăkhoaăhӑcătrongădanhămөcăcӫaăcácăHĈCDGSăngành,ăliênă
ngànhăkhácăcóăbàiăbáoăcóănӝiădungăliênăquanăđӃnăyăhӑc 0 ậ 0,5 

 

Vӟiăcácătҥpăchíănѭӟcăngoài: 
ậ NhӳngătҥpăchíăcóăchӍăsӕăIFă≤ă3ăthìăđѭӧcătínhătӯă0ăậ 1ăđiӇm. 

ậ NhӳngătҥpăchíăcóăchӍăsӕăIFă>ă3,ăHĈCDGSăngànhăYăsӁăthҧoăluұnăvàăquyӃtăđӏnhă
vӟiătӯngătrѭӡngăhӧpăcөăthӇ. 


